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(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) 


Chương I 


THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX) 


SSNNNBài 1 
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẲN ĐẦU TIÊN 
Những biến AổÏ trong kinh tế xã hội vào cuối thời trung đại 


dẫn tới những cuộc cÁch mạng tư sẩn 4Â) tiên : Cách mạng 
Hà Lan, Cách mạng Anh, Chiến tranh giành độc lập Ở BẮc Mĩr 


I- SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ 
XV - XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ XVI 


1. Một nền sản xuất mới ra đời 

Vào thế kỉ XV, trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt 
đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường... có thuê mướn nhân 
công. Nhiều thành thị trỏ thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân 
hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn. 

Đó là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, với sự hình thành hai giai cấp mới : 
giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 


Trong nền sỏn xuốt mới, giai cốp †ư sỏn có thế lực về kinh tế, nhưng không có 
quyền lục chính trị, bị nhờ nước phong kiến kừm hỡm. Nhôn dôn lao động (chủ 
yếu lò nông dõn, thợ thủ công, công nhôn) bị úp bức, bóc lột nặng nề. 


Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân 

dân ngày càng gay gắt ; đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các cuộc đấu tranh. 

- Hãy nêu những biểu hiện mới uề hinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các 
thể kỉ XV - XVH. 


9. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 


Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất Nê-đéc-lan (thuộc hai nước Hà Lan và Bỉ hiện 
nay) có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu, song sự thống 
trị của Vương quốc Tây Ban Nha đã ngăn cản sự phát triển này. Nhân dân 
Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của Vương quốc Tây Ban Nha, 
mạnh mẽ nhất là cuộc đấu tranh tháng 8 - 1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp 
đẫm máu. Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng 
hoà với tên gọi chính thức là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan). Cuộc 
chiến tranh còn tiếp diễn, mãi đến năm 1648 nền độc lập của Hà Lan mới được 
chính thức công nhận. Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư 
bản ở nước này phát triển. 

Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đâu tiên 
trên thế giới. 


- Trình bày diễn biến uà kết quả của Cách mạng Hà Lan. 


II - CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH THẾ KỈ XVII 


1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh 


Trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở Anh lớn 
mạnh hơn cả, trước hết là ở miền Đông - Nam. Nhiều công trường thủ công : 
luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, đệt len dạ... ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu sang Hà Lan, Pháp, Đức, I-ta-li-a... 


Nhiều trung tâm lón về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, 
tiêu biểu là Luân Đôn. 

Những phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm 
cho năng suất lao động tăng nhanh. 


Từ năm 1551 đến năm 1651, số lượng †han được khoi †húc tăng 14 lần. Vòo 
đồu thế kỉ XVII, ở Anh có 800 lò nốu sốt, mỗi tuổn sỏn xuết 3 - 4 tốn. Một số 
xưởng dệt len dạ thuê hồng nghìn công nhôn. Nhiều công †i thương mọi hoạt 
động mọnh ở nhiều nước, nổi tiếng nhốt lò Công †i Đông Ấn Độ. 


Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư 
bản. Họ đuổi tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng có, thuê nhân công nuôi 
cừu, lấy lông cừu cung cấp cho thị trường. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới, 
có thế lực lớn về kinh tế. Nông dân trở nên nghèo khổ, kéo ra thành thị làm 
thuê, hay di cư ra nước ngoài. 


Sự thay đổi về kinh tế, những mâu thuẫn gay gắt giữa tư sản, quý tộc mới 
với chế độ quân chủ chuyên chế (bên cạnh mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa 
chủ, quý tộc) dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


- Trình bày sự phái triển chủ nghĩa tử bản ở Anh uà những hệ quả của nó. 


9. Tiến trình cách mạng 
œ) Giai đoạn 1 (1642 - 1648) 


Năm 1640, Quốc hội (được thành 
lập từ thế kỉ XI) - gầm phần lớn là 
quý tộc mới, được triệu tập. Các đại 
biểu đã tố cáo chính sách cai trị độc 
đoán của vua Sác-lơ I và để ra một 
số yêu cầu : vua không được tự tiện 
đặt thuế mới, không được bắt người 
mà không đưa ra toà án xét xử. 


Nhân dân ủng hộ Quốc hội, lên án 
nhà vua. Sáe-lơ I chạy lên phía bắc 
Luân Đôn, chuẩn bị lực lượng chống 
lại Quốc hội và nhân dân. 


Tháng 8 - 1642, cuộc nội chiến 
bùng nổ. Quân đội của Quốc hội, do 
Ô-li-vơ Crôm-oen (1599 - 1658) chỉ 
huy, đánh bại quân đội nhà vua. Giai L 
đoạn 1 của cuộc nội chiến chấm dứt 
vào năm 1648. “nh 1. Luệ để 

cuộc nội chiến ở Anh. 


b 


b) Giai đoạn 2 (1649 - 1688) 


'Trước sức ép của quân đội và nhân 
dân, Crôm-oen đưa vua ra xét xử. 
Ngày 30 - 1 - 1649, 8ác-lơ I bị xử tử 
trước sự chứng kiến của đông đảo quần 
chúng. Nước Anh trở thành nước cộng 
hoà. Mọi quyền hành thuộc về quý tộc 
mới và tư sản. Nông dân, binh lính 
không được hưởng một chút quyền lợi 
gì. Vì vậy, họ tiếp tục nổi dậy đấu 
tranh. Crôm-oen thiết lập chế độ độc 
tài quân sự. 


Sự bất mãn của quần chúng ngày 
càng tăng. Vì vậy, quý tộc mới và tư 
sản khôi phục lại chế độ quân chủ 
nhưng vẫn giữ những thành quả của 
cách mạng. Tháng 12 - 1688, Quốc hội 
tiến hành một cuộc đảo chính, phế 
truất vua Giêm TT (lên ngôi năm 1685) 
và đưa Vin-hem O-ran-gid (Quốc 
trưởng Hà Lan, con rể Giêm II) lên 
làm vua. Chế độ quân chủ lập hiến ra 
đời. Nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyển lực quốc gia thuộc về tư sản 
và quý tộc mới. 


- Trình bày những nét chính uề cuộc nội chiến ở Anh. 
- Vì sao chế độ cộng hoà ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến ? 


3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII 


Cuộc Cách mạng tư sản Anh đã thành công, chủ yếu vì được quần chúng 
ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản 
phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới. 
Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng. 

Về ý nghĩa lịch sử của Cách mọng tư sỏn Anh thế kỉ XVII, Các Móc viết : 
"Thống lợi của giơi cốp †ư sỏn có nghĩa lò thống lợi của chế độ xẽ hội mới, 
thống lợi của chế độ †ư hữu †ư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến". 


- Em hiểu như thế nào uề câu nói trên của Mác ? 
- Nêu hết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 


IHI - CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH 
Ô BẮC MĨ 


1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 


Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và 
chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Từ đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ 
XVII, thực dân Anh đã thành lập 18 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ. 


† RtAiJen 
| 2 Cennốchtret 
3 Nlu Giơxl 
| 4 Đơa-oa 
5 Mêr-en 
§ Nụ Hăm-sai 


Hình 3. Lược đỗ 18 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ 


Đôy là vùng đết phì nhiêu, giàu tồi nguyên, quê hương lôêu đời của người 
In-đi-en (hố dôn da đỏ). Trong hoi thế kỉ XVII - XVIII, thực dên Anh đẽ tiêu diệt 
hoặc dồn người In-đi-on vờo vùng đốt phío †êy xo xôi. Họ bốt người da đen 
ở châu Phi đưo sang lòm nô lệ để khơi khổn đốt hoơng, lập đồn điền. 


- Wêu một uài nét uề sự xâm nhập uà thành lập các thuộc địa của thực dân 
Anh ở Bắc Mĩ. 


Kinh tế ở 13 thuộc địa này sớm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. 


Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của 
các thuộc địa ở Bắc Mĩ (cướp đoạt tài nguyên, thuế má nặng nề, độc quyền 
buôn bán trong và ngoài nước). Cư dân ở các thuộc địa Bắc Mĩ, gồm phần lớn 
là con cháu người Anh di cư sang, mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. Các tầng 
lớp nhân dân thuộc địa, bao gồm tư sản, chủ đồn điền, công nhân, nô lệ đều 
đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Anh. 


- Vì sao nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mĩ đấu tranh chống thực dân Anh ? 


2. Diễn biến cuộc chiến tranh 


Tháng 13 - 1773, nhân dân cảng 
Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh và 
ném các thùng chè xuống biển để phản đối 
chế độ thuế của thực dân Anh ở các thuộc 
địa Bắc Mĩ. 


"Từ 5 - 9 đến 26 - 10 - 1774, đại biểu các 
thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở 
Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xoá bỏ các 
luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận. 


Tháng 4 - 1775, chiến tranh bùng nổ giữa 
chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ. Nghĩa 
quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy. 


Hình 4. Œ. Oa-sinh-tơn. 
G. Oœsinh-†tơn là một chủ nô giòu, có (1739 - 1799) 


†ời quôn sự vò tổ chức, được cử làm 
Tổng chỉ huy nghĩa quôn. 


Ngày 4- 7 - 1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của eon 
người và quyển độc lập của các thuộc địa. 
Tuyên ngôn đã khẳng định : Mọi người sinh ra đều có quyển bình đồng. Tạo 
hoó bơn cho họ những quyển không thể tước bỏ. Trong số những quyền ốy 
có quyền được sống, quyền được †ự do và quyền mưu cầu họnh phúc. 


- Theo em, tính chất tiến bộ của "Tuyên ngôn Độc lập" của Mĩ thể hiện 
ở những điểm nào ? 
Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Do số lượng ít, trang bị nghèo nàn nên lúc đầu 
quân khởi nghĩa đã thất bại ở một số nơi. Tuy nhiên, nghĩa quân vẫn giữ được 
lực lượng và đánh thắng các đợt tấn công lớn của quân Anh. 


Ngày 17 - 10 - 1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. 


5000 quôn Anh bị bớt lòm tù binh, viên tướng chỉ huy phỏi đồu hòng. Chiến 
†hếng của quôn khởi nghĩa löm suy sụp tinh thần quốn Anh, củng cố lòng tin 
vào thống lợi của nhôn dên cóc thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quôn 
thống nhiều trộn khác, buộc Anh phỏi kí Hiệp ước Véc-xoi 1783. 


- Cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra 
như thế nào ? 


3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa 
Anh ở Bắc Mĩ 


Theo Hiệp ước Véc-xai 1783, Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa 
Bắc Mĩ. Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời một quốc gia mới - Hợp chúng 
quốc Mĩ (viết tắt theo tiếng Anh là USA, thường gọi là nước Mĩ hay Hoa Rì). 


Năm 1787, Hiến pháp được ban hành. Theo Hiến pháp, Mĩ là nước cộng 
hoà liên bang. Chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang 
được quyền tự trị rộng rãi. Tổng thống nắm quyền hành pháp. Quốc hội gồm 
hai viện - Thượng viện và Hạ viện, nắm quyển lập pháp. Quyển dân chú 
bị hạn chế. 

Chỉ những người do trắng có tời sản, đóng †huế †heo quy định mới có quyền 


ứng cử, bều củ. Phụ nữ không có quyền bều cử. Những người nô lệ da đen 
vò người In-đi-on không có quyển chính trị. 


- Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ ? 

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng 
nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tế 
tư bản Mĩ phát triển. Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập này đồng thời cũng 
là một euộe cách mạng tư sản, eó ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành 
độc lập của nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX. 


- Những kết quả lớn của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh 
ở Bắc Mĩ là gì ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập 


của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. 
2. Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 


SWNNEài 2 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII 


Cách mạng Pháp cuất thế kÍ XVIII cố những Atểm giống và khác 
vắi cÁc cuộc cách mạng tu aẳn 4âÌu tiên, có ý nghĩa lớn đối với 
sự phát triển của lịch sÖ 


1- NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 


1, Tình hình kinh tế 


Về nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ 
yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều. Nạn 
mất mùa, đói kém thường xảy ra. 


Công, thương nghiệp đã phát triển, máy móc được sử dụng trong sản xuất. 
Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời. Các hải cảng lớn như Mác-xây, 
Boóc-đô... tấp nập tàu buôn ra vào, chở hàng xuất khẩu (rượu vang, vải vóe, 
quần áo, đồ thuỷ tỉnh...) đến nhiều nước và nhập máy móc, đường, cà phê từ 
Anh, châu Mi. Nhưng chế độ phong kiến 
chuyên chế đã cản trở sự phát triển của 
công, thương nghiệp : thuế má nặng, 
không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống 
nhất, sức mua của dân nghèo rất hạn chế. 


3. Tình hình chính trị - xã hội 


Trước cách mạng, Pháp là một nước 
quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi 
quyền hành. 


Xã hội phong kiến Pháp phân thành 
ba đẳng cấp : Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng 
cấp thứ ba. 


Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những 
chức vụ cao trong bộ máy hành chính, 
quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những 
đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền 
kinh tế, nhưng không phải đóng thuế 
cho nhà vua. 


Hình 5. Tình cảnh nông dân Pháp 
trước cách mạng 
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Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp : tư sản, nông dân, bình dân 
thành thị. Họ không có quyển lợi chính trị. Nông dân chiếm 90% dân số 
(khoảng 4 triệu người), là giai cấp nghèo khổ nhất vì không có ruộng đất, bị 
nhiều tầng lớp áp bức bóc lột. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, eó thế lực 
kinh tế, song không có quyền lực chính trị. 


- Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào ? 
- Quan sát hình ã, hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp 
thời bấy giờ. 
8. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng 


Chế độ quân chủ chuyên chế cũng bị tố cáo, phê phán gay gắt trong lĩnh 
vực văn hoá, tư tưởng. Tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư 
tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản trong trào lưu triết học Ánh sáng như 
Sác-lơ Mông-te-xki-ơ, Vôn-te(Đ, Giăng Giác Rút-xô. 


Hình 6. 8. Mông~te-xki-d Hình 7. Vôn-te Hình 8. G.G. Rút-xô 
(1689 - 1755) (1694 - 1778) (1712 - 1778) 


“Tự do về chính trị của công “Hãy đập tan toà nhà của sự “Mọi người sinh ra tự do, 


dân thể hiện ở chỗ : công dân _ dối trá !". nhưng ở khắp nơi họ đều mang 
đó không phải lo sợ, ngược lại *Xéo nát bọn đê tiện”. xiểng xích... Tự do là quyền tự 
luôn cảm thấy an toàn. Để có tự Sử VZ #6 nhiên của con người”. 

nà be ong (Những lá thư triết học) 
do chính trị, chính phủ phải (Khế ước xã hội) 


được tổ chức để không một ai 
có thể đe doạ người khác”. 
(Tinh thần luật pháp) 


- Dựa oào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một uài điểm chủ yếu 
trong tư tưởng của Mông-te-xhi-o, Vôn-te, Rút-xô. 


(1) Tên thật là Phrãng-xoa Ma-ri A-ru-ê. 
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II - CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 


1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế 


Vua Lu-i XVI lên ngôi năm 1774, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu. Do 
số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả được (đến năm 1789 lên tới 5 tỉ 
livrdŒ)) nên nhà vua phải thu nhiều thuế. Công, thương nghiệp đình đốn làm 
nhiều công nhân và thợ thủ công thất nghiệp. 


Tình hình này đã thôi thúc nhân dân đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ 
phong kiến. Năm 1788, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, riêng 
mùa xuân năm 1789 đã có hàng trăm cuộc nổi đậy của nông dân và bình dân 
thành thị. 


-_ Sự khẳng hoẳng củu chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào ? 
-_ Vì sao cách mạng nổ ra ? 


2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng 


Hội nghị ba đẳng cấp do nhà vua triệu tập khai mạc ngày ð - ð - 1789 tại 
Cung điện Véc-xai, với sự tham dự của các đại biểu thuộc ba đẳng cấp. 


Hội nghị diễn ra căng thẳng vì đại biểu Quý tộc và Tăng lữ ủng hộ nhà vua 
tăng thuế, eòn đại biểu Đẳng eấp thứ ba kịch liệt phản đối chủ trương này. 


Ngày 17 - 6, các đại biểu Đẳng cấp thứ ba tự họp thành Hội đồng dân tộc, 
sau đó tuyên bố là Quốc hội lập hiến, có quyền soạn thảo Hiến pháp, thông 
qua các đạo luật về tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp 
Quếc hội. 


Quần chúng lao động và những người tư sản cách mạng tự vũ trang chống 
lại nhà vua. Phần lớn binh lính cũng đứng về phía nhân dân. 


Ngày 14 - 7, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công chiếm pháo đài - 
nhà tù Ba-xti ; sau đó lần lượt làm chủ hầu hết các cơ quan và vị trí quan trọng 
trong thành phố. 


Cuộc tấn công pháo đài - nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của Cách 
mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 


(1) Đồng tiền Pháp lúc đó. 
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Tình 9. 

"Tấn công 
pháo đài - 
nhà tù Ba-xti 


- Những nguyên nhân nào dẫn tới Cách mạng tư sản Pháp ? 

- Các nhà tư tưởng tiên bộ Pháp uào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong uiệc 
chuẩn bị cho cuộc cách mạng ? 

-_ Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào ? 


III - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG 
1, Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 - 7 - 1789 đến ngày 10 - 8 - 1799) 


Cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Phái Lập hiến 
của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền, nhưng Lai-i XVI vẫn được giữ ngôi vua, 
mặc dù không có quyền hành gì. 


Cuối tháng 8 - 1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền uà Dân 
quyên, nêu khẩu hiệu nổi tiếng : “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”. 


Nội dung Tuyên ngôn có một số điều squ : 
Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyển sống †ự do và bình đẳng... 
Điều 2:;... (được hưởng) quyền †ự do, quyền sở hữu, quyền được œn loòn 
vò quyền chống ép bức. 
Điều 17; Quyền sở hữu lò quyền bốt khả xâm phạm vò thiêng liêng, 
không oi có thể tước bỏ. 


- Qua những điều trên, em có nhận xét gì uề “Tuyên ngôn Nhân quyền 
uà Dân quyền” ? 
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"Tháng 9 - 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến : 
nhà vua không nắm thực quyền, mọi quyền lực thuộc về Quốc hội. Tuy vậy, nhà 
vua đã liên kết với lực lượng phản động trong nước và cầu cứu các nước phong 
kiến châu Âu mang quân can thiệp để chống phá cách mạng. 


Tháng 4 - 1792, hai nước Áo, Phổ liên minh với nhau, cùng bọn phản động 
trong nước Pháp chống lại cách mạng. Tháng 8 - 1799, 80 vạn quân Phổ tràn 
vào nước Pháp. 


Trước tình hình “Tổ quốc lâm nguy”, ngày 10 - 8 - 1799, nhân dân Pa-ri 
cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái 
Lập hiến, đồng thời xoá bỏ chế độ phong kiến. 


- Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào bhi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả 
ra sao ? 


3. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21 - 9 - 1792 đến ngày 2 - 6 - 1793) 


Sau cuộc khởi nghĩa của nhân dân lật đổ phái Lập hiến, chính quyển lại 
chuyển sang tay tư sản công thương nghiệp, được gọi là phái Gi-rông-đanh. 


Một Quốc hội mới được bầu ra (nam giới từ 21 tuổi được quyền bầu cử, không 
hạn chế theo mức thuế ). Ngày 21 - 9- 1792, nền cộng hoà đầu tiên của nước 
Pháp được thành lập. Ngày 21 - 1 - 1793, vua Lai-i XVI bị đưa lên máy chém vì 
tội phản quốc. 


Trừ được bọn phỏn động trong nước, nhôn dôn vờ quôn đội cách mọng dốc 
sức chống ngoợi xôm, Ngòy 20 - 9 - 1792, quôn Phớp đónh thống quôn xôm 
lược Áo - Phổ một trộn lớn ở cao điểm Ven-mi (thuộc Đông Bắc Phúóp, gần 
biên giới Bì, Squ đó, quên Phóp chuyển sang phỏn công, đuổi địch ra khỏi 
đốt nước ; trên dường truy kich chiếm luôn Bỉ và vùng †ờ ngơn sóng Kơnh. 


Mùa xuân 1793, quân Anh cùng quân các nước phong kiến châu Âu tấn công 
nước Pháp cách mạng. Trong nước, bọn phản động lại nổi loạn ở vùng Văng-đê 
và cả miền Tây Bắc. Nạn đầu cơ tích trữ hoành hành. Giá cả tăng vọt. Đời sống 
nhân dân rất khốn khổ. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức 
chống ngoại xâm, nội phản và ổn định cuộc sống nhân dân mà chỉ lo củng cố 
quyền lực. 
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Vùng nổi loạn 
Hình 10. Iutge đồ lực lượng Các nước đánh 
phản cách mạng tấn công nhau với Pháp 


nước Pháp năm 1793 | ae Wifi đhếp 


"Trước tình hình ấy, ngày 2 - 6 - 1793, nhân dân Pa-ri, dưới sự lãnh đạo của 
Rö-be-spie, đa khởi nghĩa tháng lợi, lật đổ phải Gi-rõng-đanh. 


Sau khi phái Gi-rông-đanh bị lật đổ, chính quyền cách mạng thuộc về phái 
Gia-eô-banh, gồm những người dân chú cách mạng được quần chúng úng hộ. 
Quốc hội do phái Gia-cô-banh chiếm đa số, cử ra Uỷ ban cứu nước, đứng đầu 
là Rô-be-sple. 


1ỗ 


THhnh 11.M. Rô-bo-spie 
(1758 - 1794) 


Ma+imiliêng đơ Rô-be-sie là một luột sư trẻ tuổi, đợi biểu Quốc hội, có tời hùng 
biện. Trong Quốc hội, ông tích cực bỏo vệ quyền lợi của nhên dôn. Rô-bespie 
Trở ihònh lõnh tụ xuốt sốc của phới Giœcô-banh và nổi tiếng lò 'Con người 
không thể bị mua chuộc." 


- Nêu một uài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie. 


Chính quyền cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết đế trừng trị 
bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân. Đất công xã 
mà quý tộc phong kiến chiếm đoạt, được lấy chia cho nông dân. Ruộng đất tịch 
thu của Giáo hội và quý tộc trốn ra nước ngoài được chia thành những khoảnh 
nhỏ bán cho nông dân. Uỷ ban cứu nước còn trưng thu lúa mì, quy định giá 
bán tối đa các mặt hàng thiết yếu cho dân nghèo, đồng thời cũng quy định mức 
lương tối đa của công nhân. 


Quần chúng phấn khởi, hưởng ứng lệnh tổng động viên. Quân đội cách mạng 
được tổ chức và trang bị tốt, lại có tinh thần chiến đấu cao. Liên minh chống 
Pháp bị đánh bại và bắt đầu tan rã từ ngày 26 - 6 - 1794. 
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- Em có nhận xét gì uề các biện phúp của chính quyền Gia-cô-bunh ? 


Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, nội bộ phái Gia-eô-banh bị chia 
rẽ. Nhân dân cũng không ủng hộ chính quyển nữa vì quyền lợi không được 
đảm bảo như giới cầm quyền Gia-cô-banh đã hứa. 


Ngày 27 - 7ï - 1794, tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính. 
Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và bị xử tử. 


"Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh chấm dứt. 


-_ Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển ? 


4. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIHI 


Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa 
giai cấp tư sản lên cầm quyền, xoá bỏ nhiều trở ngại trên eon đường phát triển 
của chủ nghĩa tư bản. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách 
mạng đạt tới đỉnh cao - nền chuyên chính dân chủ Gia-eô-banh. 


Tuy nhiên, Cách mạng tư sản Pháp cũng có những hạn chế : chưa đáp ứng 
đây đủ quyền lợi eơ bản của nhân dân, như không giải quyết được triệt để vấn 
đề ruộng đất cho nông dân, không hoàn toàn xoá bỏ chế độ bóc lột phong kiến... 

"*Cóch mệnh Phớp cũng như cóch mệnh MI, nghĩa lò cách mệnh †ư bỏn, 
Cách mệnh không đến nơi, tiếng lä cộng hoò vò dôn chủ, kỉ thực trong thì nó 
tước lục (tức tước đoo†) công nông, ngoời thì ớp bức thuộc dị”. 


(Hồ Chí Minh) 


- Dựa ào đoạn trích trên, em hãy nhận xét uề các cuộc cách mạng Mĩ 
uà Pháp trong thế bỉ XVIH, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập niên biểu những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII. 

2. Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện 
ở những điểm nào 2 

3. Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tổ sự phát 
triển của Cách mạng tư sản Pháp. 

4. Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII. 
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SGNNBài 2 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP 
TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 
Cách mạng công nghiệp khổi đầu ở Anh và lan nhanh ra các 
nuắc tư bân khác. Đồng thài, cách mạng tư øẳn tiếp tục thành 


công ở nhiều nước với những hình thức khác nhau, đánh dấu 
2ự thắng lợi của chủ nghĩa tư bẪn trên phạm vi thế giới. 


I- CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 


1. Cách mạng công nghiệp ở Anh 

'Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng trong 
sản xuất đầu tiên ở Anh, trước hết ở ngành dệt, với sự ra đời của máy kéo sợi 
Gien-ni. 


dàŠ £ | =... 


Hình 13. Chủ bao mua và những người thợ kéo sợi 


Thời bốy giò, hòng dệt củo Anh bén chọy lòm cho nghề dệt rốt phót đợt, mốc dù 
có sự mốt côn đối giữa khôu kéo sợi vò dệt vỏi - cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho. 
một thợ dệt, Để khốc phục tình trọng "đói sợi',nöm 1764 Giêm Hœgrivơ sóng chế 
ra móy kéo sợi vò lốy tên con gói mình đặt cho mớy, gọi là móy Gierrri. Móy xe 
được ]ó sợi bông một lúc, năng suốt tăng 8 lồn. 


- Quan sát hình 13 uà 13, em hãy cho biết uiệc kéo sợi đã thay đổi như 
thế nào ? 

- Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi 
Gien-ni được sử dụng rộng rãi ? 
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4Hình 13. Máy kéu sụi Gien-ni 


Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. 
Năm 1785, Êt-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh, làm cho 
năng suất dệt tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay. Về sau, máy đệt cũng 
chạy bằng sức nước. 

Do móy dệt chọy bằng sức nước nên 
cóc nhà móy phỏi đặt gồn những 
khúc sông chỏy xiết. Về mùa đông, 
móy phỏi ngừng hoọt động vì nước 
đóng bỏng. 


Năm 1784, Giêm Oát hoàn thành việc phát 
mỉnh ra máy hơi nước. Từ đó, các nhà máy có 
thể xây dựng ở bất eứ nơi nào thuận tiện. 


Lúc đầu máy móc mới được sử dụng trong 
ngành đệt vải, về sau được đưa dẫn vào các ngành. 
kinh tế khác. Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu 
đến nhà máy và đưa hàng hoá đi các nơi ngày một 
tăng. Từ đó, máy móc được sử dụng trong giao : 
thông vận tải. Đầu thế kỉ XIX, tàu thuỷ chạy bằng HjẲăẳĂg 8ã 
máy hơi nước thay thế dân thuyền buổm ; xe lửa (1786 - 1819) 
và đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội. 


Năm 1825, đoạn đường sốt đều tiên ở nước Anh được khónh †hònh, 
Năm 1830, cỏ nước Anh chỉ có 108 km đường sót, đến năm 1850 - tăng lên 
10 000 km. 
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Hình 1õ. Xe lửa Xti-phen-xơn 


Móy móc và đường sốt phớt triển đòi hỏi công nghiệp nặng phét triển. 
Năm 1850, Anh sản xuốt được một nửo số gang, †hép vò than đó của thế giới. 


- Vì sao uào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép uà than đá ? 


Như vậy, từ năm 1760 đến năm 1840, ở Anh diễn ra quá trình chuyển biến 
từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc. Đây là cuộc cách 
mạng công nghiệp hay công nghiệp hoá việc sản xuất. Cách mạng công nghiệp 
đã làm cho sản xuất phát triển nhanh chóng, của cải ngày càng dồi dào. Công 
nghiệp hoá diễn ra đầu tiên ở Anh, sớm hơn các nước khác khoảng 60 đến 100 
năm và trở nên phổ biến ở các nước tư bản chủ nghĩa. Anh từ một nước nông 
nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. Thời bấy giờ, nước 
Anh được gọi là “công xưởng của thế giới”. 


- Nêu hết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh. 


9. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức 


Ỏ Pháp, cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1830. Trong 90 năm 
(1830 - 1850), các ngành sản xuất của Pháp tăng lên nhiều. 
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Sản lượng gơng, sớt tăng 3 lần, độ dòi đường sót tðng 100 lần đừ 30 km 
lên đến 3000 km). Giữa thế kỉ XIX, Phóp có trên 5000 móy hơi nước, đến năm 
1870 - khoỏng 27 000 chiếc. 


Nước Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế phát triển, đứng thứ 
hai sau Anh, hơn hẳn các nước khác trên lục địa châu Âu. 


Ỏ Đức, tuy đất nước chưa thống nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẫn 
diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX. Trong những năm 1850 - 1860, kinh 
tế phát triển với tốc độ nhanh và đạt được nhiều kết quả. 

Sẻn lượng thon, sốt, thép vò độ dời đường sốt tăng từ 2 đến 3 lồn, số máy hơi 
nước tăng ó lần. Nhờ tiếp †hu những †hònh tựu khoa học - kĩ thuột mới, công 
nghiệp hoá chốt, công nghiệp luyện kim phót triển vò có voi trò chủ đạo. 
trong nền kinh tế Đức. 


Tệnh 16. Máy móc trong nông nghiệp 


Máy móc cũng được sử dụng trong nông nghiệp. Trên đồng ruộng của các nước 
tiến hành cách mạng công nghiệp đã xuất hiện máy cày, máy bừa, máy gặt đập. 
Đồng thời, phân bón hoá học được sử dụng rộng rãi, làm tăng năng suất 
cây trồng. 


- Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được thể hiện 
những mặt nào ? 
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quả của 


Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản : nhờ 
phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên, thu 
hút dòng người từ nông thôn đến tìm việc làm. 


L1 
2_ Vingsìngnghiệp mỗi '® Thành phố trên 50 000 dân 
“Trung tâm khai tháo than đã_¬.< Đường số: 


(Các trig tâm sản xuất th công 


'® Thành phố trên 50 000 dân. 


Hình 17 Tarqe đỗ nước Anh giữa thế kỉ XVIIT Hình 18 Ta đã niác Anh nửa đần thế kỉ XIX 


biến đổi ở nước Anh sau bhi 


Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình 
thành bai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản : giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 
Do nắm được kinh tế, gioi cốp tư sản thống trị xõ hội. Giơi cốp vô sản lò những 
người lao động lòm thuê, bị óp bức, bóc lột. Ngoy từ đồu họ đỡ đứng lên đếu 
tranh chống lợi óch ép bức, bóc lột của gioi cếp †ư sản với cóc hình thức : 

đệp phó móy móc, nêu yêu cầu về quyền lợi, khởi nghĩa vũ †rang. 
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II- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 


› cách r 


Sang thế kỉ XIX, do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
phong trào dân tộc dân chủ ở các nước châu Âu và châu Mĩ ngày càng dâng 
cao, tấn công mạnh mẽ vào thành trì của chế độ phong kiến. 


Do tác động của Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ và Cách mạng tư sản Pháp 
cuối thế kỉ XVIII, nhân lúc thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang suy yếu, 
các thuộc địa của hai nước này ở khu vực Mĩ La-tinh đã nổi dậy đấu tranh giành 
độc lập, dẫn đến sự ra đời của một loạt quốc gia tư sản mới. 


Hình 19. Lược đồ khu vực Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX 


Hình 30. Lược đồ cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu 


Ở châu Âu, tháng 7 - 1830 phong trào cách mạng tư sản lại nổ ra ở Pháp, 
lật đổ nền thống trị của triều đại Buốc-bồng (từng bị lật đổ trong cách mạng 
1789, được phục hồi từ năm 1815). Sau đó, cách mạng lan nhanh sang các nước 
Bỉ, Đức, I-ta-li-a, Ba Lan, Hi Lạp ... 


"Trong những năm 1848 - 1849, cách mạng tư sản diễn ra sôi nổi ở nhiều 
nước châu Âu. Những cuộc cách mạng này đã củng cố sự thắng lợi của chủ 
nghĩa tư bản ở Pháp, làm rung chuyển chế độ phong kiến ở Đức, I-ta-li~a và 
đế quốc Áo - Hung. 

Ở Đức, I-†œli-a, nhiệm vụ của cóch mọng lờ thống nhốt đết nước, mở 
đường cho kinh †ế tư bản chủ nghĩa phét triển. Các dôn tộc trong đế quốc 
Áo - Hung như Hung-gerri, Séc, Slô-vo-ki-a, Ru-mo-ni, Ba Lan, các dên tộc 
trên bán đẻo Bơn-cðng,... đốếu †ranh đòi giỏi quyết vốn đề dôn tộc, thònh 
lộp cóc quốc gio độc lộp. 
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Mười năm sau cách 
mạng 1848 - 1849, cơn 
bão tấp cách mạng mới 
lại bùng lên ở châu Âu. 


Từ năm 1859 đến năm 
1870, dưới sự lãnh đạo 
của tư sản mà đại điện là 
Ca-vua - một quý tộc tư 
sản hoá, 7 quốc gia ở bán 
đảo I-ta-li-a đã thống 
nhất thành Vương quốc 
]-ta-li-a. Trong sự nghiệp 
thống nhất này, quần 
chúng nhân dân, dưới sự 
lãnh đạo của người anh 
hùng dân tộc Ga-ri-ban-di, 
đã đóng vai trò quan trọng. 


Hình 99. Đoàn quân Ga-ri-ban-di tiến vào Pa-lée-mô 
ngày 27-5-1860 


25 


Cùng thời gian đó, từ năm 1864 đến đầu năm 1871, nước Đức được thống 
nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng các cuộc chiến tranh chỉnh phục dưới sự lãnh 
đạo của quý tộc quân phiệt Phổ, đứng đầu là Thủ tướng Bi-xmác. 


Hình 93. Lễ tuyên bố thống nhất Đức tháng 1 - 1871 
tại Cung điện Vée-xai 


Ö Nga, dưới áp lực các cuộc bạo động của nồng nô, diễn ra dồn dập trong 
những năm 1858 - 1860, tháng 2 - 1861 Nga hoàng ban bố “Sắc lệnh giải 
phóng nông nô”. Cuộc cải cách có tính chất tư sản này, dù rất hạn chế, đã mở 
đường cho nước Nga chuyển nhanh sang chủ nghĩa tư bản. 


- Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những 
năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những 
kết quả gì ? 


9. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi 


Trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh và 
Pháp phát triển nhanh chóng làm tăng nhu cầu tranh giành thị trường, đẩy 
mạnh việc xâm lược các nước ở phương Đông, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc 
và khu vực Đông Nam Á. 

Ấn Độ từ lêu lồ nơi tranh chốp giữa Anh vò Phóp. Cuối thế kỉ XVIII, Pháp phởi 
để cho Anh độc chiếm Ấn Độ. 
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Năm 1840, Anh gôy ra cuộc Chiến †ranh thuốc phiện với triều đình Mõn Thanh, 
mở đồu sự xôm chiếm Trung Quốc. Squ đó, cóc nước khóc như Mĩ, Phóp, Đức... 
đuo nhu xôu xế Trung Quốc, biến Trung Quốc thònh nước nủo thuộc dịg. 
Đông Nơm Á nằm giữa Ấn Độ vò Trung Quốc, tiếp giép với Ấn Độ Dương và 
Thới Bình Dương, có mệt vị trí chiến lược quen trọng vò giòu tòi nguyên, nên sớm 
bị tư bản phương Tôây nhòm ngó. Philíp-pin đõ lò thuộc địo của Têy Ban Nha 
từ thế kỉ XVI. Quần đảo In-đô-nê-x-o bị Hò Lon xôm lược từ thế kỉ XVI - XVI, 
Năm 1824, Anh bốt đồu xôm lược Miến Điện £) ; đến cuối thế kỉ XIX, hoàn thồnh 
công cuộc chinh phục nước nòy. Mở Lơi 2) cũng rơi vờo †oy Anh. Việt Nam, 
Cam-pư-chia, Löo lần lượt bị Phớp đô hộ. Xiêm (3) trở thònh nơi tranh chốp thế 
lực giữa cóc nước Anh vờ Phớp. 

Châu Phi vào nửa đầu thế kỉ XIX còn là một lục địa bí hiểm đối với cáe nước 
tư bản phương Tây. Các nước này mới đặt được một số căn cứ thương mại ở 
ven biển. liêng Anh có thuộc địa Kếp ở Nam Phi, Pháp có thuộc địa An-giê-ri 
ở Bắc Phi. Đến nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây mới tìm cách đi sâu 
vào đất liền. 

"Vi luôn luôn bị thúc đổy bởi nhu cầu về những nơi tiêu thụ sản phổm, gioi cốp 
†ư sẻn xôm lốn khắp toàn cồu. Nó xôm nhộp vòo khắp nơi, trụ lại ở khốp nơi 
vò thiết lập những mối liên hệ khắp nơi. Nó buộc tốt cỏ cức dôn tộc phởi 
thực hònh phương thức sỏn xuốt †ư bỏn, nếu không sẽ bị tiêu diệt ; nó buộc 
†ết cả các dên tộc phỏi du nhập cới gọi là văn minh, nghĩa là phỏi trở thồnh 
†ư sản. Nói tóm lợi, nó tạo ra cho nó một thế giới theo hình ảnh của né", 
(Mức, Ăng-ghen - Tuyên ngôn của Đỏảng Cộng sỏn) 


Kết quả là, hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa 
hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây. 


-_ Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh uiệc xâm chiếm thuộc địa ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản 
đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới 2 

2. Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi 
đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào 2). 


(1) Nay là Mi-an-ma. 
@) Nay là Ma-lai-xi~a và Xin-ga-po. 
@) Nay là Thái Lan. 
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SSNEài 4 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 
VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 


Phong trào Äấu tranh của câng nhÂn vào nủa Âu thế kỉ XIX có 
những bước tiến mới. Trên cơ øỞ phong trào cÔng nhân, 
chủ nghĩa Mác ra đài với “Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sắn” có 
ý nghĩa rất 4UAn trọng. 


I- PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 


1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công 


Cùng với sự phát triển công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành sớm ở 
Anh, rồi ở các nước khác. Lòng tham lợi nhuận, sự bóc lột nặng nề của giai cấp 
tư sản đã làm cho tình cảnh công nhân vô cùng khốn khổ. Họ phải làm việc từ 
14 đến 16 giờ mỗi ngày trong những điều kiện lao động vất vả để nhận đồng 
lương chết đói. Đàn bà, trẻ em cũng phải làm việc nặng, lương thấp hơn đàn 
ông. Điều kiện ăn ở rất tôi tàn. 


Hình 24. Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh 


Năm 1833, một "công nhôn" nhỏ tuổi đö kể ; 


"Tôi năm noy 12 tuổi, đỡ làm việc trong xưởng dệt từ năm ngoói. Bình quôn 
mỗi ngòy làm việc 12 giò 30 phúi. Thỉnh thoảng còn phỏi làm thêm giờ". 
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Một người khóc kể : 

'Tôi đỡ làm việc hơi năm ở đêy, tử lúc 12 tuổi ; hằng ngèy phỏi làm việc 1ó giờ. 
Giờ đôy tôi không chịu được nữa, bị ốm nên đõ đề nghị rúi xuống 12 giò. 
Ông chủ bỏo tôi : Nếu vộy thì mòy ra khỏi nhờ my, đừng quoy lợi nữc'. 


-_ Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em ? 


Vào cuối thế kỉ XVIII, phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng nổ ra 
mạnh mẽ ở Anh. Đầu thế kỉ XIX, phong trào này lan ra các nước khác như 
Pháp, Bỉ, Đức. Công nhân còn đấu tranh bằng hình thức bãi công, đồi tăng 
lương, giảm giờ làm. 


- Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá 
túy móc ? 


"Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân đã thành lập các công đoàn. 


Công đoèn lồ tổ chức nghề nghiệp của công nhôn, có nhiệm vụ đoàn kết, 
†ổ chức họ đếu tronh đòi quyền lợi cho mình, như đòi tăng lương, giỏm giờ 
lồm, cỏi thiện điều kiện làm việc (vệ sinh môi trường, œn toờn lao động...), 
giúp đỡ nhau khi gặp khó khởn (ốm đœu, toi nạn, thốt nghiệp)... 


2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840 


'Từ những năm 30 - 40 của thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã lớn mạnh, tiến 
hành đấu tranh chính trị, trực tiếp chống lại giai cấp tư sản. 


Năm 1881, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng 
lương, giảm giờ làm và đôi thiết lập ehế độ cậng hoà. Tĩnh thần đấn tranh eủa 
họ thể hiện qua khẩu hiệu viết trên lá cờ “Sống trong lao động, chết trong 
chiến đấu”. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. Năm 1834, thợ tơ Lä-ông lại khởi nghĩa, 
đã chiến đấu quyết liệt với quân chính phủ trong bốn ngày. 


Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa, chống sự hà 
khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tôi tệ. Cuộc khởi nghĩa chỉ cầm cự 
được ba ngày rồi bị đàn áp đẫm máu. 


'Từ năm 1836 đến năm 1847, một phong trào eông nhân rộng lớn, có tổ chức, 
đã diễn ra ở Anh, đó là “Phong trào Hiến chương”. 
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_,Ÿa J4 _ 5N) LỤ 
Hình 95. Công nhân Anh đưa Hiến chương đến Quốc hội 


Hình thức đốu tranh của phong trỏo nöy lờ mít tinh, biểu tình đưo kiến nghị 
(C6 hồng triệu chữ ki) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bều cử, tăng lương, 
giảm giờ làm cho người lao động. Phong †ròo cuối cùng bị dập tắt nhưng đã 
†ỏ rõ tính chết quồn chúng rộng lớn, tính tổ chức vờ mục tiêu chính trị rõ nét. 


Những cuộc đấu tranh của công nhân Pháp, Đức, Anh nêu trên cuối cùng 
đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối chính 
trị đúng đắn, nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân 
quốc tế và tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng. 


- Trình bày các sự biện chủ yếu bể phong trào công nhân trong 
những năm 1830 - 1840. 

- Nêu hết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu 
trong nửa đầu thế bì XIX. 


II - SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC 


1. Mác và Ăng-ghen 


Các Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố 
'Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác nổi tiếng thông minh ; năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ triết. học. 
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Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa cộng tác với các báo có khuynh hướng cách 
mạng. Bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843 Mác sang Pa-ri tiếp tục nghiên cứu và 
tham gia phong trào cách mạng ở Pháp. 


Trong những bòi viết của mình, Móc kết luôn : Gioi cốp vô sản được vũ †rang 
bồng lí luận cách mọng sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loời người 
khỏi ch óp bức bóc lột. 


Phri-đrích Ăng-ghen sinh năm 1820 trong một gia đình chủ xưởng giàu eó ở 
thành phố Bác-men, thuộc vùng công nghiệp phát triển nhất của Đức thời đó. 
Hiểu rõ thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản, ông tỏ ra khinh ghét chúng. 
Năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi khổ của những người công nhân, 
công bố nhiều bài viết, trong đó có cuốn T?nh cảnh giai cấp công nhân Anh. 


Ăng-ghen cho rởng giai cốp vô sản không chỉ là nạn nhôn của chủ nghĩa †ư 
bản mồ còn lờ một lực lượng có thể đónh đổ sự thống trị của gioi cốp tư sản 


vò tự giỏi phóng khỏi mọi xiểng xích. 


- Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác uà Ăng-ghen. 


Hình 26. C.Mác (1818 - 1883) Hình 27. Ph. Ăng-ghen (1820 - 1895) 
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Năm 1844, Ăng-ghen từ Anh sang Pháp và gặp Mác ; từ đó bắt đầu một tình 
bạn lâu dài, bền chặt và cảm động giữa hai nhà lí luận cách mạng lỗi lạc. 


9. “Đồng minh những người cộng sản” và “Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản” 


#ĩ0mmunniftf€đÙen 39artei. 


#Aei[fcetllệt Ím äcetAer Hiện, 


Tfcfderier aler Kểnet errinigt tnộ,. 


non, | Hình 28. Trang bìa 


tiettieu + sansc [| - Tuyạn ngộn của Đẳng Cộng sẵn, 
xuất bản lần đầu tiên ở Anh. 
tháng 9 - 1848 


Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật của 
công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành 
“Đồng minh những người cộng sản”. Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô 
sản quấc tế. Hai âng được nỷ nhiệm soạn thảo cứng lĩnh eủa Đẳng mình 
Tháng 2 - 1848, cương lĩnh được công bố ở Luân Đôn dưới hình thức một bản 
tuyên ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 

Tuyên ngôn gồm có Lời mở đồu vờ bốn chương. Lởi mở đầu nêu mục dích, 
nguyện vọng của những người cộng sỏn. 

Tuyên ngôn nêu rõ quy luột phét triển của xð hội loởi người lờ sự thắng lợi của 
chủ nghĩo xẽ hội. Tuyên ngôn nhến mọnh voi trò của gioi cốp vô sỏn lờ lực 
lượng lột đổ chế độ †ư bỏn vò xôy dựng chế độ xö hội chủ nghĩa. 

Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi : “Vô sản tết cả các nước đoờn 
kết lại !", 
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Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


- “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào ? Nội dung 
chủ yếu của nó. 


3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 - Quốc tế 
thứ nhất 


"Trong những năm cách mạng 1848 - 1849, giai cấp công nhân nhiều nước ở châu 
Âu đã đứng lên đấu tranh quyết liệt chống áp bức bóc lột. Ngày 93 - 6 - 1848, 
công nhân và nhân dân lao động Pa-ri lại khởi nghĩa, dựng chiến luỹ và chiến đấu 
anh dũng liên tục trong bốn ngày. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu, nhưng - 
như Mác nhận định, “đây là trận đánh lớn đầu tiên giữa hai giai cấp phân chia xã 
hội hiện nay”. 

Ö Đức, công nhân và thợ thủ công cũng nổi dậy. Sợ hãi trước phong trào 
quần chúng, tư sản Đức không quyết liệt đấu tranh chống thế lực phong kiến. 
Tuy vậy, phong trào cách mạng vẫn tiếp tục phát triển. 


TỪ sau cóch mọng 1848 - 1849 đến năm 1870, chế độ †ư bỏn đợt được sự 
†hống lợi đối với chế độ phong kiến trên phợm vi thế giới, Tuy thònh quỏ cách 
mọng rơi vòo †oy gioi cốp †ư sỏn, song công nhôn cũng đỗ trưởng †hồnh 
trong đốu tranh, nhộn †hức rõ hơn về voi irò giai cốp mình vò tinh thồn đoàn 
kết quốc tế của công nhôn, 


- Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 - 1849 đến năm 1870 có 
nét gì nổi bật ? 


Ngày 98 - 9 - 1864, trong cuộc mít tỉnh lớn ở Luân Đôn có đại biểu công nhân 
nhiều nước tham gia, Hội Liên hiệp lao động quốc tế được thành lập (sau đi 
vào lịch sử với tên gọi Quốc tế thứ nhất). Mác là đại biểu của công nhân Đức, 
được cử vào Ban lãnh đạo và trở thành linh hồn của Quốc tế thứ nhất. 


'Từ khi thành lập đến năm 1870, Quốc tế thứ nhất vừa tiến hành truyền bá 
học thuyết Mác, vừa đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân 
quốc tế. 

Nöm 1868, ở Anh nổ ra cuộc bởi công lỡn, chủ †ư bẻn Anh định đưa công 
nhên Phớp sơng lòm việc nhằm lồm thốt bại cuộc bỡi công. Do sự thuyết 
phục của ®uốc †ế thứ nhốt, công nhôn Phép đã từ chối sang Anh làm việc. 
Cuối cùng, cuộc bỡi công của công nhên Anh †hống lợi. 
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Hình 99. Quang cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất 


Trong những năm 188 - 1869, công nhôn mỏ ở Bỉ đỏ liên tục bởi công ; chính 
phủ Bỉ ra lệnh khủng bố, tòn sớt nhiều người. Quốc tế thứ nhốt đö kêu gọi 
công nhên cóc nước quyên góp, ủng hộ công nhôn Bỉ, 


- Nêu uai trò của C. Mác trong uiệc thành lập Quốc tế thứ nhất. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) 
của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 

2. Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân 
quốc tế. 
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Chương II 
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


WSBbài 5 
CÔNG XÃ PA-RI 1871 
Nước Pháp bại trận, mâu thuẪn giai cấp càng sâu sắc. Công xã 


Pa-rl r2 đời, trẺ thành nhà nước kiểu mới và có ý nghĩa lịch sử 
to lớn. 


I- SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ 


1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã 


Nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống 
nhất nước Đức, Pháp tuyên chiến với Phổ 0, 
Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi 
cho Pháp. 
Trái với Phổ, quên Phép chưa chuẩn bị chu đóo để tham gio chiến tranh : 


quôn đội chưo được huốn luyện kĩ càng, thiếu sự chỉ huy †hống nhốt, thiếu vũ 
khí, trang thiết bị, ngay cỏ kế hoạch tóc chiến cũng không có. 


Ngày 2 - 9 - 1870, Hoàng đế nước Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ 
quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh tại thành Xơ-đăng 
(gần biên giới Pháp - Bì). 

(1) Thời đó, Phổ là vương quốc lớn nhất ở Đức, có lực lượng quân sự hùng mạnh và hiếu chiến, 
giữ vai trò chủ đạo trong chiến tranh với Pháp. 
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Được tin đó, ngày 4 - 9 - 1870, nhân dân Pa-ri, phần lớn là công nhân và 
tiểu tư sản, đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi 
thành lập chế độ cộng hoà và bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời 
tư sản được thành lập, mang tên “Chính phủ vệ quốc”. 


"Theo đà chiến thắng, quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri. 
Chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Bất chấp thái độ đầu hàng và hành 
động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản, nhân dân Pa-ri kiên 
quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 


- Thái độ của “Chính phủ uệ quốc” uà của nhân dân Pháp trước tình hình 
đất nước sau ngày 4 - 9 - 1870 như thế nào ? 


9. Cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871. Sự thành lập Công xã 


Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản đóng ở Véc-xai với nhân dân Pa-ri (do Uỷ ban 
Trung ương Quốc dân quân chỉ huy) ngày càng tăng. Chi-e - người nắm vai trò 
quyết định trong chính phủ mới, ra lệnh tước vũ khí của Quốc dân quân, hòng bắt 
hết các uỷ viên của Uỷ ban Trung ương. 


Ba giồ sáng 18 - 3 - 1871, Chi-e cho quân đánh úp đổi Mông-mác (Bắc Pa-ri), 
nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng gặp phải sự phản kháng mạnh 
mẽ của nhân dân. Công nhân Pa-ri và gia đình họ kéo đến ngày càng đông để 
hỗ trợ cho các chiến sĩ Quốc dân quân. Quân Chi-e bị vây chặt. Bọn chỉ huy điên 
cuồng ra lệnh bắn vào nhân dân nhưng bình lính không tuân lệnh. Họ ngả về 
phía nhân dân, tước vũ khí của chúng. 


Âm mưu chiếm đồi Mông-mác của Chi-e bị thất bại. Chiến sự cũng diễn ra ở 
các nơi khác với thắng lợi của Quốc dân quân. Cuộc chiến đấu kết thúc khi nhân 
dân làm chủ Pa-ri. Quân chính phủ tháo chạy về Vée-xai. Uỷ ban Trung ương 
Quốc dân quân đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời. 


Ngày 26 - 3 - 1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo 
nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân 
và trí thức, đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri. 


- Trình bày diễn biến chính của cuộc khỏi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871. 


II - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PA-RI 


Cơ quan cao nhất của Nhà nước mới là Hội đồng Công xã, vừa ban bố pháp 
luật, vừa lập các uỷ ban thi hành pháp luật. 
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Uỷ ban An nỉnh xã hội 


Uỷ ban Quân sự 


HỘI ĐỒNG 
CÔNG XÃ 


Uỷ ban Thương nghiệp 
Uỷ ban Tài chính 


Hình 30. Sơ đỗ bộ máy Hội đồng Công xã (tháng 4-1871) 


Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, 
thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân. Công xã đã 
ban bố và thi hành các sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân : 

~ Tóch nhà thờ khỏi hoạt động của Nhờ nước, nhò trường không được dọy 
kinh Thónh. 

- Giao cho công nhôn quẻn lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn. 

- Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cốm cúp phọt, 
đónh đệộp công nhên. 

~ Hoẽn trẻ tiền thuê nhà, hoễn trẻ nợ. 

- Quy định giã bón bónh mì, 

~ Thực hiện chế độ gio dục bớt buộc, miễn học phí. 

Công xã Pa-ri trở thành một Nhà nước kiểu mới. 

P 


Nhủ Công xã Pa-ri phục 


g chính sá 


ụ quyền lợi cho ai ? 


II - NỘI CHIẾN Ở PHÁP. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA-RI 


Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tiến công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, 
phần lớn các pháo đài ở phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại. 
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Đầu thóng 5 -1871, chính phủ Chi-e lí hoờ ước với Đức, cốt cho Đức tỉnh 
An-dót vờ một phồn tỉnh Lo-ren giờu có, chịu bồi thường 5 †Ï phrăng vòng, 
Đóp lợi, Đức thở 10 vọn tù binh để Chi-e có †hêm lực lượng chống lợi Công xö. 


- Tại sao Đức ủng hộ Chính phủ Véc-xai trong uiệc chống lại Công xã Pa-ri ? 


Ngày 20 - 5, quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tổng tấn công vào thành phố. Từ 
đó diễn ra cuộc chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, góc phố, kéo dài cho đến 
ngày 28 - ð - 1871, lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu”. Nhân dân lao động Pa-ri, 
kể cä người già, phụ nữ, trẻ em đều tham gia chiến đấu. Trận chiến đấu cuối 
cùng của các chiến sĩ Công xã diễn ra ở nghĩa địa Cha La-se-dơ ngày 27 - 5. 


TƯ GP LAO CON 
Hình 31. Cuộc chiến đấu trên chiến luỹ 


Tuy chỉ tổn tại 72 ngày, nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa thực sự lớn lao. 
Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới, là sự eổ vũ nhân dân 
lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn. 
Công xã để lại nhiều bài học quý báu : cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải 
có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông ; phải 
kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. 


- Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa-ri uà quân Véc-xai diễn ra 
như thế nào ? 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri 2 
2. Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa-ri. 

3. Vì sao nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới 2 

4. Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa-ri. 


Bài 6 
CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Cuối thế kÍ XIX - AÂu thế kĨ X chủ nghĩa tư bắn chuyển san 
giai đoan ahủ nghĩa tư bẩn 4ậc quyển hay chủ nghĩa đế: men 
tiâu biểu là Anh, Fháp, Đức, Mĩr Tình hình kinh tấ chính sách 4ấÍ 
nội, đối nạoại của các nước này có nhiều thay đẩÏ 4h trọng. 


I- TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ 


1. Anh 


Từ vị trí dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, cuối thế kỉ XIX công 
nghiệp Anh phát triển chậm hơn các nước Mĩ, Đức. Anh mất dân vị trí độc 
quyền công nghiệp, xuống hàng thứ ba thế giới. 

Nguyên nhôn chủ yếu là do công nghiêp ở Anh phúót triển sớm, hờng logt 
móy móc, trơng thiết bị dần dồn trở nên lạc hộu. Gidi cốp †ư sẻn Anh lợi chú 
trọng đầu †ư vờo các nước thuộc địa hơn lö đều †ư, đổi mới vũ phét triển 
công nghiệp trong nước. 


- Vì sao giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư uào các nước thuộc địa ? 


Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn 
đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. Đầu thế kỉ XX, 
nhiều công t¡ độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời, từng bước chi phối 
toàn bộ đời sống kinh tế của đất nước. Có thế lực nhất là 5 ngân hàng ở 
Luân Đôn, chiếm 40% số vốn đầu tư của nước Anh. 
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Về chính trị, Anh vẫn là nước quân chủ lập hiến. Hai đảng - Đảng Tự do và 
Đảng Bảo thủ, thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai eấp tư sản. 


Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu của giới cầm 
quyền ở Anh, Đến năm 1914, khi thế giới đã bị các nước đế quốc chia xong, 
thuộc địa Anh rộng tới 33 triệu km2 với 400 triệu người, bằng 1⁄4 diện tích và 
1/4 dân số thế giới, gấp 12 lần thuộc địa của Đức và 3 lần thuộc địa của Pháp. 


Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”. 


Nước Anh có hệ †hống thuộc địo rộng lớn, được gọi lờ “đế quốc mò Mớt Trời 
không bơo giỏ lặn”, trải dòi từ Niu Di-lân, Ô-xirôy-li-o, Ấn Độ,Ai Cộp, Xu- đăng, 
Nem Phi, Cơng-đd cùng nhiều vùng đết khóc ở chêu Á, chôu Phi và các 
đỏo trên đợi dương. 


- Trình bày nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tụt hậu uễ công nghiệp 
của Anh. 
- Wêu đặc điểm của chủ nghĩa để quốc Anh. 


2. Pháp 


Do hậu quả của chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871), nhịp độ phát triển 
công nghiệp của Pháp chậm lại. Công nghiệp Pháp từ hàng thứ hai thế giới 
(sau Anh), đến cuối thế kỉ XIX tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh). 

Tuy nhiên, vào đâu thế kỉ XX, một số ngành được phát triển : đường sắt, 
khai mỏ, luyện kim, thương mại. số ngành công nghiệp mới ra đời và tăng 
trưởng rất nhanh : điện khí, hoá chất, chế tạo ô tô... Nông nghiệp vẫn trong 
tình trạng sản xuất nhỏ, gặp khó khăn trong việc sử dụng máy móc và kĩ thuật 
canh tác mới. Trong bối cảnh đó, các công t¡ độc quyển ra đời và dần dân chỉ 
phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. 


2/3 số tư bản trong nước thuộc về 5 ngôn hèng, phồn lớn đồu tư ra nước ngoòi. 
Năm 1914, Phép xuốt khổu ó0 †ỉ phröng, trong đó hơn một nửa cho nước Ngơ 
voy, còn lợi cho Thổ Nhĩ Kì, các nước Cộn Đông, Trung Âu vò Mĩ Lơ-linh voy, chỉ 
có 2- 3 †Ï đưa vòo thuộc địo. 


Lê-nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”. 


Về chính trị, từ sau cách mạng 4 - 9 - 1870, nền Cộng hoà thứ ba) ở Pháp 
được thành lập. Chính phủ cộng hoà thi hành các chính sách đàn áp nhân dân, 
tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa. 


() Nền Cộng hoà thứ nhất ra đồi trong thời kì cách mạng 1789 ; nền Cộng hoà thứ hai 
xa đời trong cách mạng 1848 - 1849 ở Pháp. 
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Phép cũng có hệ thống thuộc địo đứng †hứ hơi †hế giới, bằng 1/3 diện tích 
thuộc địa của Anh. Đó lò cóc thuộc địa ở châu Phi (An-giê~+i, Tuy-ni-di, 
Mo-rốc, Mo-đd-gœxcd...), ở chôu Á (Việt Nom, Lòo, Cam-pu-chio) vò một số 
đỏo trên Thới Bình Dương: 


- Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện hình tế như thế nào ? 
- Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là “chủ nghĩa đế quốc cho uay lãi”? 


3. Đức 


'Từ khi đất nước được thống nhất (18 - 1 - 1871), Đức phát triển rất nhanh 
trên con đường tư bản chủ nghĩa. Sau vài thập niên, Đức vượt Pháp, đuổi kịp 
rổi vượt Anh, trở thành nước đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới (sau Mì) về 
sản xuất công nghiệp. Năm 1913, sản lượng gang, thép của Đức gấp đôi Anh. 
Sự phát triển nhanh chóng của Đức là do giành được nhiều quyển lợi từ Pháp 
sau chiến tranh Pháp - Phổ và ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa 
học - kĩ thuật vào sản xuất. 


Cuối thế kỉ XIX, quá trình tập trung sản xuất, tập trung tư bản đã diễn ra 
ở Đức, dẫn đến việc hình thành các công ti độc quyền về luyện kim, than đá, 
điện, hoá chất... chi phối nền kinh tế Đức. 


Điển hình là công ti than đá vùng Rdi-nø - Ve-xphd-len †hònh lập năm 1893, 
đến năm 1910 đã kiểm soớt hơn 50% tổng sản lượng than toàn quốc vò 95% 
sản lượng †hơn vùng Ruo (vùng công nghiệp lớn nhốt củo Đức). 


Về chính trị, Đức theo thể chế liên bang. Mặc dù có Hiến pháp, có Quốc hội, 
Đức vẫn là nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản 
độc quyền. Nhà nước đó thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động : 
đề cao chủng tộc Đức. đàn áp phong trào công nhân. truyền bá bạo lực. tích cực 
chạy đua vũ trang. Nước Đức tiến sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa khi phần 
lớn đất đai trên thế giới đã trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của Anh, 
Pháp. Như “con hổ đói đến bàn tiệc muộn”, giới cầm quyền Đức hung hãn đòi 
dùng vũ lực để chia lại thị trường, chia lại các khu vực ảnh hưởng trên thế giới. 


Chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”. 


- Các công tỉ độc quyền ở Đức ra đời trong điều hiện hình tế như thế nào ? 
- Nêu đặc điểm của đế quốc Đức uà giải thích. 
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4. Mĩ 


'Trong số các nước công nghiệp tiên tiến, Mĩ có nền kinh tế phát triển mạnh 
nhất. Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, Mi từ vị trí thứ tư (sau Anh, Pháp, Đức) 
nhảy vọt lên đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp. Năm 1894, sản phẩm 
công nghiệp của Mĩ đã gấp đôi Anh và bằng 1/2 các nước Tây Âu gộp lại. 


Công nghiệp MI phớt triển †rong điều kiện †huộn lợi : tài nguyên thiên nhiên 
phong phú, thị trường trong nước không ngừng mở rộng, thu hút hồng chục 
triệu nhôn lực nhộp cư củu thế giới (nhốt lò tù châu Âu), ứng dụng khod học - 
kĩ thuột và hợp lí hoớ sỏn xuối, lợi dụng nguồn đồu †ư của chôu Âu vờ hoòn 
cảnh hoờ bình lu dời để phót triển kinh †ế. 


Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, ở Mĩ xuất hiện các công ti độc quyền 
khổng lồ, có ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, chính trị. Đứng đầu các công ti 
đó là những ông “vua” như “vua dầu mở” Rốc-phe-lơ, “vua thép” Moóc-gan, 
“vua ô tô” Pho... 


Công tỉ thép của Mo6c-gon thẻnh lập năm 1903, kiểm soét 60% sỏn lượng 
thép. Công †i còn có 5000 ha mỏ than, 1600 km đường sốt, 100 tàu †huỷ. 
Công ti dầu mỏ củo Rốc-phedơ kiểm soớt 90% ngònh sỏn xuết dầu mỏ với 
70 000 km đường ống dỗn dồu, hờng trăm †òu biển và kho †ờng ở trong vờ 
ngoòi nước, đồng thời có †ời sỏn lớn trong các ngònh hơi đốt, điện khí, luyện 
kim..Hdi tộp đoèn trên lũng đoạn ngònh ngôn hòng, nóm trong †oy 1/3 số 
vốn ngôn hỏng toòn nước Mi. 


Nông nghiệp cũng đạt được những thành tựu lớn. Nhờ điều kiện tự nhiên 
thuận lợi (đất đai bao la và màu mỡ), phương thức canh tác hiện đại (trang trại, 
chuyên canh, cơ giới hoá), Mĩ đã trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm 
cho châu Âu. 


Chế độ chính trị Mĩ để cao vai trò Tổng thống do hai đẳng - Đảng Cộng hoà 
và Đảng Dân chủ, thay nhau cầm quyền, thi hành các chính sách đối nội, đối 
ngoại phục vụ giai cấp tư sản. 


Vào những thập niên cuối thế kỉ XIX, khi eáe nước đế quốc Tây Âu tăng 
cường xâm chiếm thuộc địa thì Mĩ mải miết khai thác những vùng đất rộng 
lớn ở miền Trung và miền Tây, mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương. 
Cuối thế kỉ XIX, Mĩ tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây 
chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực 
Trung, Nam Mĩ bằng sức mạnh của vũ lực và đồng đôla Mĩ. 
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- Các công tỉ độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như 
thế nào ? 
- Tại sao nói Mĩ là xứ sở của các “ông uua công nghiệp” ? 


II- CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG Ở CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC 


1. Sự hình thành các tổ chức độc quyền 


Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh mẽ làm xuất hiện việc cạnh tranh gay 
gắt, tập trung sản xuất và tư bản. Các công tỉ độc quyền lớn hình thành, chi phối 
đời sống xã hội. 

- Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thể kì XIX - dầu thế 

bỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển binh tế của các 
nước đó. 


Hình 32. Tranh đương thời nói về quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ 
(6001071 0raiibidrre ben) 21 revd) 


- Quan sát hình 39, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền 
ở Mĩ được thể hiện như thế nào ? 
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2. Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới 


'Từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây tăng cường xâm lược thuộc địa để 
đáp ứng những yêu cầu phát triển của chủ nghĩa đế quốc. Đến đầu thế kỉ XX, 
“thế giới đã bị phân chia xong”. 


Lược đồ dưới đêy thể hiện các nước đế quốc lớn đã chia nhau xâm chiếm 
cóc nước nhỏ yếu trên thế giới : 


Z2 Mwaeietuicđa  [——] Phạpvàcáchuộcđa EH pýquốcNga 
IEBBH Am các tuộc đa Đức và các thuộc địa 


Hình 38. Iarde đồ các nưác đế quốc và thuậc địa đâu thế kỉ XX 


- Quan sát lược đồ, hết hợp uới bản đồ thế giới uà các biến thức đã học, 
ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ. 


- Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩtrong sản 
xuất công nghiệp ở hai thời điểm : 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các 
nước như nội dung đã học : 
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2. Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các 
đế quốc “trẻ" (Đức, MI). 

3. Mâu thuẫn đó đã chỉ phối chính sách đối ngoại của các nước 
đế quốc như thế nào ? 


“SWWSbài 7 
PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Vào cuối thế kỉ XIX - AÂu thế kÍ XX, phong trào công nhân quốc 
tế phát triểh, Quốc tế thứ hai ra đời, 

Cách mạng Nạa 190 - 1907 bùng nổ làm suy vấn chế đệ 
Nạa hoàng. 


I- PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX. QUỐC TẾ 
THỨ HAI 


1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX 


Vào 30 năm cuối thế kỉ XIX, trong các nước tư bản Âu - Mĩ, mâu thuẫn giữa 
tư sản và vô sản ngày càng trổ nên sâu sắc. Giai cấp công nhân đã tiến hành 
các cuộc đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn áp bức của giai cấp tư sản. 


4ð 
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Ở Anh, nhiều cuộc bỡi công lớn đö nổ ro, đặc biệt là cuộc đốu tranh của 
công nhên khuôn vớc Luôn Đôn đỡ buộc chủ phỏi tăng lương (nöm 1889). 
Ở Phóp, năm 1893 công nhôn giành thống lợi trong cuộc bổu cử uốc hội. 
Ở Mi, đầu nm 1886 nhiều cuộc bởi công lớn nổ ra trong †oèn quốc. 
Ngỏy I - 5 - 188ó, hơn 350 000 công nhôn đình công, xuống đường biểu tình 
đòi ngày lòm 8 giờ. Cuộc đình công lœn ra trên 11 000 nhờ móy, xí nghiệp, 
hồm mỏ ; đặc biệt là cuộc biểu †ình của 40 vạn công nhôn 8i-co-gô. Tuy bị 
đòn ớp, nhưng đõ có 50 000 người được quyển lòm việc 8 giò/ngòy. Từ năm 
1889, ngòy 1 - 5 trỏ thồnh ngòy Quốc tế lao động. 


Hình 34. Cuộc biểu tình của công nhân Niu Oóc năm 1882 


Sự phát triển của phong trào công nhân cùng với ảnh hưởng sâu rộng của 
chủ nghĩa Mác dẫn tới sự thành lập các tổ chức chính trị độc lập của giai cấp 
công nhân ở mỗi nước. 


~ Năm 1875, Đảng Xð hội dồn chủ Đức ra đời. 
~ Nẽm 1879, Đảng Công nhôn Phép được thènh lộp. 
~ Nớm 1883, Nhóm Giởi phóng lao động Ngd hình thònh. 


- Những sự biện lịch sử nào chúng tỏ phong trào công nhân thế giới uẫn 
tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế bỉ XIX ? 


3. Quốc tế thứ hai (1889 - 1914) 


Sự ra đời của những tổ chức công nhân ở các nước đòi hỏi thành lập một 
tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất. 


Ngày 14 - 7 - 1889, kỉ niệm 100 năm ngày phá ngục Ba-xti, gần 400 đại biểu 
công nhân của 99 nước họp đại hội ở Pa-ri, tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai. 
Đại hội đã thông qua các nghị quyết quan trọng : sự cần thiết phải thành lập 
chính đẳng của giai cấp vô sản ở mỗi nước ; đấu tranh giành chính quyền, đòi 
ngày làm 8 giờ và lấy ngày 1 - ð hằng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương 
lực lượng của giai cấp vô sản thế giới. 


Hoạt động của Quốc tế thứ hơi trải qua hơi gioi đoạn : 

- Gidi đoạn một (từ năm1889 đến năm 1895) : Dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen, 
Quếc tế thứ hơi đã có những đóng góp quœn trọng vòo việc phét triển 
phong tròo công nhôn thế giới. 

- Gidi đoạn hơi (ừ năm 1895 đến nöm 1914) : Sau khi Ăng-ghen từ trồn (1895), 
cóc đỏng †rong Quốc tế †hứ hơi không những xo rời đường lối đếu †ronh 
cóch mọng, lhoỏ hiệp với †ư sản, không tích cục chống chiến tranh đế 
quốc, mỏ còn đẩy quổn chúng nhên đôn vờo những cuộc chiến †ranh vì 
quyền lợi của bọn đế quốc gôy chiến. 


Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, Quốc tế thứ hai 


đi đến chỗ phân hoá và tan rã. Các nghị quyết, tuyên ngôn chỉ còn là lời nói 
suông. Trên thực tế, các đảng của Quốc tế thứ hai, trừ Đảng Công nhân xã hội 
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dân chủ Nga, đều đã ủng hộ chính phủ tư sản đế quốc. Ngọn cờ đấu tranh cho 
sự nghiệp của giai cấp công nhân, cho sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác, từ đây 
đã thuộc về Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga với lãnh tụ là Lê-nin. 


-_ Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã ? 


II - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA VÀ CUỘC CÁCH MẠNG 1905 - 1907 


1. Lê-nin và việc thành lập đẳng vô sản kiểu mới ở Nga 


Hình 35. 
V.1. Lê-nin (1870 - 1934) 


Ý, LLê-nin) sinh ngày 22 - 4 - 1870 trung một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngày 
từ thời sinh viên, Lê-nin đã tham gia phong trào cách mạng chống Nga hoàng. 
Năm 1893, Lê-nin đến thủ đô Pê-téc-bua và trở thành người lãnh đạo nhóm công 
nhân máexít ở đây. Sau khi bị bắt và bị đày đi Xi-bia, Lê-nin sống ở nước ngoài 
một thời gian, đến năm 1903 thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga ® 
với Cương lĩnh cách mạng. 


() V. T. Lê-nin là bí danh hoạt động cách mạng của Vla-di-mia T-lích U-li-a-nốp. 
(3) Đại hội lần Ï được tiến hành vào năm 1898, nhưng trên thực tế Đại hội lần II (1903) 
mới được coi là Đại hội thành lập Đảng Công nhân XHDC Nga. 
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Cương lĩnh khổng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng lò tiến hành cách 
mạng xð hội chủ nghĩ, đónh đổ chính quyền củo gioi cốp †ư sỏn, thành 
lộp chuyên chính vô sỏn. Trước mốt là đónh đổ chế độ Nga hoờng, 
†hành lập nước cộng hoà, thi hành những cởi cóch dên chủ, giỏi quyết 
vến đề ruộng đết cho nông dôn. 


Lê-nin và Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga dần dân trở thành lực lượng 
lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nga. 


- Tìm hiểu uà trình bày những nét chính uề cuộc đời uà hoạt động cách 
mạng của Lê-nin. 

- Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là 
đẳng hiểu mới ? 


3. Cách mạng Nga 1905 - 1907 


Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng. Nhiều nhà máy 
bị đóng cửa, số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng, tiền lương giảm sút, 
ngày lao động kéo dài từ 12 đến 14 giờ, điều kiện sống rất tồi tệ. Nhân dân ngày 
càng chán ghét chế độ Nga hoàng thối nát. Chế độ Nga hoàng lại còn đẩy nước 
Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản (1904 - 1905) để tranh giành thuộc địa. 
Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công đã nổ ra với các khẩu hiệu “Đã đảo 
chuyên chế ”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ ”. Lớn nhất là phong trào 
của công nhân, nông dân và binh sĩ, diễn ra trong những năm 190ð - 1907. 


Ngòy chủ nhộtï 9 - 1 - 1908, 14 vạn công nhôn Pê-téc-bug vò gio đình không mang 
†heo vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông (cung điện của Ngơ hoòng) 
để dud bỏn yêu sóch lên nhà vuo. Ngo hoờng Ni-côrldi lÍ ra lệnh cho quôn dội và 
cỏnh sớt nổ súng vờo đoờn biểu tình. Gồn 1000 người chết, 2000 người bị †hương. 
Lờn sóng căm phỗn của nhôn dên Iœn ro khốp nơi. Hưởng ứng lời kêu gọi của 
những người bôn-sê-vích, công nhôn nổi dộy cồm vũ khí, dựng chiến luỹ khởi 
nghĩ. Xung đột đổ móu giữa công nhên và cỏnh sớt Ngơ hoòng diễn rarên cức 
đưởng phố. 


Thóng 5 - 1905, nông dôn nhiều vùng nổi dộy, đónh phó dinh cơ của địa chủ 
phong kiến, thiêu huỷ vỡn †ụ, khế ước, lốy của người giàu chia cho người 
nghèo. Thóng ó - 1905, thuỷ thủ trên chiến họm Pô-†em-kin khởi nghĩa. Nhiều 
đơn vị hỏi quốn, lục quôn khớc cũng nổi dộy. 


49 


Hình 36. Thuỷ thủ tàu Pô-tem-kin 


Đỉnh cao của cuộc đấu tranh là khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Mát-xeø-va 
tháng 19 - 1905. Các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu vô cùng anh dũng 
trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, cuộc khởi nghĩa bị thất bại vì lực lượng quá 
chênh lệch. 

Phong trào đấu tranh trên toàn nước Nga còn kéo dài đến giữa năm 1907 
mới chấm dứt. 

Tuy thất bại, song Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã giáng một đòn chí tử vào 
nền thống trị của địa chủ và tư sản. Nó làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là 
bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra vào 
năm 1917. Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã có ảnh hưởng đến phong trào giải 
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. 


- Trình bày nguyên nhân uà diễn biển của Cách mạng Nga 1905 - 1907. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân 


cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907. 
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_ SGhài 8 
: . # 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC 
VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII - XIX 


Trong các thế kÏXVII - XIX, những thành tựu vể kĩ thuật, khoa học 

có tác dụng lớn đốÍ với đời sống xã hội loài người. Văn học, 

nạhệ thuật 4ã giữ vai trà quan trọng trong cuộc AấN tranh vì 
và hạnh phúc của nhân -ân. 


I- NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT 


"Trong lĩnh vực công nghiệp, từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất bằng máy móc 
được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu - Mĩ, tạo nên 
cuộc cách mạng công nghiệp. 


Kĩthuột luyện kim được cỏi tiến làm tăng nhanh sản xuết thép. Cuối thế kỉ XIX, 
phót minh ra phương phóp sỏn xuốt nhôm nhơnh, rẻ. Nhiều móy chế †ạo. 
công cụ (máy Tiện, móy phoy...) ra đời ; nhiều nguồn nhiên liệu mới được sử 
dụng trong công nghiệp như †han đó, dầu mỏ. Sớt trở thònh nguyên liệu chủ 
yếu để chế tạo móy móc, xôy dựng đường sốt. Đặc biệt, móy hơi nước được 
sử dụng rộng röi. 


Việc phát mỉnh ra máy hơi nước cũng làm cho ngành giao thông vận tải tiến 
bộ nhanh chóng. 


Hình 37. Tàu thuỷ 
Phơn-tơn 
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Nỡm 1807, một kĩ sư người Mĩ lò Phơr-tơn đóng được tàu †huỷ chọy bằng động 
cơ hơi nước đồu tiên. Hơn 10 nỡm squ, một †òu †huỷ đỡ vượt Đợi Tây Dương. 
Nỡm 1836, có hơn 500 †òu thuỷ hoợt động ở cóc hỏi cỏng củo Anh. 


'ÐĐồu móy xe lửa chọy bởng hơi nước được chế †go ở Anh từ nöm 1802, chọy 
trên đường lớt đó. Năm 1814, Xti-phen-xơn - một thợ máy người Anh, đã chế 
†ạo được loại xe lửa chọy trên đường sốt kéo nhiều †oo với tốc độ nhanh 
(8 †og, ó km/giờ), Năm 1830, cỏ thế giới mới có 332 km đường sót ; năm 1870 - 
độ dòi đường sốt đõ lên tới khoẻng 200 000 km, 


Giữc thế kỉ XIX, móy điện tín được phót minh ở Nga vò Mĩ. Một người Mĩ lò 
Moóc~xơ sóng chế ra bỏng chữ cới cho điện tín gồm những gạch vò chếm. 


'Trong nông nghiệp, cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh 
tác. Sang thế kỉ XIX, phân hoá học được sử dụng. Máy kéo chạy bằng hơi nước, 
máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi. 


"Trong lĩnh vực quân sự, nhiều vũ khí mới được sản xuất : đại bác, súng 
trường bắn nhanh và xa ; chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng 
tải lớn ; ngư lôi bắt đầu được sử dụng ; khí cầu dùng để trinh sát trận địa 
đối phương... 


- Tại sao nói thể bỉ XIX là thế hỉ của sắt, máy móc uà động cơ hơi nước ? 
- Nêu những tiến bộ ề kĩ thuật trong các lĩnh 0uực công nghiệp, giao thông 
uận tải, nông nghiệp uà quân sự. 


II- NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI 


1. Khoa học tự nhiên 


"Thế kỉ XVIII - XIX đã chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của khoa học tự 
nhiên với những phát minh lớn của các nhà khoa học. Đầu thế kỉ XVIIH, 
nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn, nhờ đó một loạt vấn 
để khoa học được làm sáng tỏ, sâu sắc hơn. 

Giữa thế kỉ XVIH, nhà bác học Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật bảo 
toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hoá học. 

Năm 1837, nhà bác học Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá bí mật của sự phát 
triển của thực vật và đời sống của mô động vật. Ông là người đầu tiên 
chứng minh rằng, đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và 
sự phân bào. 
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Hình 38. I. Niu-tơn (1643 - 1727) 


Năm 189, nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hoá và di truyền. 
Học thuyết của Đác-uyn đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh 
vật và về tính chất bất biến của các loài. 


Những phát minh lớn trên chứng tỏ rằng vạn vật biến chuyển, vận động 
theo quy luật ; chúng tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho rằng Thượng 
đế sinh ra muôn loài. 


-_ Nêu những phát mình lún uề khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX. 


2. Khoa học xã hội 

Các ngành khoa học xã hội cũng có những bước tiến mạnh mẽ. 

lô) Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được xây dựng tương đối hoàn 
thiện với các đại biểu là Phoi-ø-bách và Hê-ghen. 

Ở Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đồi với các đại biểu xuất sắc là Xmít 
và Ri-các-đô. 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với tên tuổi của Xanh Xi-mông, 
Phu-ri-ê (Pháp) và Ô-oen (Anh). 

Phát mình lớn nhất về khoa học xã hội là học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa 
học (giữa thế kỉ XIX) do Mác và Ăng-ghen đề xướng. Đây là cuộc cách mạng 
trong lịch sử tư tưởng của loài người. 

- Vai trò của khoa học xã hội đốt uới đời sống xã hội loài người trong các 
thế kỉ XVIII - XIÄ. 
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3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật 


Văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX đạt được những thành 
tựu to lớn, phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến, giải phóng nhân 
dân bị áp bức. 


Ở Phớp, cóc nhờ †ư tưởng như Vôn-†e, Mông-†e-xk-o, Rúi-xô đỡ kịch liệt phê 
phón chế độ phong kiến lỗi thời. 

Ở Đức, Si-lơ, Gớt ca ngợi cuộc đếu tranh vì tự do của nhôn dôn, giỏi phóng 
mọi người khỏi ch đáp bức của những kẻ giàu có và quyền †hế 

Ở Anh, nhỏ thơ Boirơn dùng vờn tròo phúng lòm vũ khí chống bọn cầm 
quyền và phê phén những bốt công †rong xð hội 

Trong thế kỉ XIX, nhiều nhò vẽn tiến bộ còn cố gống vọợch trần bộ một thột 
của xỡ hội †ư bởn, chôm biếm bọn thống trị phỏn động, đốu †ronh cho tự do, 
hạnh phúc vò chính nghĩo. 

Chủ nghĩo hiện thực phê phớn xuốt hiện vờ trở †hònh trờo lưu vỡn học tiến 
bộ. Tiêu biểu lờ các nhờ vờn : Ban-dốc ở Phép, Thác-cơ-rê, Đích-ken ở Anh, 
Gô-gôn, Lép Tôn-x†tôi ở Nga... 


Hình 39. V.A. Mô-da Hình 40. Lép Tôn-xtôi 
(1756 - 1791) (1898 - 1910) 
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"Trong âm nhạc, nhiều thiên tài xuất hiện như Mô-da (Áo), Bách và Bét-tô-ven 
(Đứo), Sô-panh (Ba Lan), Trai-cốp-xki (Nga)... Các tác phẩm âm nhạc của họ phản 
ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do. 


"Trong hội hoạ, đã xuất hiện nhiều danh hoạ gắn bó với cách mạng và quần 
chúng. Tiêu biểu ở Pháp là Đa-vít, Đư-la-croa, nhất là Cuốc-bê, một hoạ sĩ 
của dân nghèo đã tham gia Công xã Pa-ri. lÔ) Tây Ban Nha, Gôi-a được ca ngợi 
vì những tuyệt tác phê phán bọn phong kiến và Giáo hội, đặc biệt là tranh 
châm biếm. 


- Nêu tên những tác giả uà tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ 
XVIII - XIX. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, 
văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. 

2. Vai trò của văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh vì quyền sống 
và hạnh phúc của nhân dân. 

3. Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một 
tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX. 
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Chương III 
CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX 


_WSiBài 9 
ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Ấn Độ là nước sớm bị thực dân Anh xâm lược và 4ô hộ. Phong 
trào đấu tranh giÃI phóng dân tộc đã dlỗn ra, sona thất: bại. 


I- SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH 


Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á, đặc 
biệt ở Ấn Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp dẫn 
đến cuộc chiến tranh giữa hai nước này trên đất Ấn Độ. Kết quả là Anh đã gạt 
Pháp, hoàn thành công cuộc chỉnh phục và đặt ách thống trị Ấn Độ. Sự thống 
trị của Anh ở Ấn Độ dẫn đến nhiều hậu quả cho xã hội và nhân dân nước này. 


858 000 livrd 1825 - 1850 400 000 
3 800 000 livrd 1850 - 1875 5 000 000 


9 300 000 livrơ 1875 - 1900. 15 000 000 


- Qua bảng thống bê trên, em có nhận xét gì uề chính sách thống trị 
của thực dân Anh uà hậu quả của nó đối uới Ấn Độ? 
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II - PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN 
ẤN ĐỘ 
Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của nhân dân Ấn Độ liên tiếp nổ ra, tiêu 
biểu là cuộc khởi nghĩa Xi-payŒ) (1857 - 1859). 


Bốt mỡn Trước việc bọn chỉ huy Anh bớt giam những người lính có †ư tưởng 
chống Anh, 60 000 linh Xi-poy cùng nhôn dôn nổi dộy vũ trong khởi nghĩo. 
Chồng beo lêu, cuộc khởi nghĩa lan rộng khốp miền Bắc và một phần miền 
Trung Ấn Độ. Nghĩo quên đỏ lộp chính quyền ở ba thònh phố lớn. Cuộc khởi 
nghĩa duy trì được hơi năm thì bị thực dôn Anh đếc †oèn lực đèn óp dõ men, 
Nhiều nghĩa quên bị trói vùo họng đợi bức, rồi bị bắn cho tan xương nót thịt. 
Cuộc khởi nghĩa XE-poy tiêu biểu cho tinh thồn bốt khuốt của nhôn dôn 
Ấn Độ chống chủ nghĩ thực dõn, giỏi phông dôn tộc. 


Hình 41. Khởi nghĩa Xi-pay 


Các phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ trong những 
năm 1875 - 1885 e6 tác dụng thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng lên chống 
thực dân Anh. Năm 188ã, Đẳng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) - 
chính đẳng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ, được thành lập nhằm đấu tranh 
giành quyền tự trị, phát triển nền kinh tế dân tộc. Trong quá trình hoạt động, 


(1) Xi-pay là tên gọi những đội quân người Ấn đánh thuê cho đế quốc Anh. 
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Đảng Quốc đại đã phân hoá thành hai phái. Phái “Ôn hoà" chủ trương thoả 
hiệp, chỉ yêu cầu chính phủ thực dân cải cách. Phái “Cấp tiến”, do Ti-lắc cầm 
đầu, có thái độ kiên quyết chống Anh. Tháng 6 - 1908, chính quyền Anh bắt 
giam Ti-lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng khác. 

Chính sách thống trị và bóc lột của thực dân Anh cũng dẫn đến cao trào đấu 
tranh của nhân dân và công nhân Ấn Độ. Năm 1905, nhân dân Ấn Độ tiến 
hành nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chống chính sách "chia để trị” của thực dân 
Anh đối với xứ Ben-gan. Tháng 7 - 1908, ở Bom-bay công nhân tổ chức nhiều 
cuộc bãi công chính trị, thành lập các đơn vị chiến đấu, xây dựng chiến luỹ 
chống lại quân đội Anh. Thực dân Anh đàn áp rất dã man. Các cuộc đấu tranh 
lần lượt thất bại, song phong trào yêu nước chống thực dân Anh của nhân dân 
Ấn Độ không bị dập tắt, đặt cơ sở cho thắng lợi sau này. 


- Trình bày diễn biến cuộc khối nghĩa Xi-pay (1857 - 1850). 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu những hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ. 
2. Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì ? 


3. Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa 
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 


“WEBài 10 
TRUNG QUỐC GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Quá trình Trung quấc trở thành nước nửa thuộc địa cững là 
quá trình mà các phong trào chống Aế quốc và phong kiến 
của nhân dân Trunạ Quấc nổ ra rầm rộ vào cuối thế kỈ XIY - 
Aâu thế kỉ XX, nổi bật là Cách mạng Tân Hợi năm 19ïI. 


I- TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHIA XẺ 

Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên, có nền văn hoá rực rỡ, 
nhưng từ nửa sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát. Trong 
những năm 1840 - 1842, thực dân Anh tiến hành cuộc Chiến tranh thuốc 
phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc. Tiếp theo đó, các nước đế quốc 
Âu, Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâu xé nước này. Trung Quốc ngày càng bị 


phụ thuộc vào các nước đế quốc. 
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(+ đGàleau Chiaa¿s 
Hình 49. Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc 


$qu cuộc chiến tranh Trung - Nhột (1894 - 1895) với sự thốt bại của nhà 
Mẽn Thơnh, cóc nước đế quốc tăng cường xôm lược Trung Quốc : 

- Đức xôm chiếm tỉnh Sơn Đông. 

- Anh chiếm vùng chôu thổ sông Dương Tủ, 

~ Phóp thôn tính vùng Vôn Nam, 

- Ngo, Nhột chiếm đóng vùng Đông Bắc. 


-_ Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc ? 


II-PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


“Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và sự hèn yếu của nhà Mãn Thanh, 
từ giữa thế kỉ XIX, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ 
chống đế quốc, phong kiến. Tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược 
(1840 - 1842) và phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc (1851 - 1864). 


59 


Cuối thế kỉ XIX, trong hoàn 
cảnh các nước đế quốc tăng 
cường xâu xé Trung Quốc, một 
số người tiến bộ trong giai cấp 
thống trị Trung Quốc chủ 
trương tiến hành cải cách 
chính trị để hòng cứu vãn tình 
hình. Đó là cuộc vận động 
Duy tân (1898), do hai nhà nho 
yêu nước - Khang Hữu Vi và 
Lương Khải Siêu chủ trương, 
vua Quang Tự đứng đầu. Cuộc 
cải cách bị thất bại vì lực lượng 
của phái Duy tân quá yếu. Từ 
Hi Thái hậu làm chính biến, ra 
lệnh trấn áp những người lãnh 
đạo phái Duy tân. 


Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế 
kỉ XX, một phong trào nông 
dân chống đế quốc bùng nổ ở 
miền Bắc Trung Quốc : phong 
trào Nghĩa Hoà đoàn. 


Ề⁄ himáidagen Ồi 
IIIRm ở | Tr18 đn54w0| 
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rút 
,m Khume lư 
(„-~s,_ Phmdohnqlt 


*__đÌAUDNAN II 


THình 43. Lược đồ phong trào Nghĩa Hoà đoàn 


Bùng nổ ở Sơn Đông, phong tròo nhanh chóng lơn rộng ra cỏ vùng Sơn Tôy. 
vò Đông Bóc Trung Quốc, đồng thời tiến công céc sứ quớn nước ngoòi ở 


Bắc Kinh. 


Liên quớn tớm nước dế quốc : Anh, Nhọt, MI, Đức, Ngo, Phớp, Áo-Hung, 
I-tœ-li-a tiến vào Bốc Kinh đờn ứp phong trào. Nghĩa Hoð đoàn đõ œnh 
dũng chiến đốu chống quôn xêm lược, nhưng cuối củng bị đónh bại vì 
†hiếu sự lõnh đợo thống nhốt, thiếu vũ khí vờ do sự câu kết của triều 
đình Mõn Thanh với các nước đế quốc 


- Dùng lược đồ, trình bày đôi nét oề diễn biến của phong trào Nghĩa 


Hoà đoàn. 
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II - CÁCH MẠNG TÂN HỢI (1911) 


Dựa vào phong trào đấu tranh bền bỉ, liên tục 
của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản 
Trung Quốc bắt đầu tập hợp lực lượng và thành 
lập các hội, các đảng. Đại diện ưu tú nhất cho 
phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu 
thế kỉ XX là Tôn Trung Sơn. Tháng 8 - 1905, 
ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề 
ra Học thuyết Tam dân (Dân tộc độc lập, Dân 
quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc) nhằm “đánh 
đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành 
lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về 
ruộng đất”. 


Hình 44. Tôn Trung Sơn. 
(1866 - 1925) 


Dưỡi sự lũnh đọo của Đồng minh hội, cuộc khởi nghĩa vù trang bùng nổ vờ 
giònh thống lợi ở Vũ Xương (10 - 10- 1911). 

Phong trào cóch mọng lœn rộng nhơnh chóng sơng tốt cỏ cóc tỉnh miền Nam 
†ừ Quỏng Đông, Quỏng Tôy đến Tứ Xuyên vò tiến dền lên miền Bắc. Chính 
phủ Mõn Thơnh chỉ còn giữ mấy tỉnh miền Bắc vò cuối cùng bị sụp đổ, 


Hình 4. 

Tuiợc đồ 

Bhuôi SIM Cách mạng 
LC- nh nhi Tân Hợi 
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Ngày 29 - 12 - 1911, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, 
tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc. Tôn Teung Sơn được bầu làm 
"Tổng thống lâm thời. Nhưng những người lãnh đạo đã không kiên quyết lại vội 
vã thương lượng, đưa Viên Thế Khải - vốn là một đại thần nhà Thanh, lên thay 
Tôn Trung Sơn (tháng 2 - 1919) làm Tổng thống. Cách mạng coi như đã 
kết thúc. 


- Dựa theo lược đồ, trình bày một uài nét chính uề diễn biến của Cách mạng 
Tân Hợi. 


Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản, có ý nghĩa lịch sử rất lớn. 
Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chế độ quân chủ chuyên chế đã bị lật 
đổ, chế độ cộng hoà ra đời. Cách mạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với 
phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á. 


Cách mạng Tân Hợi cũng còn những hạn chế. Đây là cuộc cách mạng tư sản 
không triệt để, không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống 
phong kiến. Cuộc cách mạng này mới lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế 
của nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, 
không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nồng dân. 


- Nêu những kết quả oà hạn chế của Cách mạng Tân Hợi (1911). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

2. Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân 
'Trung Quốc chống dế quốc phong kiến từ nam 1840 dến năm 1911. 

3. Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân. 

4.Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX lần lượt thất bại ? 
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SNNEài 11 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 
CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 


Cùng với quá trình xâm lược của các nuốc thực aÂn 
phương TÂy ổ Đông Nam Á, phong trào 4ấu tranh giÃI phống 
dân tộc cũng alễn ra sôi nổ tại khu vực này. 


I- QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC 
ĐÔNG NAM Á 


Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên nên 
sớm trổ thành đối tượng xâm lượe của các nước tư bản phương Tây. 

Đông Nem Á lờ một khu vực khúrộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa vò hỏi 
đẻo, diện tích khoảng 4,5 triệu km2, ngày nay có số dên hơn 500 triệu người ; 
cóc dên tộc có nền vỡn hoó truyền thống rực rỡ. Đông Nom Á nằm trên đường 
hỏng hởi từ Têy song Đồng, nối liền Ấn Độ Dương với Thói Bình Dương. Đôy là 
khu vực giòu tòi nguyên : lúa gạo, côy hương liệu, động vột, khoớng sỏn..., 
có nguồn nhôn công rẻ vờ thị trường tiêu †hụ lớn. 


Nhân khi chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, vào nửa 
sau thế kỉ XIX, eáe nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh 
xâm chiếm thuộc địa. 


Thực dân Anh xâm chiếm Mã Lai, Miến Điện ; Pháp chiếm Việt Nam, 
Cam-pu-chia, Lào ; Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin ; Hà Lan và 
Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a ; chỉ có Xiêm thoát khỏi tình trạng là nước 
thuộc địa. 


- Vì sao khu uực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước 
tư bản phương Tây ? 


II - PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


Ngay khi bị thực dân phương Tây xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á 
đã kiên quyết đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, eáe cuộc kháng chiến lần 
lượt thất bại vì lực lượng của bọn xâm lược mạnh, chính quyền phong kiến ở 
nhiều nước đầu hàng, làm tay sai ; cuộc đấu tranh của nhân dân thiếu tổ chức 
và thiếu lãnh đạo chặt chẽ. 


63 


TRUNG QUỐC 


Thuộc Anh 

Thuộc Pháp 

Thuộc Hà Lan. 
Thuộc Tây Ban Nha 
“Thuộc Bồ Đào Nha 


Hình 46. Lược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX 


Sau khi thôn tính và biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa, thực dân 
phương Tây đã tiến hành những chính sách cai trị hà khắc : vơ vét, đàn áp, 
chia để trị. 

Tuy Tình hình cụ thể mồ mỗi nước thực dến có chính sóch coi trị, bóc lột khc 
nhœu, song nhìn chung lở vơ vét tời nguyên đưo về chính quốc, không mở. 
mơng công nghiệp ở thuộc dịo, tðng cóc loại thuế, mở đồn điền, bốt lĩnh, 
đèn ép phong trờo yêu nước. 

- Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những 


điểm chung nào nồi bật ? 


Cuộc đấu tranh của nhân dân chống xâm lược, giải phóng dân tộc ở các nước 
Đông Nam Á phát triển liên tục, rộng khắp. 
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Ở In-đô-nê-xi-a, vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, nhiều tổ chức yêu nước 
của trí thức tư sản tiến bộ ra đời, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ sau 
năm 1905, nhiều tổ chức công đoàn được thành lập và bước đầu truyền bá chủ 
nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a. 

Năm 1905, công đoờn đồu Tiên của công nhôn xe lửa được thònh lộp. 
Năm 1908, Hội liên hiệp công nhôn In-dđô-nê-xi-a ra đời. Thống § - 1920, Đảng 
Cộng sỏn In-đô-nê-xi-a thònh lộp. 


Ở Phi-líp-pin, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị 
của thực dân Tây Ban Nha diễn ra quyết liệt. Cuộc cách mạng 1896 - 1898 
bùng nổ, dẫn tới sự ra đời nước Cộng hoà Phi-líp-pin, nhưng sau đó lại bị đế 
quốc Mĩ thôn tính. 


Mượn cớ "giúp đỡ" nhôn dôn PhHlib-pin chống Tôy Bœn Nho, Mĩ gôy ra cuộc 
Chiến tranh với Tðy Bœn Nhg vờ sou ŒÓ thôn tính nước nòy. Nhên đôn Phi-lip-pin 
Tiếp tục khóng chiến chống Mi, song thốt bọi. Mi dua 70 000 quôn đờn ớp cuộc 
đếu tranh của nhôn dên Philíp-pin, giết họi hơn ó0 000 người yêu nước. Phong 
trào giải phóng dôn tộc tạm lắng xuống một thời giơn, rồi tiếp tục bùng lên. 


- Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào ? 


Ỏ Cam-pu-chia, ngay sau khi vua Nô-rô-đôm kí hiệp ước thừa nhận nền đô 
hộ của Pháp năm 1863, nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã nổ ra. Điển 
hình là cuộc khởi nghĩa do A-eha Xoa lãnh đạo ở Ta Keo (1863 - 1866) và cuộc 
khởi nghĩa dưới sự chỉ huy của nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê (1866 - 1867). 

A-cha Xoa lộp căn cứ chống Phóp ở vùng Bảy Núi (Chôu Đốc, Việt Nam), liên 
minh với nghĩa quên Thiên hộ Dương. 

Pu-côm-bô xây dựng cẽn cứ ở Têy Ninh, liên kết với nghĩa quên Trương Quyền, 
Thiên hộ Dương, được nhôn dên Việt Nam giúp đỡ, đð đónh thống quên Phóp 
nhiều trộn. 


Ở Lào, đầu thế kỉ XX, nhân dân đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa chống Pháp. 
Năm 1901, nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang dưới sự 
lãnh đạo của Pha-ca-đuốc. Cũng năm đó, một cuộc khởi nghĩa khác đã nổ ra ở cao 
nguyên Bô-lô-ven, lan sang Việt Nam và kéo dài đến năm 1907 mới bị dập tắt. 


Ö Miến Điện, cuộc kháng chiến chống thực dân Anh (1885) đã diễn ra rất 
anh đũng nhưng cuối cùng bị thất bại. Nghĩa quân phải rút vào rừng sâu. 


Ở Việt Nam, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra liên tục và 
quyết liệt. Bên cạnh phong trào Cần vương, làn sóng đấu tranh chống Pháp 
diễn ra ở khắp nơi, tiêu biểu là phong trào nông dân Yên Thế (1884 - 1913). 
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Vào đâu thế kỉ XX, do những biến chuyển sâu sắc trong xã hội, phong trào giải 
phóng dân tộc ở Việt Nam mang màu sắc mới. 


- Nêu nhận xét của em uề tình hình chung của các nước Đông Nam Á 
uào cuối thế kỉ XIN - đầu thế kỉ XX. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước 
Đông Nam Á của thực dân phương Tây. 

2. Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Tại sao 
những phong trào này đầu thất bại ? 

3. Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào 
cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 


SONNNEài 12 
NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX 
Đứng trước nạuy cø bị xâm lược, Nhật Bắn 4ã tiến hành cuộc 


Duy tân Minh Trị, Äua nước này phát triển theo con đường 
tư bÂn rồì chuyển sang chủ nạhữa Äế quốc, 


I- CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ 


Các nước tư bản phương Tây (Mĩ, Nga, Anh, Pháp...) ngày càng tăng cường 
can thiệp vào Nhật Bản, đòi “mở cửa”. Trước tình hình ấy, Nhật Bản cần có sự 
lựa chọn : hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng 
mồi cho thực dân phương Tây, hoặc canh tân để phát triển đất nước. 


Tháng 1 - 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một 
loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc 
hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực : 
kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục, quân sự. 
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Về kinh tế : Chính phủ đõ thi hành 
nhiều cỏi cóch như thống nhốt tiền 
tệ, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đốt 
của giai cốp phong kiến, tăng 
cường phớt triển kinh tế tư bỏn chủ 
nghĩa ở nông thôn, xây dụng cơ sở 
họ tổng, đường só, cầu cống ... 
phục vụ gioo Thông liên lạc. 


Về chính trị, xõ hội : Chế độ nông nô 
được bởi bỏ, đưa quý tộc †ư sản 
hoó vò đợi †ư sản lên nắm chính 
quyền ; Thi hònh chính sóch gióo 
dục bốt buộc, chú trọng nội dung 
khoa học - kĩ thuột trong chương 
trình giỏng dọy, cử những học sinh 
tu †ú đi du học ở phương Tôy, 


Về quôn sự : Quên đội được †ổ 
chức và huốn luyện theo kiểu 
phương Tôy, chế độ nghĩo vụ thoy. 
cho chế độ trưng binh. Công 
nghiệp đóng †òu, sỏn xuốt vũ khí 
được chú trọng... 


Hình 47. 
“Thiên hoàng Minh Trị 
(1852 - 1912) 


Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khổi nguy cơ trở thành 
thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp. 


Hình 48. Khánh thành một đoàn tàu ở Nhật Bản. 
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II - NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC 


Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), nhờ số tiền bồi thường 
và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát 
triển mạnh mẽ. 


Trong 14 năm (từ 1900 đến 19 14), tỉ lệ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dên 
đỗ tăng từ 19% lên 42%. Việc đẩy mọnh công nghiệp hoó kéo theo sự tộp 
trung trong công nghiệp, thương nghiệp vò ngôn hồng. Nhiều công ti độc 
quyền xuốt hiện, như Mft-xưi và Mft-su-bi-sỉ, giữ voi †rò †o lớn, boo †rùm lên đời 
sống kinh tế, chính trị của nước Nhột. Các hỡng nòy lòm chủ nhiều ngôn 
hàng, hồm mỏ, xí nghiệp đường sót, tàu biển... 


E——] tmbbiMngin II D01 Đất chiếm năm 1906 
IEB Bán nàn (v72-1272 ii) tMiehán năm 1910 


Đất chiếm năm 1895 Đt hiếm năm 1814 
.-'_ Phạm viđNh hưng 
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Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách 
xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) kết thúc với 
sự thất bại của đế quốc Nga. 


Như vậy, Nhật chiếm bán đảo Liêu Đông, phía nam đảo Xa-kha-lin, 
Đài Loan và cảng Lữ Thuận của Trung Quốc. Năm 1914, Nhật Bản đã dùng 
vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông. Thuộc 
địa của đế quốc Nhật mở rộng rất nhiều. 


-_ Vì sao bình tế Nhật Bản từ cuối thế bỉ XIX phát triển mạnh ? 
- Dựa ào lược đồ, trình bày sự mỏ rộng thuộc địa của đế quốc Nhật. 


III - CUỘC ĐẤU TRANH GỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN 

Chủ nghĩa tư bản phát triển, nhân dân lao động Nhật Bản càng bị áp bức 
bóc lột nặng nề. Công nhân Nhật phải làm việc mỗi ngày từ 12 đến 14 giờ trong 
những điều kiện rất tôi tệ, có hại cho sức khoẻ mà tiền lương lại thấp hơn ở các 
nước Âu, Mĩ rất nhiều. 
Bị bóc lột quá nặng nể, phong trào công nhân Nhật Bản đã có những bước 
tiến đầu tiên trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. Một số nghiệp đoàn 
ra đời. Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập năm 1901, dưới sự lãnh đạo 
của Ca-tai-a-ma Xen. 


Co-†oi-o-mo Xen xuốt thôn trong một gia đình nghèo ; nỡm 23 tuổi làm công 
nhên ở Tô-ki-ô. Ông †ham gia hoọt động trong phong trào công nhôn. Năm 
1898, ông đã lõnh đọo công nhôn đưởng sốt bỡi công thống lợi sau hàng 
†héng đếu tranh 


Từ năm 1906, dưới ảnh hưởng của Cách mạng Nga 1905, phong trào công 
nhân ở Nhật Bản phát triển mạnh hơn. Phong trào đấu tranh chống tô thuế 
và nạn đắt đổ của nông dân và các tầng lớp lao động khác cũng được đẩy mạnh. 

Trong năm 1907, có ð7 cuộc bãi công. Ỗ xưởng đúc vũ khí Ô-xa-ca, hàng vạn 
công nhân tham gia đấu tranh. Cuộc đấu tranh còn phát triển vào những năm 
sau đó (năm 1912 có 46 cuộc bãi công, đến năm 1917 tăng lên 398). 

- Em có nhận xét gì uề các cuộc đấu tranh của công nhân Nhật Bản uào 

đầu thế bỉ XX ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị 1868. 
2. Những sự kiện nào chứng tổ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, 
Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc ? 
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Chương IV 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
(1914 - 1918) 


WEBài 13 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) 


Sự phát triển không đầu giữa các nước Äế quốc cuấi thế kỉ XIX- 
đÀu thế kÏ XX 4# AẪn đấn Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
Cuộc chiến tranh này káo dài 4 năm, ạÂy nên những tổn thất 
vô cùng to lớn. 


I- NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH 


Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế 
kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Những 
cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa đã diễn ra. 


- Chiến tranh Mĩ - Tây Bon Nha (1898) : Mĩ chiếm Cư-ba vò Phi-ip-pin của 
Têy Bơn Nho. 

- Chiến tronh Anh - Bô-ơ (1899 - 1902) ; Anh thôn tính hơi nước của người 
Bô-ơ, sóp nhộp vòo Nam Phi, 

~ Chiến †ranh Ngơ - Nhột (1904 - 1908). 


Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn 
đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau : khối Liên minh gồm Đức, 
Áo-Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1883 Œ): khối Hiệp ước của ba nước Anh, Pháp, 
Nga hình thành năm 1907. Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và 
tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ của mình để 
chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới. 


(1) Về sau, I-ta-li-a rút khỏi khối Liên minh, gia nhập khối Hiệp ước (1915). 
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Từ nöỡm 1912, tỉnh hình ở bán đảo Bon-còng trở nên căng thẳng. Ngày 
28 - 6 - 1914, Thới tử Áo - Hung bị một phền †ử khủng bố ở Xéc-bi óm sót. Bọn 
quên phiệt Đức, Áo - Hung chớp lốy cơ hội nòy để gôy chiến †ronh. 


-_ Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất ? 


II - NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ 


Ngày 98 - 7 - 1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xée-bi, là nước được khối 
Hiệp ước ủng hộ. Ngày 1 - 8, Đức tuyên chiến với Nga ; ngày 3 - 8, tuyên chiến 
với Pháp. Ngày 4 - 8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh bùng nổ và nhanh 
chóng trở thành chiến tranh thế giới. 


1. Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916) 


Quân Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân 
Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. Quân Pháp đang có nguy cơ bị 
tiêu diệt, song ở mặt trận phía Đông, quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu 
nguy cho Pháp. Từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả 
hai phe. 


'Thời kì đầu, chiến tranh chỉ diễn ra giữa các khối nước châu Âu, sau đó lôi 
kéo nhiều nước ở các châu lục khác cùng tham gia. Nhiều loại vũ khí hiện đại 
được đưa vào sử dụng. Hàng chục triệu nhân dân lao động bị thương vong vì 
lợi ích của giai cấp thống trị. 


Hình 50. Xe tăng, lần đầu tiên được Anh sử dụng 
trong Chiến tranh thế giới thứ nhất 


- Nêu những nét chính uề diễn biến chiến sự trong giai đoạn thứ nhất. 
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2. Giai đoạn thứ hai (1917 - 1918) 


'Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe 
Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng. 

Ngòy 7 - 11 - 1917, Cách mọng thóng Mười †hống lợi ở Nga, Nhò nước Xô viết 
rút khỏi chiến †ranh, 
Thóng 7 - 1918, quên Anh, Phóp bớt đồu phỏn công vò đến †hóng 9 -1918, 
quôn Anh, Phóp, Mĩ tổng tốn công ở khắp cóc mớt trộn. Cóc đồng minh của 
Đức lổn lượt đầu hàng. 
Ngẻy 9 - 11 - 1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, lột đổ nền quôn chủ vò †hồnh 
lộp chế độ cộng hoò. 
Ngèy 1] - 11 - 1918, chính phủ mới ở Đức đều hòng không điều kiện. Chiến 
†ranh thế giới kết †húc với sự thết bợi hoàn toờn củo phe Đức, Áo - Hung. 


Hình õ1. Đức kí hiệp định đầu hàng, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất 


- Lập niên biểu uề giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
- Sự chuyển biến chiến sự ở giai đoạn này diễn ra như thế nào ? 


II - KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


Chiến tranh đã gây nhiều tai hoạ cho nhân loại : 10 triệu người chết, hơn 
90 triệu người bị thương. Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, 
nhà máy bị phá huỷ. Số tiền các nước tham chiến chỉ phí cho chiến tranh lên 
tới khoảng 85 tỉ đôla. 


Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích eho eáe nước đế quốc thắng trận. Bản 
đồ thế giới được chia lại : Đức mất hết thuộc địa ; Anh, Pháp, Mĩ mỏ rộng thêm 
thuộc địa của mình. 
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Trong quá trình chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới vẫn không 
ngừng phát triển, nổi bật là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. 


- Từ diễn biến uà kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính 
chất của nó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất 2 

2. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả 
như thế nào ? 

3. Lập bảng niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 


Bài 14 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 


I- NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại 
(theo mẫu dưới đây) : 


1 E ra | 
: : h Lật đổ ách thống trị 
“HÁN Bi: LABG Cánh tạng HỊA Lan của Vương quấc Tây Ban Nha 


II- NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 
Nội dung lịch sử thế giới cận đại gồm những vấn đề eø bản sau đây : 


- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa ; mâu thuẫn 
giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay 
gắt dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản. 
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Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI, 
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII và Chiến tranh giành độc lập của các 
thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ thế kỉ XVIII, đưa đến nhiều kết quả e6 tác động đến 
sự phát triển xã hội (nêu rõ những kết quả). 


Cách mạng tư sẵn Pháp (1789 - 1794) là cuộc cách mạng tư sản triệt để 
nhất, có ảnh hưởng lón đến lịch sử châu Âu, song có hạn chế (giải thích hiện 
tượng này). 


'Tiếp đó, nhiều cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới các hình thức khác nhau 
ở nhiều nước, tuy kết quả không giống nhau, song đều đạt được mục tiêu 
chung là chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi thế giới, một số nước phát 
triển kinh tế chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 


- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự xâm lược của thực dân 
phương Tây đối với các nước phương Đông được đẩy mạnh (dựa vào bản đồ 
thế giới, đánh dấu các nước thuộc địa). 


Hậu quả sự thống trị của chế độ thực dân rất nặng nề và phong trào đấu 
tranh của nhân dân thuộc địa diễn ra sôi nổi (nêu một số dẫn chứng). 


- Cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản ngày càng mạnh mẽ (nêu 
một số cuộc đấu tranh lớn). Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời. Các tổ chức 
quốc tế của công nhân được thành lập. 


~ Văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật phát triển (nêu một số thành tựu 
tiêu biểu). 


- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) : nguyên nhân, tính chất, 
diễn biến và kết cục. 


II - BÀI TẬP THỰC HÀNH 


"Thực hiện các loại bài tập - trắc nghiệm khách quan, thực hành, tự luận v.v..., 
như các câu sau : 


1. Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại 
và giải thích vì sao ? 


9. Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại. 


8. Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài. 
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LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) 


Chương I 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941) 


“SWSSBài 15 
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 
(1917 - 1921) 


Năm 117, đ nước Nạa đã diễn ra hai cuộc cÁch mạng vào 
tháng Hai và tháng Mười. Cách mạng tháng Mười và cuộc đấu 
tranh bẢo vệ cách mạng 4ã giành Äược thắng lợi, mở ra một 
thời kì mới cho lịch eử nước Nạa và thế giới. 


1- HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 


1. Tình hình nước Nga trước cách mạng 


Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 - 1907 thất bại, nước Nga vẫn 
là một đế quốc quần chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. 
Năm 1914, Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây 
nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước : kinh tế suy sụp, quân đội 
thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận, mất đất... Mọi nỗi khổ đè nặng 
lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 
dân tộc trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ 
Nga hoàng lan rộng khắp nơi. Chính phủ Nga hoàng ngày càng trở nên bất lực, 
không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa. 


Tð 


“Không †hể chờ đợi vò im lặng hơn được nữa... Không có lối thoát nào khác 
ngoài cuộc đếu tranh của nhôn dôn.., Phỏi lột đổ chính phủ Ngo hoòng để 
†ổ chức nước Cộng hoò dôn chủ Ngg, thực hiện ngòy làm 8 giờ vò troo lợi 
†oòn bộ ruộng cốt cho nông dôr”. (Trích truyền đơn kêu gọi đốu †ranh của 
Bơn chếp hành Đảng bộ Pê-†tơ-rô-grót ngày 14 - 2 - 1917). 


- “hội vồ: xe: 
Hình õ9. Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX: 


- Nêu những nét chính uề tình hình nước Nga oào đầu thế kỉ XX. 


2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 
'Tháng 2 - 1917, một euộe cách mạng đã bùng nổ ở Nga. 


Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 93 - 9 (8 - 8)Œ của 9 vạn nữ công nhân ở 
Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua). Ba ngày sau, cuộc tổng bãi công bắt 
đầu với sự hưởng ứng của công nhân toàn thành phố. Ngày 97 - 2 (12 - 8), dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, công nhân đã chuyển từ tổng bãi công 
chính trị thành khởi nghĩa vũ trang. Binh lính được giác ngộ đã ngả theo cách 
mạng. Quân khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng. 
Chế độ quân chủ chuyên chế đã bị lật đổ. 


(1) Ở Nga, trước tháng 3 ~ 1918 dùng lịch Nga, sơ với dương lịch chậm hơn 18 ngày, SGK ghỉ 
những sự kiện trước tháng 3 - 1918 theo lịch Nga, có ghỉ chú phần tính theo dương lịch. 
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Phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước ; khắp nơi quần chúng nổi đậy 
bầu ra các xô viếtŒ), bao gồm đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng 
thời gian đó, giai cấp tư sản eũng thành lập Chính phủ lâm thời gồm đại biểu 
tư sản và đại địa chủ tư sản hoá. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã 
thắng lợi ở Nga. 


`^~N. 
Hình 53. Cuộc tổng bãi công ở Pê-td-rô-grát (tháng 2 - 1917) 


- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những uiệc gì ? 


3. Cách mạng tháng Mười năm 1917 


Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng, 
song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga : hai chính quyển song song 
tổn tại - Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các xô viết đại biểu công 
nhân, nông dân và binh lính. 


"Trước tình hình này, Lê-nin và Đẳng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp 
tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình 
trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, Chính phủ lâm thời vẫn 
theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần 
chúng nhân dân. 


(1) Theo tiếng Nga có nghĩa là Uỷ ban. 
T7 


Đầu †hóng 10, không khí cách mạng bdo trùm khốp nước Nga. Ngèy 7-10 
(20-10), Lê-nin bí một rời Phần Lơn về Pê-†ơ-rô-crót, trục tiếp chỉ đạo công việc 
Chuổn bị khởi nghĩo vũ trang giònh chính quyền. Những đội cộn vệ đỏ được 
†thênh lộp. Kế hoạch khởi nghĩa được vọch ra cụ thể, chu đóo vò được quyết 
định hết sức nhanh chóng. 


Đêm 24 - 10 (6 - 11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi 
nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơø-rô-grát và 
bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản. 
Đêm 95 - 10 (7 - 11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính 
phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn. 


b#ọi 


Hình 54. Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông 


Tiếp đó, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Mát-xeø-va và đến đầu năm 1918, 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười đã giành được thắng lợi hoàn toàn 
trên đất nước Nga rộng lớn. 


- Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa uũ trang ở Pê-td-rô-grát. 
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II- CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUÁ CÁCH MẠNG. 
Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 


1. Xây dựng chính quyền Xô viết 


Ngay trong đêm 95 - 10 (7 - 11), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai 
mạc ở điện Xmô-nưi đã tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin 
đứng đầu và thông qua các sắc lệnh đầu tiên của chính quyển mới : Sắc lệnh 
hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất. 


Sốc lệnh hoờ bình quy định : "Chính phủ công nông do cuộc cóch mạng 
ngỏy 24 và 25 - 10 thiết lập và dựa vòo cóc xô viết đợi biểu công nhôn, binh 
lĩnh vờ nông dên, để nghị với nhôn dôn tết cỏ cóc nước tham chiến vò cóc 
chính phủ củo họ tiến hỏnh ngoy những cuộc đờm phớn về một hoờ ước 
dên chủ vò công bởng...”. 


Hình 5ã. 

Tiê-nm tại Đại hội 
Xô viết toàn Nga 
lần thứ hai 
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Sóc lệnh ruộng đốtnêu rõ : 

* - Nay huỷ bỏ ngoy lộp tức vò không có bồi thường quyền sở hữu của 
địa chủ về ruộng đết. 

2 - Các điền trang củo địa chủ cũng như những ruộng đốt củo cóc †hôn ốp, 
của cóc nhè †u vò Gióo hội, với toòn bộ gia súc và công cụ đều giao cho 
các uỷ bœn ruộng đốt vò cóc xô viết đợi biểu nông dôn huyện xử lí cho tới khi 
vốn đề được Quốc hội lộp hiến giỏi quyết...”. 


Sắc lệnh ruộng đất đã nhanh chóng được thực hiện. Hơn 150 triệu hécta 
ruộng đất của địa chủ được trao cho nông dân. Lần đầu tiên ở nước Nga, toàn 
thể nông dân có ruộng cày. 


- Sốc lệnh hoà bình” oà “Sắc lệnh ruộng đất" đem lại những quyền lợi gì 
cho quần chúng nhân dân ? 


Chính quyền Xô viết tuyên bố xoá bỏ các đẳng cấp xã hội và những đặc 
quyền của Giáo hội ; thực hiện nam nữ bình quyền ; các dân tộc hoàn toàn bình 
đẳng, eó quyền tự quyết và tự do phát triển. Nhà nước nắm các ngành kinh tế 
then chốt : ngân hàng, đường sắt, ngoại thương, hầm mỏ, trao cho công nhân 
quyền kiểm soát sản xuất... 


Đồng thời, để nước Nga rút ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc, chính quyền 
Xô viết đã kí Hoà ước Bø-rét Li-tốp (tháng 3 - 1918) với Đức. Tuy phải chịu 
những điều kiện hết sức nặng nề, song hoà ước đã tạo cho nước Nga có thời 
gian hoà bình để củng cố chính quyền, xây dựng quân đội và dốc sức vào xây 
dựng nền kinh tế quốc gia bị suy sụp trong chiến tranh. 


2. Chống thù trong, giặc ngoài 


Năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc (Anh, Pháp, Mĩ, Nhật...) đã câu kết 
với bọn phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước 
Nga Xô viết. 


Suốt ba năm (1918 - 1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách 
mạng chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn, 
gian khổ. Với Chính sách cộng sản thời chiến (quốc hữu hoá toàn bộ các xí 
nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, Nhà nước nắm độc quyền 
quản lí và phân phối lương thực, thực phẩm, thi hành chế độ lao động bắt 
buộc...), nhân dân Xô viết đã vượt qua được cơn hiểm nghèo. 
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“ ian Thể NHTKĩ 
Hình ð7. 


Luược đồ nước Nga Xô viết h tuân nổi bại “ >> Hồng quân Xñviếttấn công 
chống thù trong, giặc ngoài 


(1918 - 1930) | Z~———*. QunG6quemmip \ög SOVN UMISÓE 


riăm 1819 


Năm 1990, Hồng quân đã đánh tan ngoại xâm và nội phản. Nhà nước 
Xô viết được bảo vệ và giữ vững. 
- Vì sao nhân dân Xô uiết bảo uệ được những thành quả của Cách mạng 
tháng Mười ? 
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3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười 
Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số 
phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng 
đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế 
độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới 1/6 diện tích đất nổi 
của thế giới. 
Tiếng vang của Cóch mọng thóng Mười đõ vượt quo biên giới nước Ngo. 
Ngoy năm 19109, Giôn Rít - nhà vỡn Mĩ, đã công bố tóc phẩm Mười ngòy rung 
chuyển thế giới, tường thuột lợi diễn biến Cách mẹng thớng Mười Ngo, 
Cuốn sóch đỡ được phổ biến rộng rẽi ở nhiều nước trên thế giới. 


Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lón lao trên thế giới và để 
lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, 
nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo ra những điểu kiện thuận lợi cho 
sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải 
phóng dân tộc ở nhiều nước. 

-_ Vì sao Giên Ríit đặt lên cuốn sách là "Mười ngày nung chuyển thế giới" ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ? 
2. Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười. 
3. Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào? 
4. Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 


WBài 16 
LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1921 - 1941) 
Bằng "(Chính sách kinh tế mớf” (1921 - 192Đ), nhân Aân Xô viết 


4ã hoàn thành công cuộc khi phục kinh tế và bước vào thời kì 
đÂu xÂy dựng chủ nghữa xã hội (1925 - 1241), 


I- CHÍNH SÁCH RINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ 
(1931 - 1995) 
Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1931 nước Nga Xô viết 
bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. 


82 


Bảy năm chiến tranh (1914 - 1921) đã tàn phá nặng nề nền kinh tế: năm 1920 
sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với trước chiến tranh, sản lượng công 
nghiệp chỉ còn 1/7, nhiều vùng lâm vào bệnh dịch và nạn đói trầm trọng. Bọn 
phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi. 


Tình 8. Áp phích năm 1991 : 
“Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh” 


- Bức áp phích trên nói lên điều gì ? 


Trong tình hình ấy, tháng 3 - 1921 Đẳng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực 
hiện Chính sách kinh tế mới, do Lê-nin để xướng. Nội dung chủ yếu của Chính 
sách kinh tế mới là bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng 
chế độ thu thuế lương thực (sau khi nộp đủ thuế lương thực quy định, nông 
dân được quyền sử dụng số dư thừa), thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, 
cho phép tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước 
ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. 


Nhờ có Chính sách kinh tế mới, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác 
được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân được cải thiện 
hơn trước. Năm 195, sản xuất cöng, nöõng nghiệp đạt mức xấp xỉ trước 
chiến tranh. 


Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước đòi hỏi các dân 
tộc trên đất nước Xô viết phải liên minh khăng khít và giúp nhau hơn nữa 
về mọi mặt. Từ yêu cầu đó, tháng 19 - 1999, Liên bang Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) được thành lập trên cơ sở tự nguyện của 
bốn nước cộng hoà xô viết đầu tiên là Nga, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na và 
Ngoại Cáp-ca-dơ0, 


(1) Từ năm 192 đến năm 1940, có thêm 11 nước cộng hoà gia nhập Liên Xô, nâng tổng số 
lên 1 nước. 
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-_ Nội dung chủ yếu của Chính sách hình tế mới. Chính sách này đã tác động 
như thế nào đến tình hình nước Nga ? 


1I- CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1995 - 1941) 


Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so 
với các nước tư bản phương Tây : nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm 
quốc dân, máy móc phải nhập của nước ngoài. Chính vì vậy, để xây dựng eơ sở 
vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công 
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. 

Trong những năm 1926 - 1929, nhôn dôn Liên Xô tộp trung mọi sức lực vòo việc 
†hực hiện bước đều công nghiệp hoó xö hội chủ nghĩo theo cường lối ưu tiên 
phói triển công nghiệp nặng mò trọng tôm lờ ngònh công nghiệp chế †go. 
móy công cụ, ngẻnh công nghiệp nơng lượng (ciện, thon, dổu mỏ), ngờnh 
chế tạo móy móc nông nghiệp vờ ngònh công nghiệp quốc phòng. 


Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hoá, nhân dân Liên Xô tiến hành cải tạo nền 
nông nghiệp, thu hút đông đảo nông dân tham gia các nông trang tập thể. 


Hình 59. Nhà máy thuỷ điện Đơ-nhi-ép, khỏi công năm 1997, là nhà máy thuỷ điện lớn nhất 
châu Âu thời đó, được đưa vào hoạt động tháng 10 - 1933 
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Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện qua các kế 
hoạch 5 năm. Mỗi kế hoạch 5 năm đều có những mục tiêu kinh tế - xã hội cụ 
thể, đánh dấu từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Liên Xô. Kế 
hoạch ð năm lần thứ nhất (1928 - 1939) và lần thứ hai (1933 - 1937) đều hoàn 
thành trước thời hạn. 


Trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được những 
thành tựu to lớn về nhiều mặt. Đến năm 1986, tính theo sản lượng công 
nghiệp, Liên Xô đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới (sau Mì). 
Công cuộc tập thể hoá nông nghiệp hoàn thành. Nhân dân Liên Xô đã xây 
dựng được một nền nông nghiệp tập thể hoá, cơ giới hoá và có quy mô 
sản xuất lớn. 


Hình 60. Máy kéo ở một nông trang tập thể năm 1936 
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Về văn hoá - giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, thực hiện phổ 
cập giáo dục tiểu học cho tất eä mọi người và phổ cập giáo dục trung học eơ sở 
ở các thành phố. Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ 
thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rõ. 

Về xã hội, các giai cấp bóc lột đã bị xoá bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động 
là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa. 

Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch ð năm lần thứ ba. Tháng 
6 - 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhân dân Liên Xô buộc phải ngừng 
công cuộc xây dựng đất nước để tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. 


- Nêu những thành tựu uề uữn hoá - giáo dục của Liên Xô trong thời bì đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội (195 - 1941). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu nội dung của Chính sách kinh tế mới. 

2. Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941. 

3. Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô những năm 1925 - 1941. 
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Chương II 


CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ 
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


WSBài 17 
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THỂ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Trong những năm 191ô - 1959, ở các nước tư bẩn châu Âu 
nổi lên một øố sự kiện : cao trào cách mạng 1912 - 1925, 
cuộc khủng hoÂng kính tế thế giới 229 - 19255 và sự 
xuất: hiện của chủ nạhĩa phát xít Ở một số nước. 


I- CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 
1. Những nét chung 


Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và thắng lợi của 
cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến 
đổi. Đó là sự xuất hiện một số quốc gia mới trên ed sổ sự tan vỡ của đế quốc 
Áo - Hung và thất bại của nước Đức. 


'Trong những năm 1918 - 1993, các nước châu Âu, kể cả nước thắng trận và 
bại trận, đều bị suy sụp về kinh tế. 


Nước Phép tuy thống trận nhưng bị tổn thốt rết nặng nề : 1,4 triệu người chết, 
10 †ỉnh công nghiệp phớt triển nhốt bị tồn phó ; tổng số thiệt hợi về vột chốt 
lên tới 200 tỉ phrăng... Nước Đức bọi trộn với 1,7 triệu người chết, mốt toàn bộ 
†huộc địo, phỏi cớt 1/8 lõnh thổ của mình cho cóc nước thống trộn vò phỏi 
†rỏ những khoởn tiền bồi thưởng chiến †renh rốt lớn. 
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Một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở các nước châu Âu trong thời gian này 
làm cho nền thống trị của giai cấp tư sản lâm vào tình trạng không ổn định, 
thậm chí khủng hoảng trầm trọng như ở Đức, Hung-ga-ri. 


'Trong những năm 1994 - 1999, chính quyền tư sản các nước đã đẩy lài cao 
trào cách mạng và củng cố nền thống trị. Về kinh tế, sau khi phục hồi mức 
sản xuất trước chiến tranh, từ năm 1994, sản xuất công nghiệp phát triển 
nhanh chóng. 


Sản lượng than uà thép của Anh, Pháp, Đức những năm 1990 - 1929 
(Đơn vị : triệu lấn) 
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- Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì uề tình hình sản xuất 
công nghiệp ở ba nước Anh, Pháp, Đức ? 
9. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập 


"Trong những năm 1918 - 1993, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu 
khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức. 


55 - 
Hình 61. Một đường phố ở Béc-lin trong cao trào cách mạng 1918 - 1923 
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Mùa thu năm 1918,nước Đức bi trộn lâm vòo †ình trạng khủng hoỏng về mọi 
mặi. Ngòy 9 - 11 - 1918, tổng bởi công nổ ra ở Béc-lin, sau đó chuyển †hònh 
khởi nghĩ vũ trang của công nhôn vờ cóc †ồng lớp nhôn dôn thủ đô. Chế 
độ quên chủ bị lột đổ. Theo gương cách mọng Nga, cức xô viết đại biểu 
công nhên vò binh lính được thònh lộp ở nhiều nơi. Nhưng cuối cùng, mọi 
†hònh quẻ cách mọng lợi rơi vòo tay gioi cếp †ư sẻn. 


Cách mạng tháng 11 - 1918 dẫn đến việc thiết lập chế độ cộng hoà tư sản 
ở Đức. Tháng 12 - 1918, Đảng Cộng sản Đức thành lập, đánh dấu bước phát 
triển mới của cách mạng. Trong những năm 1919 - 1993, phong trào cách 
mạng vẫn tiếp diễn ở Đức. 


- Cách mạng tháng 11 - 1918 ở Đức có những kết quả uà hạn chế gì ? 


Phong trào cách mạng cũng dâng cao mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu 
Âu khác. Qua cao trào cách mạng 1918 - 1993, nhiều đảng cộng sản đã được 
thành lập : Đảng Cộng sản Hung-ga-ri (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), 
Đẳng Cộng sản Anh (1920), Đảng Cộng sản I-ta-li-a (1921)... 


Sự phát triển của phong trào cách mạng ở châu Âu nói riêng, cũng như trên 
thế giới nói chung, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng 
theo đường lối đúng đắn. 


Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 
2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) 
đã khai mạc tại Mát-xeơ-va. Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức cách 
mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 


Trong thời gian tồn ti tử năm 1919 đến năm 1943, Quốc tế cộng sỏn đõ tiến 
hònh bởy lồn đọi hội, đề ra đường lối cách mọng đúng đắn cho từng thời kì 
phét triển của cách mọng thế giới. Tợi Đợi hội lồn thứ II (1920), Quốc tế cộng 
sản đỡ thông qua Luận cương về vốn đề dôn tộc vò thuộc địa do Lê-nin dự 
†hỏo. Nguyễn Ái Quốc đỡ †ìm thốy ở Luận cương con đường cứu nước, giỏi 
phóng dên tộc cho nhôn dôn Việt Nam. 


- Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào ? 


Năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thế giới, Quốc tế cộng sản tuyên bố 
tự giải tán. Quốc tế cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và 
phát triển phong trào cách mạng thế giới. 


89 


II - CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1999 - 1939 


1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả 
của nó 


Năm 1929, cuộc khủng 
hoảng kinh tế bùng nổ trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa và 
kéo dài đến năm 1933 mới 
chấm dứt. 

Đôy là cuộc khủng 
hoởỏng “†thùo” do sản 
xuốt ồ gọt, chạy đua 
theo lợi nhuộn trong 


những năm 1924 - Iagg I8: 

1929, dỗn đến tình 

trạng hồng hoó ế Hình 63. Sơ đồ so sánh sự phát triển 
thừa trong khi người của sản xuất thép giữa Anh và Liên Xô 
lao động không có trong những năm 1939 - 1031 
Tiền mug, 


Khủng hoảng kinh tế đã tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa. Mức sản xuất bị đẩy lùi lại hàng chục năm. Hàng trăm triệu 
người (công nhân, nông dân và gia đình họ) rơi vào tình trạng đói khổ. 


- Qua sơ đồ trên, em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Liên Xô uà Anh 
trong những năm 1989 - 1931 ? 


Một số nước tư bản châu Âu như Anh, Pháp... tìm cách thoát ra khỏi khủng 
hoảng bằng nhưng chính sách cải cách kinh tế - xa hội. Trong khi đó, các nước 
Đức, I-ta-li-a (và Nhật Bản ở châu Á) đã phát xít hoá chế độ thống trị và phát 
động cuộc chiến tranh để phân chia lại thế giới. 

Khủng hoẻng kinh tế tủn phó nghiêm trọng nước Đức. Để đối phó lợi khủng 
hoởng kinh tế vờ phong tröo cóch mọng ngỏy công dông cco, giơi cốp †ư 
sản cầm quyền quyết định đưa Hí-le - thủ lĩnh Đảng Quốc xð Đức, lên nắm 
chính quyền. Đảng Cộng sẻn Đức đð kiên quyết đếu tranh nhưng không 
ngỡn cỏn được quó trình ốy. Ngèy 30 - 1 - 1933, Hír-le lên làm Thủ tướng và 
ngoy sou đó đã biến nước Đức thònh một lò lửa chiến †ranh. 


- Nêu tác động của khủng hoảng hình tế đối uới nước Đức. 
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3. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống 
chiến tranh 1929 - 1939 


'Từ năm 1929, trước nguy cơ xuất hiện chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế 
giới, một cao trào cách mạng lại bùng nổ. Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản, 
phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít 
đã lan rộng ở nhiều nước tư bản châu Âu. 


Hình 63. Quảng trường Công-coóc ở Pa-ri ngày 6 - 9 - 1934 


Ở Phép, ngòy ó -2 - 1934, bọn phó† xít “Chữ thộp lửo" gồm 2 vọn tên có vũ trang 
xông vòo trụ sở Quốc hội, ôm mưu lột đổ chính phủ vò thiết lập chế độ phót xít. 
Đảng Cộng sỏn Phớp đỗ kịp thời huy động công nhôn xuống đường đếu lranh, 
đónh Dợi lực lượng phới xít, Thớng 5- 1935, MớI lrộn nhôn dồn chống Chủ nga 
phét xí được thònh lộp, bgo gồm Đỏng Cộng sỏn, Đỏng Xö hội vờ nhiều đỏng 
phói, đoờn thể chính trị khóc. 


Trong cuộc tổng tuyển cử tháng ð - 1986, Mặt trận nhân dân Pháp giành 
được thắng lợi. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp được thành lập và thi hành 
một số chính sách tiến bộ trong những năm 1936 - 1939. 


Ỏ Tây Ban Nha, tháng 2 - 1936, Mặt trận nhân dân cũng thu được thắng lợi 
trong tổng tuyển cử và chính phủ Mặt trận nhân dân được thành lập. 
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Hình 64. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân. 
Tây Ban Nha (tháng 3 - 1936) 


Nhờ sự hộu thuỗn của phét xít Đức và Hte-li-da, các thế lực phét xít Tây Ban 
Nho tiến hònh đỏo chính ở nhiều thònh phố. Cuộc chiến tranh chống phót 
xít của nhôn dôn Tôy Bơn Nha kéo dời hơn bơ năm (1936 - 1939), với sự giúp. 
đỡ của những đội quôn †ình nguyện đến từ 63 nước trên thế giới, cuối cùng 
bị thết bi, 


- Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ? 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hay nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những 
năm 1918 - 1929. 

2. Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách 
mạng thế giới trong những năm 1919 - 1943 ? 

3. Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 
đối với các nước tư bản châu Âu. 

4. Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp 2 


Bài 18 
NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Kinh tế Mĩ trong thập niên 2O của thế kỈ XX phát triển mạnh 
nhưng không tránh khối cuậc khẳng hoẳng kinh tế†229 - 1955. 
Tổng thống Ku-d-ven Áp dụng Chính sách mới để giẢI quyết 
những khó khăn ca nước Mĩ: 


I- NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 90 CỦA THẾ KỈ XX 


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã tạo cho nước Mĩ cơ hội thuận 
lợi để phát triển kinh tế. Mĩ bước vào thời kì phôn vinh trong thập niên 20 và 
trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. 


Hình 66. 
Hình 65. Bãi đỗ ô tô ö Niu Oóe năm 1998 Công nhân xây dựng 
cao Ốc ở MT 


- Theo em, hai bức ảnh trên phản ánh điều gì ? 


Trong những năm 1923 - 1929, sỏn lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69% ; năm 
1928, vượt quớ sỏn lượng củo †toòn chôu Âu vỏ chiếm 48% tổng sỏn lượng 
công nghiệp thế giới. Mĩ đứng đồu thế giới về cc ngònh công nghiệp sỏn 
xuốt ô tô, dầu lửa, thép... Về tời chính, Mĩ nắm 60% dự trữ vàng của thế giới. 


Để đạt được sự phát triển đó, giai cấp tư sản Mĩ đã dùng mọi biện pháp 
nhằm cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng 
cường độ lao động và bóc lột công nhân. 
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Tuy vậy, nhân dân lao động 
Mĩ không được hưởng những 
thành tựu đó 


Do bị bóc lột, thất nghiệp, do 
những bất công xã hội và nạn 
phân biệt chủng tộc, phong trào 
công nhân phát triển trong 
khắp các bang của nước Mĩ. 
Tháng ð - 1921, Đảng Cộng sản 
Mĩ được thành lập và trở thành 
một lực lượng lãnh đạo phong 
trào công nhân MI. 


Tình 67. Nhà ở của người lao động Mĩ 
trong những năm 20 


- Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì uỄ những hình ảnh khác nhau 
của nước IMĩ ? 
- Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ? 


II - NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1999 - 1939 


Cuối tháng 10 - 1999, nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy. 
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, rồi nhanh chóng lan rộng ra 
các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Nền kinh tế - tài chính Mĩ bị chấn 
động dữ dội. 


T 


J-.M) 
g¬. 
.: 


Hình 68. 
Dòng người thất nghiệp 
trên đường phố Niu Oóc 


Hèng nghìn ngôn hòng, công †i công nghiệp và thương mọi bị phớ sẻn. Tới 
mùa hè năm 1932, sản xuốt công nghiệp ở Mĩ giảm hơi lồn so với năm 1929, 
Khoảng 75% dôn trọi (nông dôn MD) bị phớ sỏn. Nạn thốt nghiệp vò nghèo đói 
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lơn tròn khắp cóc bong của nước Mĩ. Số người thết nghiệp lên tới hùng chục 
triệu vòo năm 1933. Cúc cuộc biểu Tình, tuần hènh, “đi bộ vì đói” lôi cuốn 
hòng triệu người tham gid. 


- Gánh nặng của cuộc bhủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên oai tầng lớp nào ? 


Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Ph. Ru-dơ-ven - 
"Tổng thống mới đắc cử cuối năm 1933, đã thực hiện Chính sách mới. 


Chính sóch mới 
bao gồm cóc biện 
phóp nhằm giỏi 
quyết nạn thốt 
nghiệp, phục hồi 
sự phớt triển của 
cóc ngẻnh kinh †ế 
- tồi chính. Chính 
phủ Ru-dơven đỡ 
beơn hònh cóc đẹo 
luột về phục hưng 
công nghiệp, 
nông nghiệp và 
ngôn hòng với 
những quy định 
chết chẻ, đặt dưới 
sự kiểm soớt của 


Hình 69. Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới k š 
(Người khống lồ tượng trưng cho Nhà nước) Nhờ nước. Nhà 
nước †ư sỏn đö 


†ðng cường voi trò củo mình trong việc cỏi tổ hệ thống ngôn hòng, tổ chức 
lại sỏn xuốt, cứu trợ người thốt nghiệp, tạo thêm nhiều việc lòm mới vò ổn 
định Tình hình xẽ hội. 


- Nêu nhận xét của em uề Chính sách mới qua hình 69. 

Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ nhưng cũng giải quyết 
phần nào những khó khăn của người lao động trong thời điểm đó và góp phần 
làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX ? 
2. Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ? 
3. Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ph. Ru-dơven. 
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Chương lII 

CHÂU Á 

GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


SWSEBài 10 
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
(1918 - 1939) 


Sau Chiến tranh thế giới thú nhất (191⁄4 - 191ô), kính tế Nhật BÂn 
phát triển nhưng không ổn Anh. Để tìm lối thoát khải cuộc khủng 
hoằng, Nhật: Bẵn tăng cường chính aách quân sự haÁ đẤÍ: nước, 
4Ö mạnh viậ tiến hành chiến tranh xâm lược và bÀnh trướng ra 
bên naoÀI. 


I- NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


Sau Mĩ, Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi và không mất mát gì 
trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Tuy vậy, nền kinh tế Nhật Bản cũng chỉ 
phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. 

Trong vòng 5 năm (1914 - 1919), sản lượng công nghiệp của Nhột Bỏn tăng 
gốp 5 lồn. §qu chiến tranh, nhiều công †i mới xuết hiên, mở rông sởn xuốt vò 
xuốt khẩu hòng hoớ ro cóc thị trường chôu Á. Tuy nhiên, nền nông nghiệp 
khôÕng có gì thay đổi, những tòn dư phong kiến còn tồn tợi nặng nề ở nông 
†hôn. Giú †hục phổm, nhốt lò giớ gạo, tăng cao lờm cho đời sống nhôn dên 
rốt khó khăn. Độc biệt là trộn động đết lớn thóng 9 - 1923 lòm cho thủ đô 
Tô-k-ô hổu như sụp đổ hoàn †oòn. 


Năm 1918, phong trào đấu tranh đánh chiếm các kho gạo của quần chúng 
nhân dân, được gọi là cuộc “bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu 
người tham gia. Phong trào bãi công của công nhân cũng diễn ra sôi nổi. 
Tháng 7 - 1922, Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập và trở thành lực lượng 
lãnh đạo phong trào công nhân. 
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"Thủ đô Tô-ki-ô sau trận động đất tháng 9 - 1923 


Hình 70. 


Năm 1997, Nhật Bản lại lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính làm 
30 ngân hàng phải đóng cửa. Khủng hoảng tài chính đã làm mất lòng tin của 
nhân dân và giới kinh doanh vào chính phủ, đồng thời chấm dứt sự phục hồi 
ngắn ngủi của nền kinh tế Nhật Bản. 


-_ Em có nhận xét gì uề tình hình nước Nhật trong những năm 1918 - 1999 ? 


II- NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939 


Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã giáng một đòn nặng nề vào kinh 
tế Nhật Bản. 


So với năm 1929, sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 32,5%, ngoợi thương 
giảm 80%. $ố người thốt nghiệp lên tới 3 triệu. Cuộc đốu tranh của công 
nhôn, nông dôn diễn ra quyết liệt. 


Để đưa nước Nhật ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, giải quyết những khó 
khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá, giới cầm 
quyền Nhật Bản tăng cường chính sách quân sự hoá đất nước, gây chiến tranh 
xâm lược, bành trướng ra bên ngoài. 


Ngoy từ năm 1927, Thủ tướng Nhột Bỏn Ta-nd-co đõ đệ trình lên Nhệt hoàng 
bẻn 'Tốu thỉnh", đề ra kế hoạch xôm lược vò thống trị thế giới : khởi đều lò 
chiếm Trung Quốc, nơi tộp trung 82% tổng số vốn đầu †ư của Nhột Bẻn, sau 
đó là chôu Á vò cuối cùng lờ toàn thế giới. Thúng 9 - 1931, Nhột Bỏn tiến 
đónh vùng Đông Bốc Trung Quốc, mở đồu cuộc xêm lược nước nòy với quy 
mô ngòy còng rộng lớn, đónh dốu việc hình thành lò lửa chiến tranh ở chôu 
Á - Thói Bình Dương. 
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Hình 71. Quân Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc năm 1931 


- Trình bày bế hoạch xâm lược của Nhật Bản. 


Trong thập niên 30, ở Nhật Bản đã diễn ra quá trình thiết lập chế độ phát xít 
với việc sử dụng rộng rãi bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ 
Nhật Bản. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng khắp cả nước. 

Trong những năm 1929 - 1939, cuộc đếu tranh của nhôn dân Nhột Bản, mờ 
hợt nhôn lõnh đọo là Đỏng Cộng sỏn, đở diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm 
chống lợi qué trình phéớt xít hođ ở nước này. Cuộc đếu †ranh không những lan 
rộng †rong cóc tầng lớp nhên dôn mà còn lôi cuốn cỏ binh lĩnh vờ sĩ quan 
Nhột †ham gio. Trong nöm 1939 có trên 40 cuộc đếu tranh phỏn chiến của 
binh lính và sĩ quan. Cuộc điểu tranh chếng phét xí đã góp phần làm chậm 
lại quá trình phét xít hoá ở Nhột Bản. 


- Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản đã diễn ra 
như thể nào ? 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kinh tế Nhật Bản đã phát triển như thế nào sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất ? 


2. Vì sao giới cầm quyền Nhật Bản tiến hành chiến tranh xâm lược, 
bành trướng ra bên ngoài ? 
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Bài 20 
PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á 
(1918 - 1939) 


Phong trào Ác lập dân tộc ở châu „Á (I21ô - ae 4 cố nhiều 
nét chuna, AÊng thời nổi lên những đặc điểm của mỗễ nước, mỗi 
khu vực như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam „Á. 


1- NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. 
CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1939 


1. Những nét chung 


'Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiến tranh 
thế giới thứ nhất đã mỏ ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập 
dân tộc ở châu Á. Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực : Đông Bắc Á, 
Đông Nam Á, Nam Á và Tây Á, tiêu biểu là phong trào cách mạng ở Trung Quốc, 
Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. 


Phong trờo Ngũ tứ ở Trung Quốc đỡ mỏ đồu cho coo †rùo cách mọng chống 
đế quốc, chống phong kiến ở chôu Á. Cuộc cóch mọng của nhôn dôn 
Mông Cổ (1921 - 1924) giành được thống lợi, đưo đến việc thònh lộp Nhờ 
nước dôn chủ nhôn dôn Mông Cổ. Ở Đông Ngm Á, phong tròo độc lộp lon 
rộng khắp các nước. Ở Ấn Độ đã 
diễn ra những cuộc bẽi công với quy 
mô lớn củo công nhôn vò khởi nghĩa 
của nông dên chống thục dên Anh. 
Đảng Guốc đợi dưới sự lành đọo củœ 
Ma-hớót-ma Gœn-đi đö động viên 
nhôn dôn đốu †ranh đòi quyền độc 
lộp, tẩy chay hòng hoớ của Anh, 
phót triển kinh tế dôn tộc. Cuộc 
chiến tranh giỏi phóng dôn tộc ở 
Thổ Nhĩ Kì (1919 - 1922) kết thúc thắng 
lợi, dỗn tới việc thònh lộp nước Cộng 
hoò Thổ Nhĩ Kì. Phong trào đốu tranh 
giỏi phóng dên tộc ở Việt Nam phót 
triển mạnh mẽ trong cỏ nước. 


Hình 79.M. Gan-đi (1869 - 1948) 


- Kể tên những phong trào đấu tranh ở các nước châu Á. 
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"Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu 
tranh giành độc lập dân tộc. Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai 
trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, 
Việt Nam. 


- Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á 
sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


9. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939 


Phong trào Ngũ tứ bùng nổ ngày 4 - 5 - 1919, mở đầu bằng cuộc biểu tình 
của 3000 học sinh yêu nước ở Bắc Kinh chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc 
của các nước đế quốc. Phong trào đã nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lôi uốn 
đông đảo công nhân, nông dân, trí thức yêu nước tham gia. Lực lượng chủ yếu 
của phong trào chuyển từ học sinh sang giai cấp công nhân. 

Trong Phong tròo Ngũ †ứ, quền chúng giương cqo cóc khổu hiệu đốu tranh 
như “Trung Quốc của người Trung Quốc", “Phế bỏ Hiệp ước 21 điều" (quy định 
những điều khoỏn về quyền lợi của cúc nước đế quốc ở Trung Quốc)... 


Phong trào Ngũ tứ mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống 
phong kiến. Từ đó, chú nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. 
Các nhóm cộng sản được hình thành tại một số thành phố. Tháng 7 - 1921, trên 
cơ sở các nhóm này, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập. 


Trong những năm 1926 - 1927, nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc chiến 
tranh cách mạng nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt đang chia nhau thống 
trị các vùng trong nước. Trong những năm 1997 - 1937, nhân dân Trung Quốc 
lại tiến hành euộe nội chiến cách mạng nhằm lật đổ nền thống trị phản động 
của tập đoàn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch - đại diện cho quyền lợi của đại 
địa chủ, đại tư sản và đế quốc ở Trung Quốc. 


Tháng 7 - 1987, Nhật Bản phát động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô 
nhằm thôn tính toàn bộ Trung Quốc. Trước nguy cơ dân tộc, Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã chủ động đề nghị Quốc dân đảng đình chỉ nội chiến, cùng hợp 
tác chống Nhật. Cũng từ đó, cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì 
Quốc - Cộng hợp tác để cùng nhau kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược. 


- Theo em, shẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới so uới 
bhẩu hiệu "Đánh đổ Mãn Thanh" trong Cách mạng Tân Hợi (1911) ? 
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II - PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1918 - 1939) 


1. Tình hình chung 


Đầu thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa 
hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Chỉ có Xiêm (nay là Thái Lan) 
tương đối tự chủ, nhưng về nhiều mặt vẫn bị phụ thuộc vào các nước đế quốc. 
Sau thất bại của những cuộc khởi nghĩa dưới ngọn cờ “phò vua cứu nước”, tầng 
lớp trí thức mới ở nhiều nước Đông Nam Á đã hướng cuộc đấu tranh giành độc 
lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa 
của các nước đế quốc đã tác động trực tiếp đến các nước Đông Nam Á. Phong 
trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ. Đồng thời, thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười Nga cũng ảnh hưởng đến khu vực này. 


Bắt đầu từ những năm 20, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc 
xuất hiện một nét mới : Giai cấp vô sản ở Đông Nam Á từng bước trưởng thành 
và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng. 

Trong gidi đoẹn nèy đõ xuốt hiện một số đỏng cộng sỏn ở khu vực, đồu tiên 
là Đảng Cộng sỏn In-đô-nê-xi-a hóng 5 - 1920). Tiếp theo, trong năm 1930, 
cóc đỏng cộng sản đã lồn lượt được thònh lộp ở Việt Nam (thóng 1), 
ở Mö Lơi và Xiêm (thúng 4), ở Phi-lip-pin (hóng 1Ì), 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số. 
nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc. Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa ở Gia-va và 
Xu-ma-td-ra (1926 - 1927) ở In-đô-nê-xi-a và 
phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) 
tại Việt Nam. Nhưng những cuộc nổi dậy này 
đều bị chính quyền thực dân trấn áp. 


- Sự thành lập các đảng cộng sản có tác 
động như thể nào đối uới phong trào 
độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á ? 


Cù lổi.su'bHát tuế 2 Đị tư ` Hình 73. 
à Ki Ä6NàvÓ p - se tết XẰ p lòng Kong „ Áp-đun Ra-man (1903 - 1990), 
sản, phong trào dân chủ tư sản cũng có lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc 


những bước tiến rõ rệt so với những năm ô Mã Lai 
đầu thế kỉ XX. 
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Nếu như trước đôy mới chỉ xuốt hiện cúc nhóm, phới hoặc cóc hội do những 
nhỏ yêu nước sóng lộp, thì đến gidi đoợn nòy đỡ xuốt hiện cóc chính đỏng có: 
†ổ chức vò ỏnh hưởng xở hội rộng lớn như Đẻng Dôn tộc ở In-đô-nê-x-q, 
phong tròo Tha-+in ở Miến Điện, phong †ròo chống thực dôn Anh đồi tự trị ở 
Mã Loi... 


- Vào đầu thế bì XX, phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á có điểm 
gì mới ? 


9. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á 


Phong trào chống thực dân đòi độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi và liên tục ở 
nhiều nước Đông Nam Á. Ỏ Đông Dương, cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp 
được tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú với sự tham gia đông đảo của 
các tầng lớp nhân đân. 


Ở Lòo, nhiều bộ Tộc đở †hom gia phong †ròo chống Phóp. Tiêu biểu lò cuộc khởi 
nghĩa do Ong Kẹo và Com-mo-dom lõnh đạo kéo dời hơn 30 năm (1901 - 1936). 
Ở Cơm-pu-chia, các cuộc đếu tranh yêu nước liên tiếp nổ ra trong những năm 
1918 - 1920, 1926..., đặc biệt là phong trào yêu nước †heo xu hướng dên chủ 
†ư sản do nhò sư A-cho Her-chiêu đứng đầu †rong những nöm 1930 - 1936. 
loi Việt Nam, phong tròo chống Phóp phớt triển mọnh mẽ, nhốt lò sau khi 
Đỏng Cộng sỏn được thònh lộp (1 - 1930). 


-_ Em có nhận xét gì uề phong trào đấu tranh chống thực đân Pháp ở các nước 
Đông Dương ? 


Tại khu vực Đông Nam Á hải đảo cũng 
diễn ra những phong trào yêu nước, chống 
thực dân, lôi cuốn hàng triệu người tham 
gia, tiêu biểu là phong trào độc lập dân tộc ở 
TIn-đô-nê-xi-a. 
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Trong hơn ba thế kỉ dưới sự óp bức, 
bóc lột tòn tệ của thục dôn Hà Lơn, 
nhên dên In-đô-nê-xi-a đỡ nhiều lần 
nổi dộy đốu tranh. Trong những nỡm 
1926 - 1927, khởi nghĩa đờ bùng nổ ở 
cóc đỏo Giq-vo vò Xu-mo-†ơ-ra dưỡi 
Sự lũnh đạo của Đỏng Cộng sỏn. Sau 
khi khởi nghĩa bị đàn ốp, quốn chúng 
đã ngả theo phong trào dôn tộc †ư 
sản do Âc-mét Xu-các-nô, lãnh tụ của 
Đảng Dân tộc đứng đồu. 


Hình 74. A. Xu-eáe-nô (1901 - 1970), 
lãnh tụ phong trào độc lập dân tộc 
ở In-đồ-nê-xi-a 


Đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phong trào độc lập dân tộc ở 
Đông Nam Á chưa giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Năm 1940, phát 
xít Nhật tràn vào Đông Nam Á, và cũng từ đây, cuộc đấu tranh giành độc lập 
dân tộc chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật. 


- Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nô-xi-a diễn ra như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc 
ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ 2 

2. Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những 
năm 1919 - 1939 2 

3.Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 2 

4. Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. 
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Chương IV 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 
(1939 - 1945) 


_S@WSSBài 21 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 


Chiến tranh thế giới thứ hai (1959 - 1946) là cuộc chiến tranh 
aÂy nên những tổn thất lớn nhất. về người và của trong lịch sử 
nhân loại. Chiến tranh kết thúc với sự thất: bại hoàn toàn của 
chủ nghĩa phá xít và dẫn đến những biến đổÌ căn bên của tình 
hình thế giá. 


I- NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 


Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn mới về quyền lợi, về 
thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc. Cuộc khủng 
hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm cho những mâu thuẫn đó thêm sâu sắc, 
dẫn tới việc lên cầm quyển của chủ nghĩa phát xít ở I-ta-li-a, Đức và 
Nhật Bản, với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới. 


Giữa cóc nước đế quốc dồn dồn hình thònh hơi khối đối địch nhou : khối Anh - 
Phớp - Mĩ vò khối phớt xít Đức - Ho-l-o - Nhột Bỏn. Hơi khối đế quốc nòy môu 
†huỗn goy gót với nhu về thị trường và thuộc địa nhưng điều coi Liên Xô lò 
kẻ †hù cần phỏi tiêu diệt. Khối Anh - Phóp - Mĩ thực hiện đường lối thoỏ hiệp, 
nhượng bộ nhằm lòm cho khối phót xít chia mũi nhọn chiến tranh về phía 
Liên Xô. Do chính sách †hoở hiệp nòy, sau khi sp nhộp nước Áo vào Đức, 
Hff-le chiếm Tiệp Khóc (thóng 3 - 1939). Tuy vộy, thốy chưo đủ sức đónh ngay. 
Liên Xô, Hít-le quyết định tốn công cóc nước chõu Âu trước. Ngòy 1 - 9 - 1939, 
phót xít Đức tốn công Bo Lơn. Ngoy sou đó, Anh, Phớp tuyên chiến với Đức. 
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
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Hình 7õ. Tranh biếm hoạ ở châu Âu năm 1939 : Hít-le được ví như người khổng lô, 
xung quanh là các chính khách châu Âu đã nhượng bộ Hít-le 


- Quan sát bức tranh, em hãy giải thích tại sao Hit-le lại tấn công các nước 
châu Âu trước ? 


II- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH 


1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (từ ngày 1 - 9 - 1939 
đến đầu năm 1943) 


Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm 
hầu hết các nước châu Âu (trừ Anh và một vài nước trung lập). Ngày 29 - 6 - 1941, 
phát xít Đức tấn công và dần dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. 


Ö Thái Bình Dương, trong lúc Đức đang thắng thế ở châu Âu, ngày 7 - 12 - 1941, 
Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng (đảo Ha-oaï). Quân 
đội Nhật chiếm toàn bộ vùng Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương. 
Ö Bác Phi, tháng 9 - 1940, quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan 
rộng toàn thế giới. Chiến sự diễn ra trên khắp các mặt trận : mặt trận Tây Âu, 
mặt trận Xô - Đức, mặt trận châu Á - Thái Bình Dương và mặt trận Bắc Phi. 


Tháng 1 - 1942, Mặt trận Đồng mỉnh chống phát xít được thành lập nhằm 
đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt 
chủ nghĩa phát xít. 


- Wêu diễn biến chỉnh của giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai. 
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Nướctungiập — [ZZZZZZZ] Mữg vùngbị phátxiĐức chiếm 
[—= băm thổ Bức, L1e--a và đồng mình của Đức trước khi nổ ra chiến tranh 
®=_>-_ Hướng lấn công của quân Đức 


Hình 76. Lược đồ quân Đức đánh chiếm châu Âu (1939 - 1941) 


Hình 77. Thủ đô Luân Đôn (Anh) Hình 78. Quân Đức treo cổ 
bị không quân Đức oanh tạc năm 1940 người dân Liên Xô ở vùng chiếm đóng 


2. Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 
đến tháng 8 - 1945) 


Trận phản công của quân đội Liên Xô ở Xta-lin-grát đã tạo nên bước ngoặt, 
làm xoay chuyển tình thế của cuộc chiến tranh thế giới. Sau chiến thắng 
Xta-lin-grát (2 - 9 - 1943), Hồng quân Liên Xô và liên quân Mi - Anh liên 
tiếp mở nhiều cuộc phản công trên khắp các mặt trận. 


Ở mặt trên Xô - Đức, Hồng quên Liên Xô đã phẻn công trên diện rộng, quét 
sạch quên Đức ro khỏi lõnh †hổ của mình. Đến cuối nỡm 1944, toòn bộ lõnh †hổ 
Liên Xô được giỏi phóng. Trên đường truy kích quên Đức, Hồng quôn Liên Xô đã 
giúp nhôn dên cóc nước Đông Âu giỏi phóng đết nước khỏi ch phớt xít. 

Ở mốt trộn Bắc Phi, thóng 6 - 1943, trước cóc đợt tốn công của liên quôn 
Mi-Anh, quên Đức vò I†œli-a đỡ phỏi họ vũ khí. ở một trộn Tôy Âu,ngèy 6-ó- 1944, 
liên quôn Mĩ-Anh đổ bộ vèo miền Bắc nước Pháp, mở một trộn thứ hơi ở Tôy Âu. 


Sau thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở chiến dịch công phá Béc-lin, đêm 
mồng 8 rạng sáng 9 - ð - 1945 phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều 
kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu với sự thất bại hoàn toàn của phát xít 


1-ta-li-a và Đức. 


Ở mặt trận châu Á - Thái Bình Dương, Hồng quân Liên Xô đánh tan đạo quân 
Quan Đồng của Nhật ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 6 và 9 - 8 - 1945, 
Mĩ ném bom nguyên tử huỷ diệt hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki 
(Nhật Bản) làm trên 10 vạn người thiệt mạng, hàng chục vạn người bị tàn phế. 
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Hình 79. Hi-rô-si-ma sau khi bị ném bom nguyên tử 
Ngày 15 - 8 - 1945, Nhật Bản đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh 
thế giới thứ hai kết thúc. 


- Liên Xô có oai trò như thế nào trong uiệc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ? 


II - KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 

“Kê gieo gió phải gặt bão” - chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của 
chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn nhân loại đã phải 
hứng chịu những hậu quả thám khốc của chiến tranh. 

Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và 
tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người : 60 triệu người chết, 90 triệu 
người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới 
thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. 

Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới. 


- Qua các hình 77, 78, 79, em suy nghĩ gì uề hậu quả của Chiến tranh 
thể giới thử hai đối uới nhân loại ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Vì sao Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ? 


2. Lập niên biểu về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939 - 1948). 
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Chương V 


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


SSNNMEBài 22 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT 
VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX 


Trong nửa Aẩu thế kỈ XX khoa học - kĩ thuật và văn hoá 
thế giới Äã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là 
những thành tựu của nẩh văn hoá Xô viết. 


I- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU 
THẾ KỈ XX 


Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc 
cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục 
đạt được những thành tựu rực rõ về khoa 
học - kĩ thuật. 


Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí 
thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí 
thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be 
Anh-xtanh, đã mang lại một dấu ấn sâu sắc 
cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái 
niệm vật lí về không gian và thời gian. Có 
thể nói, các phát mỉnh lớn về Vật lí học của 
thế kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đến 
lade, bán dẫn... đều có liên quan đến lí Hình 80. A. Anh-xtanh. 
thuyết này. (1879 - 1955) 
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Hình 81. Chiếc máy bay 
(ngày 17 - 12 - 1903 
bay được 12 giây) do hai 
anh em người Mĩ O-vin 
và Uyn-bơ Rai chế tạo 


Trong các lĩnh vực khác như Hoá học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất 
(Hải dương học, Khí tượng học...) đều đạt được những thành tựu to lớn. 


- Hãy hể những phát minh lhoa học trong nửa đầu thế bỉ XX mà em biết. 


Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã được đưa vào 
sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng 
nói và phim màu... 


Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tỉnh 
thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, chính những thành tựu 
khoa họe cũng được sử dụng để trỏ thành phương tiện chiến tranh gây thảm 
hoạ cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới. 


- Nhà khoa học A. Nô-ben nói : "Tôi hi oọng rằng nhân loại sẽ rút ra được 
từ những phát mình khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu" Em hiểu 
như thế nào uê câu nói đó ? 


II- NÊN VĂN HOÁ XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 


"Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc 
xây dựng một nền văn hoá mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và kế thừa những tỉnh hoa của di sản văn hoá nhân loại. Đó là văn hoá Xô viết. 


Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thể hiện 
trong việc xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho 
các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc 
dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ eũ, phát triển văn học, 
nghệ thuật... 
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Một lớp học 
xoá mù chữ 
ở Liên Xô năm 1926 


Trước cách mạng, 3/4 dên số Nga mù chữ : trong ngôn ngữ của một số 
dên tộc không có động từ “học tập". Chỉ trong vòng 20 năm (1921 - 1940), 
khoảng 60 triệu người đã thoót nen mù chữ. Đến cuối những nöm 30, nạn 
mù chữ về căn bỏn được thanh toóớn, chế độ giớo dục phổ cộp bớt buộc 
7 năm được thực hiện. Ở cóc thành phố đỡ thực hiện phổ cộp giớo dục. 
trung học cơ sở. Giớo dục đợi học †hu được nhiều thònh †ựu †o lớn : đến 
năm 1932 đỏ đòo tạo được 198 000 người có trình độ đại học vò 319 000 


người có trình độ cao đồng. 


Trong vòng chưa đầy 30 năm, nước Nga “đi giày 
cổ” xưa kia đã trở thành một đất nước, trong đó đa 
số người dân có trình độ văn hoá cao, có một đội 
ngũ trí thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Vì sao xoứ nạn mù chữ được coi là nhiệm uụ 
hàng đầu trong uiệc xây dựng một nền uăn 
hoá mới ở Liên Xô ? 

Với những cơ sở nghiên cứu khoa học rộng lón, 
được trang bị đầy đủ, đội ngũ các nhà khoa học Xô 
viết đã đạt được những thành tựu rực rõ và chiếm 
lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới. 


Cùng với sự phát triển của khoa học - kĩ thuật, 
nền văn hoá - nghệ thuật Xô viết có những cống 
hiến to lớn vào kho tàng văn hoá nhân loại. 


Hình 83. C.Xi-ôn-cốp-xki 
(1857 - 1935), 

người sáng lập ngành. 

du hành vũ trụ hiện đại 
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Các ngành văn học, thi ca, sôn khốu, điện ảnh, tạo hình đều đẹt được 
những thònh tựu †o lớn, Tên tuổi các nhờ vỡn vờ nghệ sĩ như M.Goóc-ki, 
M. Sô-lô-khốp, A. Tôn-xtôi, A. Sô-x†a-cô-vích, X. Bôn-đo-chúc... đở nổi tiếng 
khốp thế giới. Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950, đã xuất bản 102 800 
đều sóch văn học với tổng số 2,5 †ỉ bỏn, 


- Hãy kể tên những tác phẩm ăn học Xô uiết mà em biết. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Em biết gì về những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật thế giới 
nửa đầu thế kỈ XX ? 

2. Hãy nêu những thành tựu của nền văn hoá Xô viết. 


“Bài 23 
ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945) 


I- NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH 


Trong vòng gần 30 năm (1917 - 1945), lịch sử thế giới đã diễn ra nhiều sự 
kiện. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những sự kiện chính và điển vào bảng 
thống kê dưới đây : 


Cách mạng dân chủ tư sản | Lật đổ chế độ Nga hoàng 
thắng lợi ở Nga Hai chính quyển song song tổn tại 


II - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 


Từ những sự kiện chính đã nêu ở trên, chúng ta thấy lịch sử thế giới 
(1917 - 1945) bao gồm những nội dung chính sau đây : 


- Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên chủ 
nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, nằm giữa vòng vây của chủ 
nghĩa tư bản. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã có tác động to lớn đến tình hình thế giới. 


~ Phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước tư bản Âu - Mĩ lên cao và có bước 
chuyển biến mới. Ở nhiều nước, các đẳng cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, Quốc 
tế cộng sản được thành lập và đã lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con 
đường Cách mạng tháng Mười - con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


- Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộe, cùng với sự phát triển của phong trào dân chủ tư sản, giai cấp vô sản 
trẻ tuổi bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng. 


~ Trải qua những năm phát triển bột phát sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
các nước tư bản đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế (1939 - 1933). Cuộc 
khủng hoảng này dẫn tới hậu quả : chủ nghĩa phát xít thắng thế ở 
I-ta-li-a, Đức và Nhật Bản với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới. 


- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), cuộc chiến tranh gây ra những 
tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời kì 
phát triển của lịch sử thế giới hiện đại. 


IIT - BÀI TẬP THỰC HÀNH 


'Thực hiện các loại bài tập - trắc nghiệm khách quan, thực hành, tự luận... 
dưới đây : 
1. Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn 
năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó. 
2. Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại 
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945). 
3. Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến 
nội dung một bài học tự chọn. 
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Phần hai 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 


Chương I 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX 


Bài 24 
CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
Năm 1ôð8, thục dân Pháp xÂm lược Việt Nam. Quân dân ta 
4ã anh dững chiến đấu, làm thất bại âm mưu đánh nhanh 


thắng nhanh của địch. Tuy vậy, triểu đình Huế vẫn kí Hiệp ước 
Nhâm Tuất. (5 - 6 - 1262), nhượng cho Pháp nhiều quyểh lợi. 


I- THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM 


1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859 


'Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm 
các nước phương Đông. 


Sau nhiều lần khiêu khích, lấy có bảo vệ đạo Gia Tô, Pháp đem quân xâm 
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lược Việt Nam. Chiều 31 - 8 - 1858, 3000 quân Pháp - Tây Ban Nha) đàn 
trận trước cửa biển Đà Nẵng. Âm mưu của Pháp là chiếm xong Đà Nẵng 
sẽ kéo thẳng ra Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng. 


Rạng sáng 1 - 9 - 1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta. 
Quân dân ta, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, anh dũng chống trả. 
Quân Pháp bước đầu thất bại. Sau 5 tháng xâm lược, chúng chỉ chiếm được 
bán đảo Sơn Trà. 


- Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta ? 
- Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào ? 


2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859 


"Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh ở Đà Nẵng, tháng 2 - 1859 
quân Pháp kéo vào Gia Định. Ngày 17 - 2 - 1859, chúng tấn công thành Gia Định. 
Quân triều đình chống cự yếu ót rồi tan rã, mặc dù có nhiều binh khí, lương thực. 


Trong khi đó, nhân dân địa phương đã tự động nổi lên đánh giặc khiến 
chúng khốn đốn. 


Thóng 7 - 180, phần lớn quên Phép bị điều động sang cóc chiến trường 
chêu Âu vò Trung Quốc. Số quên còn lợi ở Gia Định chưo đến 1000 tên, phi 
dèn mỏng trên một phòng tuyến dòi hơn 10 km. Nhưng quên †o vỗn đóng ở 
Đại đồn Chí Hoà mới được xôy dựng trong tư thế “thủ hiểm" ! 


Sau khi Hiệp ước Bắc Kinh được kí kết (25 - 10 - 1860), tạm thời kết thúc 
cuộc chiến tranh ở Trung Quốc, quân Pháp đã tập trung lực lượng, mở rộng 
việc đánh chiếm Gia Định. 


- Em có nhận xét gì uề thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều 
đình Huế ? 


Đêm 28 rạng sáng 24 - 2 - 1861, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào Đại 
đồn Chí Hoà. Quân ta kháng cự mạnh mẽ nhưng không thắng nổi hoả lực của 
địch, Đại đôn Chí Hoà thất thủ. Thừa thắng, quân Pháp lần lượt chiếm các tỉnh 
Định Tường, Biên Hoà và Vĩnh Long. 


(1) Pháp liên minh với Tây Ban Nha vì có một số giáo sĩ Tây Ban Nha bị triều đình Huế 
giam giữ và giết hại. 
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Ngày 5 - 6 - 1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng 
cho chúng nhiều quyền lợi. 


Theo đó, triều đình thừa nhộn quyền cơi quỏn của nước Phóp ở bơ tỉnh miền 
Đông Nơm Kì (Gig Định, Định Tường, Biên Hoờ) vò đỏo Côn Lôn ; mở ba củœ 
biển (Đờ Nẵng, Bơ Lợi, Quỏng Yên) cho Phóp vòo buôn bón ; cho phép 
người Phóp vò Tôy Bơn Nha tụ do truyền đợo Gio Tô, bởi bỏ lệnh cốm đọo. 
trước đôy ; bồi thưởng cho Phớp một khoản chiến phí tương đương 280 vạn 
lạng bạc ; Pháp sẽ "trả lại" thònh Vĩnh Long cho triều đình chừng nỏo triểu 
đình buộc được dôn chúng ngừng khóng chiến... 


- Wêu nội dung cơ bản của Hiệp ước ð - 6 - 1863. 


II - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 18ã8 ĐẾN NĂM 1878 


1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì 


Hành động xâm lược của Pháp đã khiến cho nhân dân ta căm phẫn. Tại 
Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi lên phối hợp chặt chế với quân triều đình 
chống giặc. 


Năm 1859, khi Pháp đánh vào Gia Định, phong trào kháng chiến của nhân dân 
càng sôi nổi. Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng 
(Hi vọng) của Pháp đậu trên sông Vàm Có Đông (10 - 12 - 1861). 


Khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo đã làm địch thất điên bát đảo. 
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Được nhôn dôn tôn làm Bình Tôy đợi nguyên soói, Trương Định không những 
không hợ vũ khí theo lênh triều đình mò hoợt động ngòy còng mọnh mẽ. 
Nghĩg quốn theo ông rốt đông. 


Để dộp tốt cuộc khởi nghĩa nòy, thóng 2 - 1863, thục dên Phóp mở cuộc †ốn 
công quy mô vòo căn cứ Tên Hoà (Gò Công). Sau ba ngèy chiến đếu liên 
tục, nghĩa quôn rút lui, rồi về cðn cứ Tôn Phước. Được †oy sơi dỗn đường, 
quôn địch mở cuộc †ốn công bốt ngờ. Bị †hương nặng, Trương Định rút gươm 
tự sét để bỏo †oòn khí tiết (20 - 8 - 1864), 

Mộc dù bị tổn thốt, cuộc khóng chiến vỗn tiếp tục. Trương Quyền (con †rơi 
Trương Định) đưa một bộ phộn nghĩa quên lên Tôy Ninh phối hợp với người 
Cam-pu-chia chống Phớp. Bộ phộn còn lợi chia thònh cớc nhóm nhỏ, †oỏ đi 
xêy dựng céc căn cứ khóc. 


- Nhân dân tạ đã anh dũng khúng chiến chống Pháp nÌud thể nào ? 


Hình 85. Trương Định nhận phong soái 


9. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì 


Sau khi kí Hiệp ước Nhâm Tuất (ð - 6 - 1869), triều đình Huế tập trung lực 
lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung Kì và Bắc Kì, đồng thời ra 
sức ngăn trở phong trào kháng chiến của nhân dân ta ở Nam Rì. 
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Để lấy lại các tỉnh đã mất, triều đình cử một phái bộ sang Pháp thương 
lượng nhưng thất bại. Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, từ ngày 20 
đến ngày 34 - 6 - 1867, quân Pháp đã chiếm các tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, 
An Giang, Hà Tiên) không tốn một viên đạn. 


Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì nêu cao tỉnh thần quyết tâm chống Pháp. Họ nổi 
lên khởi nghĩa ở khắp nơi. 


Nhiều trung tôm khóng chiến được lộp ra ở Đồng Thớp Mười, 
Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, §q Đéc, Trà Vinh, Rạch Giớ, Hà Tiên với 
những lẽnh †ụ nổi tiếng như Trương Quyển, Phơn Tôn, Phan Liêm, 
Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huôn... Trong số đó, nhiều người thờ 
chết chứ không chịu hợp tác với giặc ; lợi có người dùng văn thơ để 
chiến đếu như Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huãn Nghiệp, Phan Vỡn Trị... 


"Hình 86. Lượe đồ những địa điểm nổ ra khởi nghĩa 
ở Nam Kì (1860 - 187B) 


Nguyễn Hữu Huên đã hơi lồn bị giặc bết. Được Thỏ ro, ông lợi tiếp tục chống 
Phóp. Khi bị giặc đưa đi hònh hình, ông vẫn ung dung làm thơ. Nguyễn Trung Trực - 
Trước khóng chiến ở miền Đông, sau sơng miền Tôy lập cỡn cứ ở Hòn Chông 
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(Rọch Gió), Bị giặc bớt đem ra chém, ông đõ khổng khói nói : “Bao giờ người Tôy. 
nhổ hết cỏ nước Nam Thì mới hết người Nom đónh Tôy". 


Từ năm 18ó7 đến năm 1875, hồng loợt cuộc khởi nghĩa chống Phúóp còn tiếp 
Tục nổ rd ở Nơm Ki, 


- Dựa oào lược đồ, em hãy trình bày những nét chính oề cuộc kháng chiến 
chống Pháp của nhân dân Nam Kì. 

- Hãy đọc một đoạn thơ của Nguyên Đình Chiểu mà em thuộc nói uề cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào ? 

2. Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta được 
thể hiện như thế nào ? 


3. Dựa vào lược đồ (hình 86), nêu một số địa điểm diễn ra khởi nghĩa 
chống Pháp ở Nam Kì. 


Bài 25 
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC 
(1873 - 1884) 


Sau năm 12Ø7, hai lần quân Pháp 4ánh Bắc Kì Nhân .lân kiên 
kháng chiến còn triê đnh Huế thì 4o du tiếp tục cắt dất: dẦu hoà, 
Hiệp ước Fa-tơ-nốt (6 - G - 1884) được kí kết, chấm dứt eự tẩh tại 
đậu lập của triệu Ảnh phong kiến nhà Nguyễn. 


1- THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN 
Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ 
1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì 


Ngay sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Riì, thực dân Pháp đã bắt 
tay ngay vào việc thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế 
nhằm biến nơi đây thành bàn đạp để đánh chiếm Cam-pu-chia, rồi chiếm nốt 
ba tỉnh miền Tây Nam Riì. 

Phớp xôy dựng bộ méy cơi trị có tính chết quôn sự từ trên xuống dưới ; đẩy 
mọnh chính séch bóc lột bởng †ô thuế, cướp đoọt ruộng đết củo nông dên, 
ra sức vơ vét lúa gạo để xuốt khẩu, mở trường đỏo †ạo †cy soi ; xuốt bản bóo 
Chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xôm lược sóp tới. 
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"Trong khi đó, triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành các chính sách đối nội, 
đối ngoại lỗi thời. 


Triều đình ro sức vơ vét tiền của trong nhôn dôn để phục vụ cho cuộc sống 
xa hoa vỏ bồi thường chiến phí cho Phóp. Cóc ngành kinh tế nông, công, 
†hương nghiệp bị so sút. Tời chính thiếu hụt. Binh lực suy yếu. Đời sống nhôn 
dên cơ cục. Hòng loợ† cuộc khởi nghĩa nông dôn nổ ra bị đòn ép dữ dội. Đối 
với Phớp, triều đình tiếp tục muốn thương lượng để chi sẻ quyền †hống trị. 


- Wêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867. 


2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) 


Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh đẹp 
cướp biển và do nhiều nguồn tin, chủ yếu của bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ cung 
cấp, thực dân Pháp đã nắm được tình hình Bắc Kì. Từ cuối năm 1879, chúng 
cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội. Tiếp đó, lấy có giải quyết vụ 
Đuy-puy, hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn kéo ra Bắc. 


Sáng ngày 90 - 11 - 1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. 


7000 quân triều đình, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, cố gắng cản 
giặc nhưng thất bại. Buổi trưa, thành mất. Nguyễn Tri Phương bị thương. Bị 
giặc bắt, ông nhịn ăn mà chết. 


Trong vòng chưa đây một tháng, Pháp cho quân toá đi chiếm Hải Dương, 
Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định. 


- Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Rì như thế nào ? 
~_ Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà uẩn hông thắng được giặc ? 


3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874) 


Ngay khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên 
kháng chiến. 

Đêm đêm, các toán nghĩa binh bí một vào thành phố quấy rối địch. 
Kho đẹn của chúng phía bờ sông bị đốt chóy. Một đội nghĩa binh, 
dưới sự chỉ huy của viên Chưởng cơ, chặn đónh địch quyết liệt ở 
của ô Thanh Hồ. Họ đö hi sinh đến người cuối cùng(}), Khi giặc chiếm 
được tỉnh thònh Hà Nội, tổ chức Nghĩa hội của những người yêu 
nước được thèònh lộp. 


(1) Để kỉ niệm sự kiện này, nhân dân ta gọi cửa ô Thanh Hà là cửa ô Quan Chướng. 
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Tợi các tỉnh đồng bằng, đi tới đâu quên Phóp cũng vốp phỏi sự khóng cự 
của nhôn dôn †ơ. Ở Thới Bình, có cỡn cú khóng chiến củo cha con ông 
Nguyễn Mộu Kiến. Tọi Phong Doanh (Ÿ Yên,Nom Định), có cðn cứ khóng chiến 
của Phạm Vỡn Nghị... 


'Thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta khép chặt vòng vây. 
Ngày 21 - 12 - 1873, khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy, chúng đã bị đội quân 
của Hoàng Tá Viêm phối hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. 
Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận. 

Chiến thắng Cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, còn quân dân ta thì 
phấn khởi, càng hăng hái đánh giặc. 

Giữa lúc đó, triều đình Huế lại kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất 
(15 - 3- 1874). Theo đó, Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì, còn triều đình thì chính 
thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp. 


Hiệp ước năm Giáp Tuất đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh 
thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. 


- Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873. 
- Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) ? 


II - THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. NHÂN DÂN BẮC KÌ 
TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1883 - 1884. 


1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1889) 


Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân 
chúng cả nước. 


Khởi nghĩa của Trồn Tến, Đăng Như Mi ở Nghệ - Tĩnh đỡ nêu khẩu hiệu chống 
Thực dôn Phóp vò phỏn đối sự đồu hòng củo triều đình : 


“Dộp dùu trống đớnh cò xiêu, 
Phen này quyết đónh cỏ Triều lỗn Tây”. 

Nền kinh tế đất nước ngày càng kiệt quệ. Nhân dân đói khổ. Giặc cướp nổi 
lên ở khắp nơi, eó lúc triều đình đã phải cầu cứu eä quân Pháp và quân Thanh 
đánh dẹp. Các đề nghị cải cách, duy tân đều bị khước từ. Tình hình rối loạn 
cực độ. 
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Trong khi đó, tư bản Pháp đang phát triển mạnh, rất cần nguồn tài nguyên 
khoáng sản ở Bắc Kì nên chúng quyết tâm xâm chiếm bằng được. 


Lấy có triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà 
Thanh mà không hồi ý kiến của Pháp, ngày 3 - 4 - 1882 quân Pháp, do viên đại 
tá Ri-vi-e chỉ huy, đã đổ bộ lên Hà Nội. 


Ngày 9ð - 4 - 1889, Ri-vi-e gửi tối hậu 
thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, đòi nộp khí 
giới và giao thành không điều kiện. 


Không đợi trả lời, quân Pháp nổ súng 
tấn công. Quân ta anh dũng chống trả, 
nhưng chỉ cầm cự được gần một buổi sáng. 
Đến trưa, thành mất. Hoàng Diệu thắt cổ 
tự tử để bảo toàn khí tiết. 


Triều đình Huế vội vàng cầu cứu quân 
Thanh và cử người ra Hà Nội thương 
thuyết với Pháp ; đồng thời ra lệnh cho 
quân ta phải rút lên mạn ngược. Thừa 
địp, quân Thanh ổ ạt kéo sang nước ta, 
đóng ở nhiều nơi. Trong khi đó, quân 
Pháp nhanh chóng toả đi chiếm Hòn Giai, 
Nam Định và các tỉnh khác thuộc đồng 
bằng Bắc Kì. 


Hình 87. Hoàng Diệu 
(1829 - 1883) 


- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ? 


9. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp 
Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phối hợp 
với quan quân triểu đình kháng chiến. Ở Hà Nội, khi quân Pháp nổ súng đánh 
thành, nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc. Hàng 
nghìn người dân tụ tập thành đội ngũ, gươm giáo chỉnh tể tại đình Quảng Văn 
(Cửa Nam) chuẩn bị kéo vào thành đánh giặc, nhưng chưa kịp đi thì thành đã 
mất. Cuộc chiến đấu trong lòng địch diễn ra sau đó vô cùng quả cảm. 
Nhôn dên Hò Nội không bén lương thục cho Phớp, phối hợp với đồng bờo. 
cúc vùng xung quơnh, đòo hèo, đốp luỹ, lập ra cóc đội dân dũng, bốt chốp 
lệnh giỏi tán của triều đình. 


'Tại các địa phương, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông, làm hầm 
chông, cạm bẫy v.v... chống Pháp. 
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Khi Ri-vi-e đánh Nam Định, quên dên †d từ 8ơn Tôy và Bắc Ninh kéo về áp sót 
†hònh Hồ Nội uy hiếp dịch. Ri-v-e hoỏng sợ, phởi trỏ về Hè Nội đối phó. 


Ngày 19-5-1883, hơn 500 tên địch kéo ra Cầu Giấy đã lọt vào trận địa mai 
phục của ta. Quân Cờ đen lại phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra 
đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết, trong đó có Ri-vi-e. 


Chiến thắng Câu Giấy lần thứ hai càng làm cho quân Pháp thêm hoang 
mang, dao động. Chúng đã toan bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương 
thương lượng với Pháp, hi vọng địch sẽ rút quân (như năm 1873). Song tình 
hình lúc này đã khác trước. Sau khi có thêm viện binh, cuối tháng 7 - 1883 
nhân cơ hội vua Tự Đức mới qua đời, nội bộ triểu đình đang lục đục, chủ nghĩa 
tư bản Pháp trên đà phát triển, thực dân Pháp quyết định đem quân tấn công 
thẳng vào Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế. 


- Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp uới quân đội triều đình để bháng chiến 
chống Pháp như thể nào ? 

- Tại sao thực dân Pháp bhông nhượng bộ triều đình Huế sau bhi Ri-oi-e 
bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883 ? 


3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884) 


'Từ chiều 18 - 8 - 1883, hạm đội Pháp bắt đầu bắn phá đữ dội eáe pháo đài 
ở cửa Thuận An. Đến ngày 20 - 8, chúng đổ bộ lên khu vực này. Triều đình 
hoảng hốt xin đình chiến. Cao uỷ Pháp là Hác-măng lên ngay Huế và đưa ra 
một bản hiệp ước thảo sẵn, buộc triều đình chấp nhận vào ngày 25 - 8 - 1888 
(Hiệp ước Quý Mùi). 


Nội dung bởn hiệp ước (còn gọi là Hiệp ước Hóc-mởng) có những khoản 
chính như sQu ; 


Triều đình Huế chính †hức thừa nhộn nền bỏo hộ của Phóp ở Bắc Kì vò 
Trung Ki, cốt tỉnh Bình Thuộn rd khỏi Trung Kì để nhộp vòo đốt Nam Kì thuộc 
Phép. Bo tỉnh Thonh-Nghệ-Tinh được sóp nhộp vòo Bóc Kì. Triều đỉnh chỉ được 
coi quỏn vùng đốt Trung Kì, nhưng mọi việc đều phỏi thông quø viên Khôm sứ 
Phớp ở Huế. Công sứ Phớp ở cớc tỉnh Bốc Kì thường xuyên kiểm soót những 
công việc của quen lợi triều đình, nốm cức quyền trị œn vờ nội vụ. Mọi việc 
giao thiệp với nước ngoời (kể cỏ với Trung Quốc) đều do Phớp nắm. Triều đỉnh 
Huế phỏi rút quên đội ở Bắc Kì về Trung Ki. 
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Việc triều đình kí Hiệp ước 1883 càng đẩy mạnh phong trào kháng chiến 
chống Pháp của nhân dân ta. 


Nhiều sĩ phu văn thân là quan lại triểu đình ở các địa phương, như Nguyễn 
Thiện Thuật, Tạ Hiện, Hoàng Văn Hoè, Lã Xuân Oai, Nguyễn Quang Bích... 
đã phản đối lệnh bãi binh. Đây chính là cơ sở để phái kháng chiến trong triều 
đình Huế, do Tôn Thất Thuyết cầm đầu, mạnh tay hành động. 


Do chiến sự tiếp tục kéo dài ở Bắc Kì, thực dân Pháp buộc phải tổ chức 
những cuộc tấn công nhằm tiêu diệt các trung tâm đề kháng còn sót lại. Từ 
cuối năm 1883 đến giữa năm 1885, chúng cho quân chiếm Bắc Ninh, Thái 
Nguyên, Hưng Hoá, Tuyên Quang... Quân Thanh đóng giữ các vị trí này chỉ 
chống cự lấy lệ, rồi rút. Cuối cùng, Pháp - Thanh đã đi đến thoả thuận với 
nhau bằng Quy ước Thiên Tân (11 - 5 - 1884), theo đó, nhà Thanh cam kết rút 
hết quân đội lchỏi Bắc Kì. 

Sau khi làm chủ tình thế, chính phủ Pháp lại bắt triều đình Huế kí bản hiệp 
ước mới vào ngày 6 - 6 - 1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nốt), có nội dung cơ bản giống 
với Hiệp ước Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì 
nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn. 


Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tổn tại của triểu đại phong kiến nhà 
Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa 
nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945. 


- Thái độ của nhân dân ta bhi triều đình Huế bí các hiệp tước đầu hàng 
thực dân Pháp như thế nào ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp tiớc 1883 và 1884 

2. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều 
đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ 
trước quân xâm lược ? 
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_1SBài 26 


PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP. 
TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 
Sau Hiệp ước 184 và cuộc phẩn công của phát chủ chiến tại 


kinh thành Huế tháng 7 - 12ÔB, triểu đình hoàn toàn đâu 
hàng. Nhân dân tiếp tục AẤu tranh dưới nạọn cờ CẦn vương. 


1- CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. 
VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CÂN VƯƠNG” 


1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885 


Sau hai hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến trong triều đình Huế vẫn 
nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp khi có điều kiện. 


Dựa vào ý chí của nhên đến yêu nước và các quen lợi chủ chiến tại các địa 
phương, Tôn Thốt Thuyết (Thượng thư Bộ Binh, thònh viên Hội đồng Phụ chính) 
ro sức xêy dụng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới... Ông còn thỏng †oay 
trừng trị những kẻ thôn Phớp vờ đưo Ưng Lịch lên ngôi (vua Hòm Nghị). 


"Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, thực dân Pháp 
lo sợ. Chúng tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến. Tình hình hết sức 


căng thẳng. 


Đêm mồng 4 rạng sáng ð - 7 - 
1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn 
công quân Pháp ở toà Khâm sứ và 
đồn Mang Cá. Quân Pháp nhất thời 
rối loạn. Sau khi củng cố tỉnh thần, 
chúng đã mở cuộc phản công chiếm 
Hoàng thành. Trên đường đi, chúng 
xả súng tàn sát, cướp bóc hết sức dã 
man. Hàng trăm người dân vô tội đã 
bị giết hại. 

- Nêu nguyên nhân, diễn biến 


cuộc phản công của phái chủ 
chiến tại hình thành Huế. 


BIẾN ĐÔNG 


Hình 86. 
Lược đồ kinh thành Huế năm 1885 
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3. Phong trào Cần vương 


Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân Sở 
(Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 - 7 - 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghỉ ra 
“Chiếu Cần vương”, kêu gợi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước. 
Từ đó, một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài 
đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào Cần uương. Về diễn biến của phong 
trào, có thể chia thành hai giai đoạn : 188 - 1888 và 1888 - 1896. Ỏ giai đoạn 
188 - 1888, phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh 
Trung Kì và Bắc Kì. 


Hình 89. Hàm Nghỉ -Hình 90. Tôn Thất Thuyết 
(1872 - 1943) (183 - 1913) 


Thốy địa bòn Tên Sở chột hẹp, dễ bị địch bao vôy, Tôn Thốt Thuyết tiếp tục 
đưa vua Hồm Nghỉ vượt Trường Sen ra Bốc rồi lập căn cứ ở làng Phú Gia, 
huyện Hương Khê (Hồ Tinh). Căn cứ bao gồm miền Tôy ba tỉnh Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quỏng Bình và lan sang cỏ Lòo. 


Trên đường đi, nhà vua đỗ nhộn được sự giúp đỡ tộn tình, chu đáo của đồng 
bào các dên tộc ở vùng biên giới Việt - Lào. Cuối năm 188ó, Tôn Thết Thuyết 
lên đường song Trung Quốc cầu viện. 
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Tháng 11 - 1888, nhờ có tay sai đẫn đường, quân Pháp vào được nơi ở của 
nhà vua, bắt và đưa Hàm Nghỉ đi đày sang An-giê-ri (châu Phi). 


Tuy Hàm Nghỉ bị bắt nhưng phong trào Cần vương vẫn được duy trì và dần 
quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ tổ chức cao hơn 


trong giai đoạn 1888 - 1896. 


- Phong trào Cần oương nổra nà phát triển như thế nào ? 


II - NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG 


1. Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887) 


Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá. Lợi dụng địa hình của ba làng 
Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mi Khê, những 
người lãnh đạo phong trào Cần vương ở 
Thanh Hoá đã cho xây dựng ở đây một chiến 
tuyến phòng thủ kiên cố. 


Chỉ huy cứ điểm là Phạm Bành và Đinh 
Công Tráng. Nghĩa quân gồm cả người Kinh, 
người Mường, người Thái... tham gia. 


Cuộc chiến đấu bất đầu quyết liệt từ 
tháng 13 - 1886 đến tháng 1 - 1887. Khi giặc 
Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ, 
nghĩa quân đã anh đũng cầm cự trong suốt 34 
ngày đêm, đẩy lui nhiều đợt tấn công của giặc. 
Cuối cùng, để chấm dứt cuộc vây hãm, quân 
giặc liều chết xông vào. Chúng phun dầu 
thiêu trụi các luỹ tre, triệt hạ và xoá tên ba 
làng trên bản đồ hành chính. 


Nghĩa quân phải mở đường máu rút lên 
Mã Cao, thuộc miền Tây Thanh Hoá, tiếp 
tục chiến đấu thêm một thời gian rồi tan rã. 


Hình 91. Công sự phòng thủ 
Ba Đình 


-_ Quan sát hình 91, em hãy cho biết những điểm mạnh, điểm yếu của cứ điểm 


Ba Đình. 


- Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào ? 
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Hình 99. Lược đồ vị trí Mã Cao 


2. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 - 1892) 


Ngay từ năm 1883, ở vùng Bãi Sậy (Hưng Yên) đã diễn ra các hoạt động của 
nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Đinh Gia Quế. Năm 1885, hưởng ứng chiếu 
Cần vương của Hàm Nghi, phong trào kháng Pháp ở đây lại bùng lên mạnh 
mẽ. Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa này là Nguyễn Thiện Thuật. 


Ông từng lòm Tén tương quôn vụ tỉnh Hỏi Dương. Khi triều đình kí Hiệp ước 
1883, Nguyễn Thiện Thuột trở về quê (Mĩ Hòo, Hưng Yên) mộ quôn, lập căn cứ 
khóng chiến. Dưới quyền ông còn có cóc tướng lĩnh khóc, hoợt động trên 
nhiều địa bàn khóc nhu. 


Dựa vào vùng lau sậy um tùm và 
đầm lây thuộc các huyện Văn Lâm, 
Văn Giang, Khoái Châu, Yên MI..., 
nghĩa quân đã xây dựng căn cứ kháng 
chiến và triệt để áp dụng chiến thuật 
du kích đánh địch. 


Trong những năm 1885 - 1889, 
thực dên Phép phối hợp với lực 
lượng †oy sơi do Hoòng Cao Khỏi 
cềm đều, mở cuộc tốn công quy 
mô vòo căn cứ nhẻm tiêu diệt 
nghĩa quên. 


Tình 93. Nguyễn Thiện Thuật 
(1844 - 1926) 
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Sau những trận chống càn liên tiếp, lực lượng nghĩa quân bị suy giảm và rơi 
vào thế bị bao vây, cô lập. Đến cuối năm 1889, Nguyễn Thiện Thuật sang 
Trung Quốc, phong trào tiếp tục một thời gian rồi tan rã. 


- Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa khỏi nghĩa Bài Sậy uà 


khỏi nghĩa Ba Đình. 


3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) 


Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa 
là Phan Đình Phùng. Ông từng làm quan 
Ngự sử trong triều đình Huế. Do cương 
trực, thẳng thắn, dám phản đối việc phế 
lập của phe chủ chiến nên ông đã bị cách 
chức, đuổi về quê. Tuy vậy, năm 1885 ông 
vẫn hưởng ứng lời kêu gọi của vua 
Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, đứng ra 
mộ quân khởi nghĩa và trỏ thành thủ lĩnh 
có uy tín nhất trong phong trào Cần vương 
ở Nghệ - Tĩnh. 


Bên cạnh Phan Đình Phùng còn có nhiều 
tướng lĩnh tài ba khác, tiêu biểu là Cao Thắng. 


Hình 94. Phan Đình Phùng 
(1847 - 1898) 


Từ năm 1885 đến năm 1888, nghĩa quôn lo tổ chức, huốn luyện, xôy dựng 
công sự, rèn đúc khí giới vò tích trữ lương thỏo... Lực lượng nghĩa quên được 
chio thònh 15 quôn thứ (đơn vị). Mỗi quên thứ có từ 100 đến 600 người, phôn 
bố trên địa bòn bốn tỉnh : Thanh Hoó, Nghệ An, Hò Tinh, Quỏng Bình. Họ đã 
†ự chế tạo được súng †rường theo mỗu súng của Phép. 

Tù năm 1888 đến năm 1896 lò thòi kì chiến đốu của nghĩa quôn. Dụa vòo 
vùng rừng núi hiểm trở, có sự chỉ huy thống nhốt vò phối hợp tương đối chặt 
chẽ, nghĩa quên đỡ đổy lui nhiều cuộc hònh quôn còn quét củo địch. 


Để đối phó, thực dân Pháp tập trung binh lực và xây dựng một hệ thống đồn 
bốt dày đặc nhằm bao vây, cô lập nghĩa quân. Đồng thời, chúng mở nhiều cuộc 
tấn công quy mô vào Ngàn Trươi, là căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa. 


Nghĩa quân phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng gian khổ hơn, 
lực lượng suy yếu dần. Sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng hi sinh 
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` _GUẲNG BNH 
` 


“Hình 9ð. Lược đồ căn cứ Hương Khê 
ngày 28 - 12 - 1895), cuộc khởi nghĩa được duy trì thêm một thời gian rồi 
tan rã. 


- Dựa nào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc bhỏi nghĩa Hương Khê. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy. 
2. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 
nhất trong phong trào Cần vương ? 


3. Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối 
thế kỉ XIX ? 


(1) Trước „ thực dân Pháp và phong kiến tay sai tung tin Phan Đình Phùng chết vì bệnh 


kiết lị. Gần đây, các tài liệu xác minh ông mất là do bị thương trong chiến đấu. 
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“SWSBbài 27 
KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP. 
CỦA ĐỒNG BẢO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX 
Cùng với cắc cuộc khổi nghĩa trong phong trào 
Cần vương, phona trào đấu tranh của nêng dân Yên Thế 


và cuộc kháng chiến chốn, Pháp của Aổng bào miễn núi 
cũng diễn ra vào cuốt thế kỉ XIX. 


I- KHỎI NGHĨA YÊN THẾ (1884 - 1913) 


Yên Thế nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang, có diện tích khoảng 
40 - 50 km?. Đây là vùng đất đổi, cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trỏ. 


Hình 96. Lược đồ căn cứ Yên Thế 


"Tình hình kinh tế nông nghiệp sa sút dưới thời Nguyễn đã khiến cho nhiều 
nông dân vùng đồng bằng Bắc Kì buộc phải rời quê hương đi tìm nơi khác sinh 
sống. Một số người đã lên Yên Thế. Giữa thế kỉ XIX, họ bắt đầu lập làng, tổ 
chức sản xuất. 


Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng Bắc Kì, Yên Thế trở thành 


mục tiêu bình định của chúng. Để bảo vệ cuộc sống của mình, nông dân 
Yên Thế đã đứng lên đấu tranh. 
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- Trong giai đoạn 1884 - 1892, nhiều toán 
nghĩa quân hoạt động riêng rẽ ở Yên 
'Thế, chưa có sự chỉ huy thống nhất. Thủ 
lĩnh có uy tín nhất lúc đó là Đề Nắm. 


Sau khi Đề Nắm mất (tháng 4 - 1899), 
Đề Thám (Hoàng Hoa Thám) trở thành vị 
chỉ huy tối cao của phong trào. 


- Giai đoạn 1893 - 1908 là thời kì nghĩa quân 
vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở. 


Nhận thấy tương quan lực lượng quá 
chênh lệch, Đề Thám phải tìm cách giảng 
hoà với quân Pháp. 


Sau khi phục kích bắt được tên điền chủ 
người Pháp là Sét-nay, Đề Thám đồng ý 
thả tên này với điều kiện Pháp phải rút 
quân khỏi Yên Thế ; Đề Thám được cai 
quản bốn tổng trong khu vực là Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ và Hữu Thượng. 


Hình 97. Hoàng Hoa Thầm 
(1858 - 1913) 


"Thời gian giảng hoà không kếo dài vì ngay từ đầu địch đã ráo riết lập đồn bốt, 
mở cuộc tấn công trở lại. 


Lực lượng của Đề Thám bị tổn thất, suy yếu nhanh chóng. 


Để cứu văn tình thế, Đề Thám phải chủ động xin giảng hoà lần thứ hai 
(tháng 12 - 1897). Thực dân Pháp chấp nhận nhưng đưa ra những điều kiện 
ngặt nghèo, buộc nghĩa quân phải thực hiện. 


Từ năm 1897 đến năm 1908, tranh thủ thời gian hoà hoãn, Đề Thám cho 
khai khẩn đồn điền Phần Xương, lo tích luỹ lương thực, xây dựng đội quân tỉnh 
nhuệ, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nhà yêu nước, trong đó có Phan Bội Châu và 
Phan Châu Trinh đã tìm lên Yên Thế, bắt liên lạc với Đề Thám. 


- Giai đoạn 1909 - 1913, sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, phát hiện thấy 
có sự đính líu của Đề Thám, thực dân Pháp đã tập trung lực lượng, mở cuộc 
tấn công quy mô lên Yên Thế. Trải qua nhiều trận càn liên tiếp của địch, lực 
lượng nghĩa quân hao mòn dần. Đến ngày 10 - 2 - 1913, khi thủ lĩnh 
Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã. 


- Trình bày nguyên nhân bùng nổ cuộc khỏi nghĩa Yên Thế 
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II - PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BẢO MIỀN NÚI 


Vùng trung du và miền núi là nơi thực dân Pháp tiến hành bình định muộn 
hơn. Phong trào kháng chiến ở đây bùng nổ sau đồng bằng nhưng lại tồn tại 
bền bỉ và kéo dài. 


Ở Nam Ki, nhôn dôn cóc dôn tộc thiểu số, như người Thượng, Khơ-me, Xiiêng, 
đỗ sét cónh cùng người Kinh đéónh Phớp ngoy từ giữa thế kỉ XIX. 

Ở miền Trung, phong trèo của người thiểu số diễn ro sôi nổi, tiêu biểu lồ cóc 
cuộc đếu tranh do Hà Văn Moo (dôn tộc Mường), Cồm Bá Thước (dôn tộc 
Thới) cầm đều. 


Ở Tôy Nguyên, các tù trưởng như Nơ-rong Gư (NTrong Guh), Amo Con 
(Amg Kol), Amg Giơ-hgo (Amg Jhoo)... đö kêu gọi nhôn dôn ròo lồng chiến 
đếu suốt từ năm 1889 đến nöm 1905, 


Ở vùng Têy Bốc, đồng bòo cóc dôn tộc Thói, Mường, Mông... đã tộp hợp 
dưới ngọn cờ của Nguyễn Quœng Bích, Nguyễn Vớn Giớp, lặp cỡn cứ khng 
Phóp ở Lơi Châu, Sơn La và hoợt động mẹnh trên lưu vực sông Đỏ. 

Trong cóc năm từ 1884 đến 1890, xuốt hiện cức †oớn quốn người Thới dưới sự 
chỉ huy của Đèo Vðn Trỉ, Nông Văn Quøng, Cầm Văn Thanh, Cồm Vốn Hoœn 


Đồng bòỏo Thới ở Sơn Lo, Yên Bối, do Đèo Chính Lục, Động Phúc Thònh cầm 
đều, đỗ phục kích quôn Phớp ở nhiều nơi, 

Đồng bỏo Mông ở Hồ Giœng, do Hö Quốc Thượng đứng đồu, đõ nổi dộy 
chống Phớp †ừ năm 1894 đến năm ]86ó. 

Tợi vùng Đông Bốc Bốc Ki, bùng nổ phong trờo của người Dao, người Hoo, 
†iêu biểu nhết là đội quân của Lưu Kì. 


Phong trào chống Pháp ở miền núi nổ ra kịp thời, phát triển mạnh mẽ, được 
duy trì tương đối lâu dài, đã trực tiếp góp phần làm chậm quá trình xâm lược 


và bình định của thực dân Pháp. 


- Nêu tên một số cuộc hỏi nghĩa chống Pháp của đồng bào miền núi 
cuối thế kỉ XIX. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc 
khởi nghĩa cùng thời 2 
2. Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của 
đồng bào miền núi cuối thế kỈ XIX ? 
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Bài 28 
TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM 
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX 


Vào nủa cuối thế kỈ XIX, ở Việt Nam đã ra đời cÁc trào lưu øÄï 
cách duy tân. Nhưng các 4Ê nghị cÃi cách Auy tân cuất cùng 
đâu không thực hiện được. 


I- TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ RỈ XIX 


Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng 
cuộc chiến tranh xâm lược Nam Kì, chuẩn bị tấn công đánh chiếm cả nước ta 
thì triều đình Huế vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách nội trị, ngoại giao lỗi 
thời, lạc hậu khiến cho kinh tế, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng 
nghiêm trọng. 


Độ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương trở nên mục ruỗng ; nông 
nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ ; tài chính cạn kiệt, đời 
sống nhân dân vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc 
ngày càng gay gắt thêm. 


Phong trồo khởi nghĩa nông dên lại tiếp tục bùng nổ dữ dội : năm 1862, 
Nguyễn Thịnh (Cơi tổng Vòng) nổi dộy ở Bắc Ninh ; thóng 9-1862, đồng 
bòo Thổ, dưới sự chỉ huy củo Nông Hùng Thọc, nổi dộy ở Tuyên Quơng. 
Lợi có những nhóm thổ phỉ người Trung Quốc như Lý Đại Xương, 
Hoòng Nhị Văn, Lưu §ï Anh..., hoờnh hành ở phía bắc Thới Nguyên ; 
cuộc bọo loạn củo Tợ Văn Phụng ở vùng ven biển (18ó1 - 1868)... Đặc. 
biê† là cuôc khởi nghĩg củo binh lính vò đôn phu ngoy tơi kinh đô Huế 
năm 18óó với sự tham gig của một số sĩ phu, quan lợi quý tộc... càng 
đổy đốt nước vòo tình trạng rối ren. 


Trong bối cảnh đó, các trào lưu cải cách duy tân ra đời. 


- Nêu những nét chính uề tình hình hinh tế xã hội Việt Nam giữa 
thế kỉ XIX. 

- Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc bhổi nghĩa nông dân chống 
triều đình phong biển trong nửa cuối thế bỉ XIN ? 
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II- NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ RỈ XIX 


'Trước tình trạng đất nước ngày một nguy khốn, đồng thời xuất phát từ lòng 
yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với 
cuộc tấn công ngày càng dồn đập của kẻ thù, một số quan lại, sĩ phu yêu nước 
thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị, yêu cầu đổi mới công việc nội 
trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá... của nhà nước phong kiến. 


Nỡm 1868, Trần Đình Túc vò Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trỏ Lí (Nam Định). 
Đỉnh Văn Điền xin đẩy mẹnh việc khơi khổn ruộng hoơng vò khơi mỏ, phớt 
triển buôn bón, chốn chỉnh quốc phòng. 

Năm 1872, Viện Thương bọc()) xin mở ba củo biển ở miền Bốc vờ miền Trung 
để thông †hương với bên ngoòi. 

Đặc biệt, từ năm 1863 đến 1871 Nguyễn Trường Tộ đỡ kiên trì gửi lên triều đình 
30 bỏn điều trần, đề cộp đến một loạt vốn đề như chốn chỉnh bộ móy quan 
lợi, phớt triển công, thương nghiệp vò tời chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng 
ngodi giao, cỏi †ổ gio dục... 


Ngoòi ra, vào cóc năm 1877 vò 1882, Nguyễn Lộ Trạch còn dông hơi bỏn 
“Thời vụ sóch" lên vua Tự Đức, đề nghị chốn hưng đôn khí, khơi thông dôn trí, 
bỏo vệ đốt nước. 


-_ Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ? 
- Kể tên những sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối 
thế bỉ XIY. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. 


II - KẾT CỤC CỦA CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH 


"Trong hối cảnh hế tắc eủa xã hội nhang kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX, mật 
số sĩ phu, quan lại đã vượt qua những luật lệ hà khắc, sự nghi kị, ghen ghét, 
thậm chí nguy hiểm đến cả tính mạng của mình để đưa ra những đề nghị cải 
cách nhằm canh tân đất nước. Các để nghị cải cách này đều nhằm đáp ứng 
phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó. 


Tuy nhiên, các đề nghị cải cách nói trên vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, 
chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ 
bản của thời đại : giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam 


(1) Cơ quan ngoại giao. phụ trách việc giao thiệp với nước ngoài. 
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là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực đân Pháp xâm lược và giữa nông dân 
với địa chủ phong kiến. 


Triều đình phong kiến Nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn 
cảnh, nên đã không chấp nhận những thay đổi và từ chối mọi sự cải cách, kể 
cả những cải cách hoàn toàn có khả năng thực hiện. Điều này đã làm cắn trở 
sự phát triển của những tiền đề mới, khiến xã hội vẫn chỉ luẩn quẩn trong 
vòng bế tắc của chế độ thuộc địa nửa phong kiến. 


Dù không thành hiện thực, song những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX 
đã gây được tiếng vang lớn, ít nhất cũng đã đám tấn công vào những tư tưởng 
bảo thủ và phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu 
biết, thức thời. 

'Tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra 
đời phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX. 


- Trình bày những hạn chế của các đề nghị cải cách cuối thể bỉ XIX. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số 
đề nghị cải cách. 

2. Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không 
thực hiện được ? 
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Chương II 


XÃ HỘI VIỆT NAM 
TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 


“SSgBài 29 

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA 

CỦA THỰC DÂN PHÁP 

VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI 

Ở VIỆT NAM 
Cuộc khai thắc thuậc Ala lẦn thứ nhất của thực dân 
Pháp Aầu thế kỈ XX 4ä gây nên những chuyển biến về 
kinh tế, xã hội ó Việt Nam. 


I- CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP 
(1897 - 1914) 


Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự, thực dân 
Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô. 


1. Tổ chức bộ máy Nhà nước 
Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, gồm Việt Nam, 


Cam-pu-chia và Lào, đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp. 


Việt Nam bị chia làm ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau : Bắc Kì là xứ 
nửa bảo hộ, Trung Kì theo chế độ bảo hộ, Nam Kì theo chế độ thuộc địa. Mỗi 
xứ gồm nhiều tỉnh ; đứng đầu xứ và tỉnh là eáe viên quan người Pháp. Dưới 
tỉnh là phủ, huyện, châu. Đơn vị hành chính cơ sở ở Việt Nam vẫn là làng xã, 
do các chức dịch địa phương cai quản. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến 
cơ sở đều do thực dân Pháp chỉ phối. 


(1) Theo sắc lệnh ngày 17 - 10 - 1887 của Tổng thống Pháp, Liên bang Đông Dương gồm 
Bắc Rì, Trung Kì, Nam Rì và Cam-pu-chia ; năm 1899 sáp nhập thêm Lào. 
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- Em hãy uẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. 
- Em có nhận xét gì uỀ tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ? 


9. Chính sách kinh tế 


Thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất. Ổ Bắc Kì, chỉ tính đến 
năm 19029 đã có 182 000 hécta ruộng đất bị Pháp chiếm. Riêng Giáo hội Thiên 
Chúa đã chiếm 1/4 diện tích cày cấy ở Nam Kì. 


Bọn chủ đất mới vẫn áp dụng phương pháp bóe lột nông dân theo kiểu phát 
canh thu tô như địa chủ Việt Nam. 


Trong công nghiệp, trước hết thực dân Pháp tập trung vào khai thác than 
và kim loại. 
Năm 1912, sỏn lượng khơi thóc than đö tăng gốp hơi lồn sản lượng năm 1903. 
Chỉ trong năm 1911, Phóp đữi khơi thức hồng vợn tốn quống kẽm, hồng trăm 
†ốn thiếc, đồng, hòng trăm kilôgom vòng vò bọc. 
Sau công nghiệp khai thác, các ngành sản xuất xi măng, gạch ngói, điện 
nước, chế biến gỗ, xay xát gạo, giấy, diêm, rượu, đường, vải sợi... đũng đem lại 
cho chúng một nguồn lợi lớn. 


'Thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để tăng cường việc bóc 
lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. 
Đường bộ vươn tới những nơi xe xôi hẻo lớnh. Đường †huỷ ven biển vò kênh 
rạch ở Nom Kì được khơi thóc triệt để. Đến năm 1912, hệ thống đường sót 
Việt Nam có tổng chiều dòi 2059 km, 


Để nắm giữ độc quyển thị trường Việt Nam, hàng hoá của Pháp nhập vào 
Việt Nam chỉ bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế. Trong khi đó, hàng 
hoá các nước khác bị đánh thuế rất cao, có mặt hàng tới 120%. Hàng hoá của 
Việt Nam chủ yếu là xuất sang Pháp. 


Pháp tiến hành đánh các thứ thuế mới, chồng lên các thuế cũ đã có từ trước 
khi Pháp tới. Nặng nhất là thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện. Ngoài ra, 
chúng cồn bắt phu đắp đường, đào sông, xây câu, đinh thự, đồn bốt... 
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Hình 98. Ga Hà Nội (năm 1900) 


- Wêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp, 
công, thương nghiệp. giao thông uận tải nà tài chính. 
- Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì ? 


3. Chính sách văn hoá, giáo dục 


Cho đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến, 
song trong một số kì thi có thêm môn Tiếng Pháp. Về sau, do nhu cầu học tập 
của con em các quan chức thực dân và cũng để Lạo một lớp người bản xứ phục 
vụ cho công việc cai trị, chính quyền Pháp ở Đông Dương bắt đầu mở trường 
học mới cùng một số cơ sở văn hoá, v tế. 


Hệ thống giớo dục phổ thông được chig lòm bo bộc : 

- Bộc Ấu học ở xở thôn (doy chữ Hón vờ Quốc ngữ) ; 

- Bộc Tiểu học ở phủ, huyện (dọy chữ Hón vờ Quốc ngữ, chữ Phớp lò 
môn tụ nguyện) ; 

- Bộc Trung học ở Tỉnh (dạy chữ Hớn, Quốc ngữ vò chữ Phóớp lò bốt buộc). 


- Theo em, chỉnh sách uăn hoá, giáo dục của Pháp có phải để "hai hoá 
băn mình" cho người Việt Nam hay không ? Vì sao ? 
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II - NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xã hội 
Việt Nam đã có nhiều biến đổi. 
1. Các vùng nông thôn 


Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp, số 
lượng ngày càng đông thêm. Một bộ phận câu kết với đế quốc để áp bức, bóc 
lột nhân dân. Tuy nhiên, một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tỉnh thần yêu nước. 


Cuộc sống của người nông dân cơ cực trăm bể. 


Hình 99. Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc 


Họ bị tước đoạt ruộng đốt, phỏi gónh chịu rốt nhiều thứ thuế và vô số các 
khoản phụ thu của chức dịch †rong cóc lồng. Nông đôn bị phó sẻn, có người 
ở lọi nông thôn làm tớ điền cho địa chủ, một số bỏ đi làm phu cho các đồn 
điền Phóp, số khóc ra †hònh thị kiếm ăn bằng những nghề phụ như cớt tóc, 
kéo xe hoặc làm bồi bếp, con sen, ở vú ; một số rốt nhỏ lòm công ở cóc nhờ 
máóy, hầm mỏ của tư bẻn Phóp vò Việt Ngm. 


Ở lại nông thôn hay ra thành thị, cuộc sống của người nông dân đều lâm vào 
cảnh nghèo khổ, không lối thoát. Căm ghét chế độ bóc lột của thực dân Pháp 
cộng với ý thức dân tộc sâu sắc, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia các 
cuộc đấu tranh do bất kì cá nhân, tổ chức, tầng lớp hoặc giai cấp nào đề xướng 
để có thể giúp họ giành được tự do và no ấm. 
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Hình 100. Công nhân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc 


- Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong hiến uà nông dân 
có những thay đổi như thế nào ? 


2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới 


Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển ngày 
càng nhiều. Ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn - Chợ Lớn còn có Nam Định, 
Hồn Gai, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Biên Hoà, Mĩ Tho... 


Cùng với sự phát triển đô thị, một tầng lớp tư sản đầu tiên đã xuất hiện. 


Họ lò cóc nhỏ †hồu khoón, đợi lí, chủ xí nghiệp, chủ xưởng thủ công, đông 
nhết lò các chủ hỡng buôn bén. Họ bị cóc nhò †ư bỏn Phốp chèn ép, chính 
quyển thực dên kìm hãm. Song do bị lệ thuộc, yếu ớt về một kinh tế, nên họ 
chỉ mong muến có những thoy đổi nhỏ để dễ bề làm ẽn sinh sống, chứ chư 
dém tỏ thới độ hưởng ứng hoy thơm gia cóc cuộc vộn động cóch mọng giỏi 
phóng dôn tộc đồu thế kỉ XX. 


Một tầng lớp đông đảo cũng xuất hiện trong giai đoạn này, đó là tiểu tư sản 
thành thị. 


Họ là chủ cóc xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bón nhỏ, những viên chức 
cốp thốp, như thông ngôn, nhờ gióo, thư kí, kế toón, học sinh. Cuộc sống của 
họ tuy có phồn dễ chịu hơn nông dôn, công nhôn và dôn nghèo thònh thị, 
song vẫn rốt bốp bênh. Họ là những người có ý thức dôn tộc, đặc biệt lò cóc 
nhờ giớo, thơnh niên học sinh, nên †ích cục thom gio vo cớc cuộc vốn động. 
cứu nước đồu thế kỉ XX. 
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Hình 101. Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, hoàn thành xây dựng năm 1911 


Công, thương nghiệp thuộc địa phát triển, dẫn đến sự hình thành đội ngũ 
công nhân, lúc đó có khoảng 10 vạn người. 
Phổn lớn họ xuốt thôn từ nông đôn, không có ruộng đốt nên phởi †ìm đến các 
hồm mỏ, nhà máy, đồn điền... xin làm công ăn lương. Công nhên vò gia đình 
họ bị thực dôn phong kiến vờ †ư sổn bóc lột nên sớm có tinh thồn điếu tranh 
mọnh mẽ chống bọn chủ, đòi cỏi thiện điều kiện làm việc vờ sinh hoợt (tăng 
lương, giỏm giờ lồm...). 
-_ Cùng uới sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lúp mới nào đã xuất hiện ? 
- Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối uới cách mạng giải phóng dân tộc 
như thế nào ? Vì sao họ lại có thái độ như uậy ? 
3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 
Trong lúe xã hội Việt Nam có sự phân hoá sâu sắc thì vào những năm 
đầu thế kỉ XX, các tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu được truyền bá vào 
nước ta qua sách báo của Trung Quốc. Hơn nữa, việc Nhật Bản đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa và trở nên giàu mạnh cũng kích thích nhiều nhà yêu 
nước lúc bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản. 
"Vộy thì bôy giờ muốn †ìm ngoại viện không gì bằng sang Nhột lờ hơn cở', 
(Nguyễn Hàm) 
Với lòng yêu nước nồng nàn và sự hiểu biết mới, những trí thức Nho học tiến 
bộ Việt Nam lao vào cuộc vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản 
với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ. 
- Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo eon đường 
cứu nước của Nhật Bản ? 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những 
chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục ở Việt Nam 2 

2. Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã 
hội Việt Nam. 

3. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong 
xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu sau : 


Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ đối với độc lập dân tộc 


4. Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. 


“Bài 30 
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP. 
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 


Phong trào yêu nước chống Phấp của nhân dân ta trước 
và trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đâu thất bại. 
Nguyễn Tất: Thành 4i tìm con đường cũu nước mới cho dân tộc. 


I-PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI 
THỨ NHẤT 


Sau khi phong trào Cần vương thất bại, nhiều cuộc đấu tranh yêu nước 
chống Pháp theo hướng mới lại tiếp tục nổ ra vào những năm đầu thế kỉ XX. 
1. Phong trào Đông du (1905 - 1909) 


"Trong số những người yêu nước đón nhận con đường cứu nước dân chủ tư sản, 
có một số người muốn dựa vào Nhật Bản. Nhật Bản được xem là nước cùng màu 
da, cùng văn hoá Hán học, lại đi theo con đường tư bản châu Âu, đã giàu mạnh 
lên và đánh thắng đế quốc Nga (năm 1905) nên có thể nhờ cậy được. 
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Hình 103. Phan Bội Châu 
(1867 - 1940) 


Đế thực hiện ý định trên, các nhà yêu nước lập ra Hội Duy tân (1904) do 
Phan Bội Châu đứng đầu. Mục đích của Hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập. 


Đầu năm 1905, Phơn Bội Chôu song Nhột nhờ giúp khí giới, tiền bạc để đónh 
Phép. Người Nhột chỉ hứa đòo tạo cớn bộ cho cuộc bọo động vũ trang sau 
nòy. Hội Duy tên phớt động †hònh viên tham gia phong trào Đông dut)), 


Lúc đầu, phong trào Đông du hoạt động thuận lợi ; số học sinh sang Nhật có 
lúc lên tới 200 người. Đến tháng 9 - 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật và 
yêu cầu nhà cầm quyền nước này trục xuất những người yêu nước Việt Nam. 
Tháng 3 - 1909, Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật Bản. Phong trào Đông du 
tan rã. Hội Duy tân ngừng hoạt động. 


- Dựa uào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động uũ trang để giành độc lập ? 
Em nghĩ gì uề chủ trương này ? 
2. Đông Kinh nghĩa thục (1907) 


Cùng thời với phong trào Đông du, ở Bắc Kì eó một cuộc vận động cải cách 
văn hoá xã hội theo lối tư sản. 


Tháng 3 - 1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành v.v... 
mở một trường học tại Hà Nội, lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục(2. 


(1) Nhật Bản ở phía đông nước ta nên cuộc xuất dương sang học ở Nhật gọi là Đông du. 
(9) Đông Kinh là tên cũ của Hà Nội, nghĩa thục là trường tư làm việc vì lợi ích chung. 
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Chương trình học gồm cóc bời về Địa lí, Lịch sử, Khoa học thường †hức. Bên 
cọnh hình thức mở trường học, cóc nhờ Nho tiến bộ còn †ổ chức cớc buổi 
bình vỡn và xuốt bỏn sóch béo. Cóc hoợt động nòy nhẻm bồi dưỡng nông 
cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập vỏ nếp sống mới. 


Lúc đầu, trường hoạt động chủ yếu ở nội 
thành Hà Nội, sau đó mở rộng ra ngoại thành 
và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, 
Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình... Số học sinh 
có lúc lên tới 1000 người. 

Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục khiến 
thực dân Pháp lo ngại. Tháng 11 - 1907, thực 
dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa 
thục, tịch thu sách vở, tài liệu và đồ dùng của 
nhà trưởng. Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí, 
Vũ Hoành v.v.. bị bất. Tuy chỉ hoạt động 


trong thời gian ngắn nhưng Đông Kinh nghĩa Hình 103. Lương Văn Can. 
thục đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt trong (1854 - 1957) 


việc cổ động cách mạng, phát triển văn hoá, 
ngôn ngữ dân tộc. 


- Đồng Kinh nghĩa thực có những hoạt động nào ? 
- Đông Rinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước 
chống Pháp ở nước ta ? 


3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Ki (1908) 


Cũng trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy tân (theo cái mới) 
diễn ra sôi nổi tại Trung Kì. Lãnh đạo phong trào là Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng v.v... Gần giống như phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở 
Bắc Kì, hình thức hoạt động của phong trào Duy tân rất phong phú : mở 
trường, diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên 
truyền đã phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo 
ngắn, đã kích quan lại xấu, cổ động việc mở mang công, thương nghiệp... Ảnh 
hưởng của phong trào rất mạnh. Đến năm 1908, dưới ảnh hưởng trực tiếp của 
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phong trào Duy tân, một phong trào chống đi 
phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở Quảng 
Nam, sau đó là Quảng Ngãi, rồi lan ra một số 
tỉnh ở Trung Kì. Thực dân Pháp đã thẳng tay 
đàn áp, bắt bó, tù đày, tuyên án xử tử nhiều 
nhà yêu nước, trong đó có Phan Châu Trinh, 
Trần Quý Cáp... 


II - PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG 
THỜI KÌ CHIẾN TRANH , ; : 
THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) Hình 104. Phan Châu Trình 

(1872 - 1926) 


1. Chính sách của thực dân Pháp 
ở Đông Dương trong thời chiến 


Ngày 1 - 8 - 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Thực dân Pháp 
đẩy mạnh việc vơ vét sức người, sức của ở Đông Dương để phục vụ cho cuộc 
chiến tranh đế quốc. Số lính thợ người Đông Dương cung cấp cho chiến tranh 
chiếm 1⁄4 tổng số lính thợ trong tất cả các thuộc địa của Pháp. Từ chỗ chuyên 
canh cây lúa, nay nông dân Việt Nam phải chuyển sang trồng các cây công 
nghiệp phục vụ chiến tranh, như thầu dầu, đậu, lạc, đặc biệt là cao su. Việc 
tăng cường bắt nông dân đi lính và thu hẹp điện tích trồng lúa đã làm cho sản 
xuất ở nông thôn giảm sút, đời sống nông dân càng thêm khốn khổ. Hàng vạn 
tấn kim loại quý hiếm ở Việt Nam bị thực dân Pháp khai thác. Chúng còn bắt 
nhân dân mua công trái để chỉ phí cho chiến tranh. 


- Nêu những thay đổi trong các chính sách uề hình tế, xã hội của Pháp 
ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự 
thay đổi đó ? 


2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị 
ở Thái Nguyên (1917) 


Nhân khi thực dân Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính ráo riết để đưa sang 
chiến trường châu Âu, những người yêu nước tiến bộ của hai tỉnh Quảng Nam 
và Quảng Ngãi, do Thái Phiên và Trần Cao Vân lãnh đạo, đã bí mật liên lạc 
với số binh lính bị tập trung tại thành phố Huế và mời vua Duy Tân (lên ngôi 
năm 1907) tham gia cuộc khởi nghĩa. 
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Kế hoạch khởi sự được dự kiến vào đêm 
mùng 3 rạng sáng 4 - õ - 1916 tại Huế. Song 
việc chuẩn bị của những người lãnh đạo có 
nhiều sơ hở nên kế hoạch bị bại lộ. Các trại 
lính người Việt đều bị đóng cửa, khí giới bị 
tước. Thái Phiên, Trần Cao Vân bị bắt và sau 
đó bị kết án tử hình. Vua Duy Tân bị truất 
ngôi rồi đưa đi đày ở châu Phi. 

Một cuộc khởi nghĩa khác của binh lính 
cũng nổ ra ở Thái Nguyên vào năm 1917. 
Nhờ hằng ngày tiếp xúc với tù chính trị, 
trong đó có Lương Ngọc Quyến, một số 
binh lính do Trịnh Văn Cấn (tức Đội Cấn) 
cầm đầu được giác ngộ và đã phối hợp với tù 
chính trị tiến hành khởi nghĩa. 


Nghĩa quân đã giết chết viên Giám bình 
Pháp, phá nhà lao, thả tù chính trị, chiếm các 
công sở và làm chủ tỉnh lị Thái Nguyên trong 
một tuần lễ, nhưng lại không chiếm được trại 
lính Pháp. Do vậy, khi viện binh Pháp kéo 
đến, chúng tập trung từ ngoài đánh vào, từ 
trong đánh ra làm cho nghĩa quân phải rút ra 
khỏi tỉnh lị. Lương Ngọc Quyến đã anh dũng 
hi sinh trong chiến đấu. 


Cuộc chiến đấu kéo dài gần 5ð tháng ở rừng 
núi vô cùng gian khổ. Bị thương, Đội Cấn đã 
tự sát, nêu cao ý chí bất khuất của người chỉ 
huy và của các nghĩa quân anh hùng. 


Ngoài ra, trong thời gian Chiến tranh thế 
giới thứ nhất cũng nổ ra cuộc đấu tranh 
chống Pháp của đồng bào các dân tộc, chủ 
yếu ở Tây Nguyên, tiêu biểu là cuộc nổi đậy 
của đồng bào Mơ-nông do Nơ-trang Lơng 
(N Trang Long) chỉ huy. 


Hình 105. Vua Duy Tân 
(1900 - 1948) 
khi mới lên ngôi 


Hình 106. Trịnh Văn Cấn 
( -1918) 


(1) Lương Ngọc Quyến là con trai Lương Văn Can - Hiệu trưởng trường Đông Kinh nghĩa thục. 
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- Trình bày những nét lớn uÊ hai cuộc khỏi nghĩa của bình lính ở Huế 
uà Thái Nguyên. 

- Hai cuộc bhỏi nghĩa này có những đặc điểm gì uề lực lượng tham gia 
uà phương pháp tiến hành ? 


8. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường 
cứu nước 


Nguyễn Tết Thònh() sinh ngòy 19 - 5 - 1890, trong một gia đình trí thức yêu 
nước ở xõ Kim Liên, huyện Nam Đồn, tỉnh Nghệ An. Người sinh ra vò lớn lên 
trong hoờn cỏnh nước nhà bị mốt vòo †gy thực dôn Phép, nhiều cuộc khởi 
nghĩo vò phong tròo cách mọng nổ ro liên tục, song không di đến thống lợi. 
Tuy khôm phục Phơœn Đỉnh Phùng, Hoởng Hoa Thúm, Phơn Bội Chôu, Phan 
Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tết Thònh không Tớn thành đường lối hoạt động 
của họ nên quyết định †ìm con đường cứu nước mới cho dôn tộc. 


“Hình 107. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin. 


Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành xuống làm 
phụ bếp cho tàu Đô đốc La-tu-sơ Tø-rê-vin - một tàu buôn của Pháp, để eó cơ 
hội tới các nước phương Tây xem họ làm thế nào, rồi sẽ về giúp đồng bào cứu 
nước. Cuộc hành trình của Người kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, 
châu Mĩ, châu Âu. 


(@) Sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, 
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Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Ở đây, Người đã làm rất nhiều 
nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân 
Pháp. Hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước, Người hăng hái 
học tập, tham gia những buổi diễn thuyết ngoài trời của cáe nhà chính trị, triết 
học, tham gia đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam sớm được 
hồi hương. Sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh 
hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành dần 
có những biến chuyển. 

Những hoạt động yêu nước của Người tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều 
kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc 
Việt Nam. 

- Vì sưo Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới ? 

- Hướng đi của Người có gì mới so uới những nhà yêu nước chống Pháp 

trước đó ? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX 
†heo mẫu sau : 


131011102) Mục đích Hình thức và nội dung 
hoạt động chủ yếu 


2. Nêu một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước 
đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX về mục đích, 
lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh. 


3. Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những 
năm 1914 - 1918. 


4. Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh...) về cuộc hành trình 
tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. 
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@WSBài 31 
ÔN TẬP 
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918 
I- NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH 


1, Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc dấu tranh 
chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 


Lập bảng thống kê : 


Quá trình xâm lược Cuộc đấu tranh 
của thực dân Pháp của nhân dân ta 


Thời gian 


9. Phong trào Cần vương (188 - 1896) 
Lập niên biểu : 
- Ngày 5 - 7 - 1885 : cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế. 
- Ngày 13 - 7 - 1885 : ra chiếu Cần vương. 


8. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến năm 1918) 


- Phong trào Đông du (1905 - 1909) : Hội Duy tân, học sinh Việt Nam 
sang Nhật. 


- Đông Kinh nghĩa thục (1907) : sự thành lập và những hoạt động. 


II - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 


- Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 7 (sự phát triển của chủ nghĩa 
thực dân, nhu cầu xâm chiếm thuộc địa...) 


- Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp (thái 
độ và trách nhiệm của triều đình Huế trong việc để mất nước...). 


- Nhận xét chung về phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1884) : 
quy mồ (thời gian, không gian, số lượng người tham gia, mức độ quyết liệt...), 
cách thức và phương pháp đấu tranh, tính chất phong trào, ý nghĩa, bài học. 
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- Phong trào Cần vương : nguyên nhân phát sinh và phát triển, diễn biến 
(qua hai giai đoạn 188 - 1888 và 1889 - 1896), đặc điểm, tính chất, kết quả 
và ý nghĩa của phong trào. 

- Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước 
Việt Nam đầu thế kỉ XX : nguyên nhân chuyển biến, những biểu hiện 
cụ thể qua các phong trào. 

- Nhận xét chung về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (nhấn 
mạnh những nét mới so với phong trào cuối thế kỉ XIX) : 


+ Về chủ trương đường lối 
+ Về biện pháp đấu tranh 
+ Về thành phần tham gia 
+ Về hình thức hoạt động 


- Bước đầu hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành (những sự kiện chính) 
và ý nghĩa. 
II - BÀI TẬP THỰC HÀNH 


Giáo viên xây dựng một số bài tập trắc nghiệm khách quan, tự luận, thực 
hành... bao quát nội dung chủ yếu của phần Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) 
và hướng dẫn học sinh thực hiện. 


Ví dụ : 


1. Lập bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương 
theo các mục sau : 


9. So sánh hai xu hướng cứu nước : bạo động của Phan Bội Châu và cải cách 
của Phan Châu Trinh (chủ trương, biện pháp, khả năng thực hiện, 
tác dụng, hạn chế...) 

3. Sưu tâm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Tất Thành 
từ thuở niên thiếu đến năm 1918. 
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Giữa thế kỉ XVI 


LỊCH SỬ THẾ GIỚI 
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1945) 


Cách mạng Hà Lan 


(TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918) 


Giữa thế kỉ XVII 


Cách mạng tư sản Anh 


1776 


Tuyên ngôn Độc lập 
của Hợp chúng quốc Mĩ 


Cuối thế kỉ XVIII 


Cách mạng tư sản Pháp 


1848 


Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 


1848 - 1849 


Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức 


1858 


Thực dân Pháp mở đầu 
cuộc xâm lược Việt Nam 


1868 


Minh Trị duy tân 


Công xã Pari 


1884 


Hiệp ước Pa-tơ-nốt 


1884 - 1913 


Khởi nghĩa Yên Thế 


1885 


Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương” 


1885 - 189 


Phong trào Cần vương 


1904 


Hội Duy tân được thành lập 


1911 


Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc 


Nguyễn Tất Thành ra đi 
tìm đường cứu nước 


1914 - 1918 


Chiến tranh thế giới thứ nhất 


1917 


Cách mạng tháng Mười Nga 


Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. 


1919 


Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc 


1918 - 1920 


Nước Nga Xô viết đánh thắng thù trong, 
giặc ngoài 


1922 


Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Xô viết được thành lập. 


1929 - 1933 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 


1939 - 1945 


153 


Chiến tranh thế giới thứ hai 


ẢNG TRA CỨU MỘT SỐ THUẬT NGỮ 


TRONG SGK LỊCH SỬ 8 


Bang : Đơn vị hành chính có tính chất tự trị 
ở Hợp chúng quốc Mĩ (Hoa Kì). 


Bảo hộ (chế độ) : Một hình thức thống trị 
của đế quốc thực dân đối với một số nước 
bị xâm lược. 


Bônsêvích: (phái) : Những người theo trào 
lưu mácxít trong phong trào xã hội - dân 
chủ Nga, hình thành năm 1903, đứng đầu 
là V.I.Lê-nin. Họ chiếm đa số trong đảng. 


C 


Cách mạng công nghiệp : Bước phát triển 
của sản xuất tư bản chủ nghĩa, diễn ra đầu 
tiên ở Anh rồi lan ra các nước khác. Nó thúc 
đẩy việc phát minh máy móc, đẩy mạnh 
sản xuất và hình thành hai giai cấp tư sản 
và vô sản. 

Cách mạng khoa học - kĩ thuật : Sự phát 
triển kĩ thuật nhanh chóng trong sản xuất 
gắn với những phát minh lớn của các ngành 
khoa học. 


Cần vương (phong trào) : Phong trào đấu 
tranh chống ngoại xâm dưới danh nghĩa 
ủng hộ một nhà vua (diễn ra ở Việt Nam 
vào cuối thế kỉ XIX). 


Chủ nghĩa cơ hội : Khuynh hướng tư tưởng 
chính trị trong phong trào công nhân từ cuối 
thế kỉ XIX chủ trương từ bỏ những nguyên 
tắc của cách mạng vô sản, thoả hiệp vô 
nguyên tắc với giai cấp tư sản. 


Đ 


Đảng cấp : Những tầng lớp xã hội được 
hình thành dưới chế độ phong kiến, do luật 
pháp hoặc tục lệ quy định về vị trí xã hội, 
quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. 


Đảng cấp thứ ba : Đẳng cấp thấp nhất 
trong xã hội phong kiến Pháp trước năm 
1789, gồm công nhân, dân nghèo thành thị, 
tư sản và nông dân. Họ không có quyền gì, bị 
phong kiến thống trị và phải đóng mọi 
thứ thuế. 


Hai chính quyển song song tồn tại (tình 
trạng) : Việc cùng tồn tại Chính phủ lâm 
thời tư sản và Xô viết đại biểu công nhân, 
nông dân và binh lính ở nước Nga từ tháng 
2 đến tháng 7 - 1917. 

Hội nghị ba đẳng cấp : Cơ quan đại diện 
của các đẳng cấp ở Pháp, tồn tại từ năm 1302 
đến năm 1789, gồm đại biểu của Quý tộc, 
Tăng lữ và Đẳng cấp thứ ba. 


L 


Liên quân tầm nước (Bát quốc liên quân) : 
Quân đội tám nước tư bản (Anh, Pháp, Ðức, 
Mĩ, Nga, I+ta-i-a, Áo - Hung, Nhật Bản) hợp 
tác với nhau để đàn áp Nghĩa Hoà đoàn ở 
Trung Quốc vào năm 1900. 
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Nhà nước kiểu mới : Nhà nước được thành 
lập sau khi cách mạng vô sản thành công. 
Khác với nhà nước của chủ nô, phong kiến, 
tư sản - những giai cấp thống trị, nhà nước 
kiểu mới bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao 
động. Công xã Pa-ri 1871 là nhà nước 
kiểu mới. 


P 


Phát xít (chủ nghĩa) : Hình thức chuyên 
chính của bọn tư bân, đế quốc phân động 
nhất, hiếu chiến nhất, chủ trương thủ tiêu 
mọi quyển tự do cơ bản của con người, 
khủng bố, đàn áp tàn bạo nhân dân, gây 
chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới. 

Phụ thuộc (nước) : Quốc gia tuy không bị 


các nước đế quốc xâm chiếm, trực tiếp 
thống trị, song vẫn lệ thuộc vào chúng. 


o 


QuJ/ tộc mới : Tầng lớp quý tộc phong kiến 
đã tư sản hoá, kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
xuất hiện ở châu Âu vào thế kỉ XVI, mạnh 
nhất ở Anh, là lực lượng quan trọng lãnh đạo 
Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 


T 


Thuộc đĩa : Nước bị thực dân xâm lược và 
thống trị, mất hoàn toàn quyền độc lập. 

Thuộc địa - nửa phong kiển (nước) : Thực 
chất là nước thuộc địa, nhưng chế độ 
phong kiến được duy trì để làm tay sai cho 
thực dân trong việc đàn áp, bóc lột nhân dân. 


1ã4 


Tư bản độc quyền (giai đoạn) : Giai đoạn 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, thường gọi 
là giai đoạn đế quốc tiếp sau giai đoạn tự 
do cạnh tranh. Một trong những đặc điểm 
nổi bật là sự hình thành các công ti độc quyền. 


Tư bản tài chính : Sự kết hợp chặt chẽ 
giữa tư bản công nghiệp và tư bản ngân 
hàng trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 


Tư sản dân tộc : Bộ phận giai cấp tư sản 
ở nước thuộc địa, phụ thuộc, thường bị đế 
quốc chèn ép về quyền lợi, có mâu thuẫn 
với chính quyển thực dân, phong kiến, 
trong một chừng mực nhất định có tỉnh thần 
đấu tranh chống đế quốc, phong kiến, 
nhưng không triệt để 


Tư sản mại bản : Tầng lớp tư sản ở nước 
thuộc địa và phụ thuộc có quyền lợi gắn với 
đế quốc, chống lại phong trào yêu nước của 
nhân dân. 


Xx 


Xô viết : Tổ chức tự quản của nhân dân, ra 
đời trong phong trào cách mạng 1905 - 1907 
ở Nga. Đó là tổ chức chính quyền cách 
mạng, tiền thân của Nhà nước Liên Xô 
về sau. 
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